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Đặt vấn đề

Hiện nay, nông nghiệp ngoài bảo đảm lương thực đủ số lượng, 
chất lượng còn phải chú trọng an toàn cho người tiêu dùng, người 
lao động và môi trường. Do đó từ năm 2003, Tổ chức lương thực và 
nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã phát triển khái niệm và 
khung nguyên tắc “Thực hành nông nghiệp tốt” (Good Agricultural 
Practices - GAP), và tại Việt Nam từ năm 2010 đã hướng dẫn 
thực hiện quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP [1]. Năm 
2019, diện tích được chứng nhận  VietGAP  khoảng 50.000 ha, 
trong đó có 22.000 ha cây ăn quả, 6.000 ha rau, 5.000 ha lúa, 5.000 
ha chè (trà)… [2].

Đối với cây lúa tại ĐBSCL, mặc dù xuất khẩu gạo trong những 
năm qua có chiều hướng gia tăng về số lượng nhưng chưa tăng 
đáng kể về giá trị của hạt gạo và thu nhập cho nông dân. Do đó, 
cần gia tăng chất lượng theo những yêu cầu của GAP, đồng thời 
vẫn đảm bảo được năng suất, sản lượng ổn định và giữ được sự bền 
vững về môi trường canh tác trong điều kiện thâm canh, do năng 
suất và chất lượng tỷ lệ nghịch với nhau [3]. Vì vậy, để đảm bảo 
tính ổn định về sản lượng và chất lượng lúa gạo ở mức chấp nhận 
được thì sản xuất lúa tại ĐBSCL phải từng bước mở rộng theo quy 
trình GAP để tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong 
và ngoài nước, đồng thời rút ngắn khoảng cách về chênh lệch năng 
suất, chất lượng giữa các hộ nông dân canh tác lúa là điều cần thiết 
và cấp bách trong tình hình hiện nay.

Ngoài sản xuất theo hướng VietGAP, để nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường cần phải liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 
gạo theo chuỗi với doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi nhuận và tiêu 
thụ ổn định cho các bên tham gia. Vì vậy, đánh giá hiệu quả sản 
xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hướng VietGAP tại ĐBSCL cần được 
thực hiện để có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm phát triển mô 
hình nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho các địa phương 
sản xuất lúa gạo. 

Phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

Mô hình thử nghiệm theo hướng VietGAP sử dụng giống lúa 
phù hợp với địa phương và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 
liên kết, giống đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận so với ruộng nông dân 
sử dụng cùng tên giống nhưng không yêu cầu đạt tiêu chuẩn cấp 
xác nhận. Sử dụng công thức phân bón NPK: 100-60-30 (vụ đông 
xuân), NPK: 90-60-60 (vụ hè thu hoặc thu đông). Thuốc BVTV 
thuộc danh mục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
phép sử dụng. 

Phương pháp nghiên cứu

Mô hình trình diễn theo hướng VietGAP [1], quy mô 1 ha/
điểm, so với ruộng 1 ha canh tác theo tập quán của nông dân được 
thực hiện tại các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL là HTX Tân Cường, 
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vùng bị ảnh hưởng ngập lũ); 
HTX Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (vùng nước 
ngọt); HTX Phước Trung, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 tiểu vùng sinh thái (ngập lũ, phù sa ngọt, phèn) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm 
đánh giá hiệu quả sản xuất lúa theo hướng VietGAP về lợi nhuận, an toàn thực phẩm và môi trường. Nghiên cứu thực hiện 
tại 3 địa điểm, gồm: HTX Tân Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vùng bị ảnh hưởng ngập lũ); HTX Khiết Tâm, 
huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (vùng nước ngọt) và HTX Phước Trung, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (vùng bị ảnh 
hưởng phèn). Mỗi điểm thực hiện mô hình sản xuất theo hướng tiêu chuẩn VietGAP (1 ha) để so sánh với phương thức canh 
tác theo truyền thống của nông dân (1 ha), đồng thời thu thập thông tin từ sổ nhật ký đồng ruộng của mỗi điểm 30 hộ canh 
tác VietGAP và 30 hộ theo truyền thống. Kết quả phân tích, đánh giá hiệu quả kỹ thuật, tài chính và môi trường cho thấy, mô 
hình sản xuất theo hướng VietGAP mang lại hiệu quả kỹ thuật cao như: giảm lượng giống gieo sạ, giảm phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) nhưng năng suất tăng 2%; lợi nhuận tăng 28%; số lần phun thuốc BVTV giảm và lượng thuốc BVTV 
tồn dư dưới ngưỡng cho phép trong hạt lúa cũng như không lưu tồn kim loại trong đất, nước cuối vụ. Như vậy, sản xuất lúa 
theo hướng VietGAP mang tính bền vững do bảo đảm  tăng lợi nhuận, an toàn thực phẩm và môi trường.
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(vùng phèn). Mô hình áp dụng kỹ thuật canh tác theo quy trình “1 
phải 5 giảm” là phải sử dụng giống xác nhận; giảm lượng giống 
gieo sạ (80-120 kg/ha); giảm lượng phân bón dựa trên công thức 
(NPK:90-60-30) và bón theo nhu cầu cây lúa; giảm thuốc BVTV, 
áp dụng theo IPM, 40 ngày đầu sau gieo sạ và 15 ngày trước thu 
hoạch không phun thuốc BVTV, trong các thời gian khác chỉ phun 
khi dịch hại có mật số cao, nguy cơ gây giảm năng suất; giảm nước 
tưới bằng áp dụng tưới ướt khô xen kẽ và 10 ngày trước thu hoạch 
không cho nước vào ruộng; giảm thất thoát sau thu hoạch, áp dụng 
gieo sạ đồng loạt và thu hoạch bằng máy, phơi sấy và bảo quản tốt 

ngay sau thu hoạch. 

Mỗi điểm chọn 30 hộ canh tác theo VietGAP (có thành lập 
HTX) và 30 hộ canh tác theo truyền thống.

Thu thập và phân tích số liệu

Thu thập thông tin từ nhật ký đồng ruộng của 2 nhóm nông dân 
canh tác theo VietGAP và truyền thống.

Thu mẫu sâu bệnh: ghi nhận các dịch bệnh chính, đặc biệt là 
rầy nâu, đạo ôn theo định kỳ 10 ngày/lần, đo 10 khung (0,5x0,5 
m)/ruộng, tính trung bình quy ra mật độ con/m2 (sâu hại), tỷ lệ 
bệnh (%) (bệnh hại) và đánh giá mức độ hại theo thang đánh giá 
của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế [4].

Thu mẫu năng suất thực tế: khi lúa chín 85-90%, mỗi ruộng thu 
3 mẫu ngẫu nhiên,  mỗi mẫu 5 m2, tuốt hạt, làm sạch, phơi khô, cân 
trọng lượng hạt chắc (ký hiệu W), đo độ ẩm và quy trọng lượng về 
độ ẩm chuẩn 14% (kg). Năng suất thực tế được tính như sau: năng 
suất thực tế (tấn/ha) = W14% x 2. 

Thu mẫu hạt lúa khi thu hoạch (3 mẫu mỗi mẫu 200 g); thu 
mẫu đất (3 mẫu trên ruộng ở lớp đất mặt 20 cm, mỗi mẫu 0,5 kg); 
mẫu nước (lấy 3 mẫu/ruộng mỗi mẫu 0,5 lít trước khi lúa chín còn 
nước trên ruộng). Các mẫu được Trung tâm Chất lượng nông lâm 
thủy sản vùng 6 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phân 
tích các kim loại nặng như chì (Pb), cadimi (Cd) trong đất, nước 
và dư lượng thuốc BVTV (gồm 3 nhóm Clo, lân và cúc tổng hợp) 
trong hạt lúa.

Hiệu quả tài chính: 

Tổng chi (đ/ha) = tổng chi phí vật tư  + tổng chi phí công lao động.

Tổng thu (đ/ha) = năng suất (kg/ha) x giá bán (đ/kg).

Lợi nhuận (đ/ha) = tổng thu (đ/ha) - tổng chi (đ/ha).

Giá thành sản xuất (đ/kg) = tổng chi (đ/ha)/năng suất lúa (kg/ha).

Kết quả và thảo luận

Hiệu quả sản xuất theo hướng VietGAP

Hiệu quả kỹ thuật: việc ghi sổ tay trong sản xuất lúa là một 
trong những giải pháp giúp nâng cao nhận thức của nông dân, cũng 
như góp phần vào việc truy xuất nguồn gốc, hạch toán chi phí và 
lợi nhuận của nông dân, đồng thời thông qua việc ghi chép sổ tay 
còn giúp cho nông dân thấy được những việc làm, sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV chưa phù hợp trong từng vụ. Qua khảo sát việc 
ghi chép sổ tay sản xuất giữa nông dân tham gia mô hình VietGAP 
và nông dân sản xuất theo truyền thống cho thấy: có 96% nông dân 
tham gia mô hình ghi chép sổ tay đầy đủ, rõ ràng; trong khi chỉ có 
9% hộ sản xuất theo truyền thống thực hiện việc ghi chép. Qua đó 
cho thấy việc sản xuất theo hướng VietGAP đã giúp nâng cao nhận 
thức của nông dân trong việc ghi chép sổ tay để quản lý, theo dõi 
và tính toán được lợi nhuận, chi phí, cũng như những biện pháp kỹ 
thuật đã áp dụng trong quá trình sản xuất.

Về yếu tố đầu vào, kết quả khảo sát cho thấy nông dân trong 
mô hình VietGAP đã chú trọng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật nên 
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Abstract:

The study, conducted in three ecological sub-regions (flood, 
alluvial, and acid sulphate zones) in the Mekong delta 
region, aims to evaluate the efficiency of VietGAP practice 
to benefit, safe food and environment in paddy production. 
The research was demonstrated in three cooperatives, 
including Tan Cuong cooperative, Tam Nong district, Dong 
Thap province (flood zone); Khiet Tam cooperative, Vinh 
Thanh district, Can Tho city (alluvial zone); and Phuoc 
Trung cooperative, Chau Thanh A district, Hau Giang 
province (acid sulphate zone). At each cooperative, the rice 
VietGAP model (1 ha) was compared with the rice traditional 
model (1 ha) and collected the field diary record of 30 rice 
VietGAP model households and 30 rice traditional model 
households. Data were collected, analysed for evaluating 
technical, financial, and environmental effects. The 
results showed that applying VietGAP standards in paddy 
production obtained many benefits such as decreasing seed 
rate, fertiliser application, and pesticide use, and increasing 
rice yield by 2%. The profit of farmers applying VietGAP 
standards was raised by 28% compared to farmers not 
following the VietGAP practices. Thanks to reducing the 
number of times spraying pesticides, it reduced pesticide 
residues in rice grain, soil, and water at the end of the crop. 
Thus, rice production in the direction of VietGAP can 
increase profit, safe food and environment.
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93% nông hộ sử dụng giống xác nhận và lượng giống sử dụng dưới 
140 kg/ha, trong khi nông dân không tham gia mô hình chỉ có 42% 
sử dụng giống xác nhận và lượng giống sử dụng 180 kg/ha.

Về năng suất lúa, nông dân trong mô hình VietGAP có năng 
suất lúa cao hơn 2% so với nông dân ngoài mô hình và có giá bán 
cao hơn 200 đ/kg nên tổng hợp chi phí đầu vào và đầu ra, nông dân 
trong mô hình VietGAP có lợi nhuận cao hơn khoảng 28% so với 
nông dân ngoài mô hình. Nguyên nhân nông dân tham gia mô hình 
có năng suất cao hơn nông dân ngoài mô hình có thể do hiệu quả 
của quá trình áp dụng kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, 
cụ thể như sau:

- Giống: sử dụng giống lúa cấp xác nhận nên nảy mầm tốt, cây 
đồng đều, phát triển tốt ngay từ đầu vụ, dẫn đến ít phải sử dụng 
phân bón, thuốc BVTV.

- Phân bón: mô hình trình diễn áp dụng kỹ thuật bón lót sâu 
(bón vùi) phân DAP và kali vào đất nên tăng hiệu suất sử dụng 
phân bón cho cây lúa ngay từ giai đoạn mạ, kích thích bộ rễ phát 
triển mạnh ngay từ đầu vụ. Vì vậy, mô hình sử dụng lượng phân 
bón thấp hơn so với đối chứng.

- Quản lý nước: việc áp dụng quy trình tưới nước ướt khô xen 
kẽ là một biện pháp nhằm tiết kiệm nước trong điều kiện biến đổi 
khí hậu ngày càng khắc nghiệt, giảm thiểu phát thải khí nhà kính 
trong sản xuất lúa. Ngoài ra, tiến hành xiết nước từ 30 ngày sau 
khi sạ đến khi bón phân đón đòng cũng là biện pháp kỹ thuật kích 
thích bộ rễ lúa ăn sâu, hạn chế đổ ngã, giải phóng kali trong đất 
cung cấp cho cây lúa, diệt chồi vô hiệu, tập trung nuôi đòng, giúp 
chồi hữu hiệu phát triển.

- Dịch bệnh: mô hình áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng 
hợp IPM, cây lúa khỏe, chỉ phun thuốc trừ sâu sau giai đoạn lúa 
45 ngày và cách ly thuốc BVTV trước thu hoạch 15-20 ngày. Do 
đó, duy trì được mật số thiên địch khống chế dịch hại nên chỉ phải 
phun thuốc BVTV 5 lần (giảm lần phun thứ 6 so với đối chứng). 
Hơn nữa, trong mô hình ít phối trộn nhiều loại thuốc trong 1 lần 
phun nên chi phí giảm. 

        	

(A)                                                                    (B)

Hình 1. Cơ cấu chi phí sản xuất của nông hộ: không áp dụng VietGAP (A) và 
áp dụng VietGAP (B). 

Hiệu quả tài chính: chi phí sản xuất của các hộ sản xuất lúa 
theo truyền thống cao hơn các hộ sản xuất theo hướng VietGAP 
chủ yếu do chi phí giống, phân bón, thuốc BVTV và chi phí lao 
động cao hơn. Lợi nhuận trong một năm của nông dân trong mô 

hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 41,2 triệu đồng/ha/năm, 
cao hơn 28% so với lợi nhuận của nông dân không sản xuất theo 
hướng VietGAP (bảng 1). 

Bảng 1. Hiệu quả tài chính của mô hình canh tác theo hướng VietGAP. 

	 Đvt: triệu đồng/ha

Mục chi/thu
Đông xuân Hè thu Thu đông
Không    
VietGAP VietGAP Không     

VietGAP VietGAP Không 
VietGAP  VietGAP

Chi phí vật tư 10,4 9,0 10,6 9,9 10,5 9,6

Giống 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0 1,8

Phân bón 5,9 5,0 6,0 5,6 6,0 5,5

Thuốc BVTV 2,5 2,3 2,7 2,3 2,6 2,3

Chi phí lao động 6,4 5,9 6,6 6,0 6,4 6,1

Làm đất  1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

Chăm sóc 2,8 2,3 3,0 2,5 2,6 2,8

Thu hoạch 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Tổng chi phí 16,7 14,9 17,3 15,7 16,9 15,7

Tổng thu 36,6 38,4 27,7 28,4 26,7 27,4
Năng suất (tấn/ha) 7,5 7,7 5,8 5,9 5,3 5,4
Lợi nhuận 17,4 21,5 7,8 10,4 7,1 9,3

Hiệu quả đồng vốn 1,2 1,6 0,6 0,8 0,6 0,8

Hiệu quả môi trường và an toàn thực phẩm: quy trình sản xuất 
lúa theo VietGAP được áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro 
từ các mối nguy cơ ô nhiễm hóa học làm ảnh hưởng đến sự an toàn 
hay chất lượng sản phẩm, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động 
và phúc lợi xã hội của người lao động trong sản xuất, thu hoạch 
và xử lý sau thu hoạch của nhà sản xuất. Nông dân sản xuất theo 
VietGAP được tập huấn về sử dụng an toàn thuốc BVTV, tập huấn 
về đảm bảo an toàn thực phẩm, sơ cấp cứu khi bị tai nạn, tập huấn 
về phân tích hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc giảm 
được tần suất phun thuốc (bảng 2), việc sử dụng thuốc trong danh 
mục cho phép cũng góp phần giảm độc hại cho môi trường.

Bảng 2. Số lần phun thuốc BVTV của mô hình VietGAP và truyền thống 
trên lúa.

Số lần phun thuốc Không VietGAP (%) VietGAP (%)

3 58 45

4 23 39

5 13 16

6 6 0

Kết quả phân tích cho thấy, đất và nước trong mô hình canh tác 
theo hướng VietGAP sau khi thu hoạch, các kim loại nặng như chì 
(Pb), Cadimi (Cd) đều không phát hiện hoặc có chỉ số dưới mức 
cho phép nên bảo đảm môi trường an toàn. Phân tích dư lượng 
thuốc BVTV thuộc 3 nhóm chủ yếu là Clo, lân và cúc tổng hợp 
trong mẫu lúa sau khi thu hoạch từ mô hình thử nghiệm đều không 
phát hiện dư lượng hoặc dưới mức cho phép nên nông sản an toàn. 
Điều này chứng minh canh tác lúa theo hướng VietGAP không làm 
ô nhiễm môi trường đất, nước cũng như đảm bảo lúa gạo an toàn, 
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dư lượng thuốc BVTV thấp hơn ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe 
người sử dụng và người lao động. 

Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP

Trong sản xuất lúa ở ĐBSCL, muốn đạt lợi nhuận, đảm bảo sản 
phẩm và môi trường an toàn nên áp dụng canh tác theo VietGAP 
đã được nhiều nước và tại ĐBSCL thử nghiệm nhiều năm và đạt 
hiệu quả cao.

Tuy nhiên, để sản xuất theo hướng VietGAP có thể phát triển 
nhanh hơn, mạnh hơn thì điều kiện cần là nỗ lực, quyết tâm của 
ngành nông nghiệp các cấp, HTX, doanh nghiệp và nông dân. Điều 
kiện đủ là nhu cầu của thị trường đầu ra và thương hiệu sản phẩm 
Việt. Từ đó, mới có đầu tư cho vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phẩm lúa VietGAP từ nông dân. Như vậy, với nỗ lực phát triển quy 
hoạch vùng lúa gạo đặc sản chất lượng cao, xây dựng thương hiệu 
phục vụ cho xuất khẩu của các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, chắc 
chắn sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hạt gạo Việt Nam trên 
thương trường quốc tế.

Qua thực tế cho thấy, để xây dựng mô hình thành công cần có 
sự tham gia của các bên liên quan: nông dân, doanh nghiệp, nhà 
khoa học và cán bộ khuyến nông, cơ quan quản lý nhà nước. Tiến 
trình thực hiện khó khăn, cần thời gian và kinh phí. Để duy trì và 
phát triển mô hình, vai trò của nông dân và doanh nghiệp là 2 thành 
phần nòng cốt, quyết định. Thực tiễn đã chứng minh, nếu không có 
liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân thì mô hình sẽ tan 
rã [5]. Cơ sở của mối liên kết này được xây dựng trên nguyên tắc 
“cần và lợi” giữa 2 bên; nông dân và doanh nghiệp đều cần hợp tác 
và muốn có lợi nhuận cao và ổn định. Sự gắn kết từ trước tới nay 
chỉ mới dựa trên yếu tố “cần”, còn “lợi” thì mỗi bên tự giành lấy, 
không chia sẻ và có trách nhiệm với nhau. Nguyên nhân của vấn 
đề này một phần là do thiếu lực “kéo và đẩy” từ cơ chế, chính sách. 
Vì vậy, giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình VietGAP cần theo 
tiến trình như hình 2. Đối tượng tham gia và nhiệm vụ bao gồm:

- Nông dân: liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo tổ chức 
nông dân như tổ hợp tác, HTX để sản xuất theo quy trình và thực 
hiện các tiêu chí đã được VietGAP công nhận, đảm bảo số lượng, 
chất lượng và thời điểm giao sản phẩm cho doanh nghiệp ký kết 
hợp đồng.

- Doanh nghiệp: liên kết đầu tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm 
đầu ra, có ký kết hợp đồng cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản 
phẩm bảo đảm nông dân có lãi hơn so với sản xuất thông thường 
từ 5-10% trở lên, đồng thời hỗ trợ nông dân chi phí tái chứng nhận 
tiêu chuẩn VietGAP.

- Nhà khoa học và cán bộ khuyến nông: hỗ trợ khoa học, kỹ 
thuật giúp nông dân và doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình sản 
xuất và chế biến bảo đảm sản lượng và chất lượng ổn định, giảm 
giá thành. 

- Nhà nước: chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ về chính 
sách và cơ chế để tạo môi trường thuận lợi khuyến khích doanh 
nghiệp và nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ theo tiến trình. Ngoài ra, 
đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ giới và thông tin để 
tạo điều kiện sản xuất, lưu thông hàng hóa và phát triển thị trường.
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Kết luận và kiến nghị
Kết luận
Phát triển nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng 

theo hướng VietGAP là rất phù hợp với phát triển nền nông nghiệp 
hiện đại trong xu thế hội nhập. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng 
VietGAP trong sản xuất lúa với quy mô diện tích còn rất nhỏ so với 
tổng diện tích sản xuất lúa gạo. 

Sản xuất lúa theo hướng VietGAP ở một số địa phương tại 
ĐBSCL cho thấy tăng hiệu quả về kỹ thuật, tài chính, môi trường. 
Nếu cải tiến thị trường và giá trị đầu ra của sản phẩm thì lợi nhuận 
sẽ tăng nhiều hơn. Xây dựng và phát triển mô hình theo hướng 
VietGAP là tiền đề để bảo đảm sản xuất lúa gạo bền vững. 

Áp dụng thành công VietGAP cần có sự liên kết của các bên 
tham gia, đặc biêt là liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp theo 
chuỗi sản xuất từ đầu vào tới sản phẩm đầu ra cuối cùng trên cơ sở 
quyền lợi và trách nhiệm của hai bên. 

Kiến nghị
Cần có chính sách để tạo môi trường thuận lợi và ràng buộc 

trách nhiệm của các bên liên quan trong chuỗi liên kết sản xuất và 
tiêu thụ lúa gạo. Thành lập và nâng cao năng lực của các tổ chức 
kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, HTX...) là điều kiện không thể thiếu 
trong liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hướng VietGAP.

Hỗ trợ và giảm chi phí chứng nhận VietGAP để khuyến khích 
tăng quy mô sản xuất. 
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Đặt vấn đề

Sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp có nguồn 
gốc hữu cơ trở thành xu hướng toàn cầu, nhằm mang đến một 
kết quả tích cực trong việc sử dụng bền vững đất nông nghiệp, 
bảo vệ sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng. Đến năm 
2019, tổng diện tích nông nghiệp hữu cơ trên thế giới chiếm gần 
70 triệu ha và tiềm năng thị trường trị giá khoảng 97 tỷ USD 
[1]. Mặc dù là cây lương thực hàng đầu chiếm 35,9% diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp và giúp Việt Nam trở thành một trong 
những những cường quốc xuất khẩu gạo của thế giới [2] nhưng 
phương thức canh tác lạm dụng phân bón hoá học và thuốc bảo 
vệ thực vật không chỉ làm giảm giá trị xuất khẩu của lúa gạo mà 
còn làm tổn hại đến sức khoẻ người sản xuất, người tiêu dùng 
và đe doạ môi trường sinh thái nông nghiệp [3]. Điều này dẫn 
đến nông nghiệp hữu cơ đã được chú trọng nhiều hơn ở Việt 
Nam trong thời gian gần đây, điển hình là việc thành lập Hiệp 
hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vào năm 2012 [4], cùng với 
đó là các tiêu chuẩn liên quan đến nông nghiệp hữu cơ được Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành vào các năm 2015 và 2017 [5, 
6]. Để thu hút các nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về việc quy định các điều 
khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã (HTX), trang 
trại và nông hộ sản xuất hữu cơ [7]. Canh tác hữu cơ thông qua 
các HTX quy mô nhỏ đã được chứng minh có hiệu quả đối với 
sản xuất lúa nước ở một số nước châu Á [8, 9]. Các HTX nông 
nghiệp được xem là tác nhân giữ vai trò trung tâm trong việc tổ 
chức nông dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, đồng thời cũng là 

tác nhân chính hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm [10, 11]. Việc 
liên kết tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ giữa HTX với các công ty 
đóng vai trò then chốt giúp nông dân yên tâm trong việc được hỗ 
trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra [12]. 

Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động sản xuất tiêu thụ lúa hữu 
cơ còn mang tính đơn lẻ, xuất phát chủ yếu từ nhu cầu liên kết 
của một số doanh nghiệp hoặc từ số ít các HTX có ban giám đốc 
(BGĐ) có năng lực, nhiệt huyết. Điều này trái ngược với tiềm 
năng của hệ thống HTX nông nghiệp hiện nay khi các chính 
sách, pháp luật về kinh tế hợp tác cũng như hệ thống tổ chức 
HTX các cấp đều đã được hình thành để hỗ trợ cho các HTX. 
Cùng với đó, nhờ việc kế thừa thành quả của kinh tế hợp tác 
trong thời gian dài nên đa phần các HTX đều có nguồn lực nhất 
định về vốn, tài sản, đất đai lẫn bộ máy tổ chức nhân sự [10]. 
Mặc dù vậy, hoạt động của các HTX hầu như chỉ dừng lại ở việc 
cung cấp một số dịch vụ cơ bản cho nông dân và chưa khai thác 
hết tiềm năng, nội lực vốn có để cải tiến hoạt động sản xuất cũng 
như tiêu thụ sản phẩm cho nông dân [13]. Chính vì vậy, để thúc 
đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ đòi hỏi phải nâng 
cao nhận thức về vai trò của các HTX trong lĩnh vực này, đồng 
thời cần thiết phải xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tiềm năng 
của các HTX hiện tại trên cơ sở phân tích các khía cạnh, từ con 
người đến cơ sở vật chất, hạ tầng trong việc thực hiện tổ chức 
sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ.

Lúa là cây trồng chủ lực tại Thừa Thiên - Huế, chiếm 75% 
diện tích đất nông nghiệp (tương đương 30000 ha đất trồng lúa) 
[14]. Sản xuất lúa hữu cơ được xem là hướng đi chính trong đề 

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 
của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Tiến Dũng*, Võ Trọng Thức, Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Hoàng Gia Hùng
Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
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Tóm tắt:

Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm hữu cơ là xu hướng toàn cầu và ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Các hợp tác xã (HTX) 
nông nghiệp được xem là tác nhân giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, mở rộng sản xuất và thúc đẩy tiêu thụ lúa 
hữu cơ. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy 
Process) để đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của 33 HTX sản xuất lúa trọng điểm tại Thừa Thiên - Huế. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 yếu tố chính quyết định đến tiềm năng HTX lúa hữu cơ xếp theo tầm quan trọng, gồm: 
(1) mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, (2) nguồn lực của HTX, (3) năng lực của ban giám đốc, (4) tiếp cận thị trường, 
(5) uy tín với nông dân, (6) nhận thức của nông dân và (7) năng lực của nông dân. Trên cơ sở phân loại này, tiềm năng sản 
xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX tại Thừa Thiên - Huế được chia làm 5 cấp, trong đó có một HTX có tiềm năng rất 
cao, 8 HTX có tiềm năng cao, 12 HTX có tiềm năng trung bình, 12 HTX có tiềm năng thấp và không có HTX nào có tiềm 
năng rất thấp. Quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ các HTX thiết lập các mối liên kết hợp tác được xem là giải pháp cần thiết 
cho phát triển lúa hữu cơ tại Thừa Thiên - Huế.

Từ khóa: hợp tác xã lúa hữu cơ, sản xuất, Thừa Thiên - Huế, tiêu thụ, tiềm năng.
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án nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh và đã xây 
dựng mô hình lúa hữu cơ thí điểm với 5 ha từ năm 2014. Tuy 
nhiên, quá trình mở rộng phát triển sản xuất lúa hữu cơ trên 
toàn tỉnh vẫn còn thấp, tính đến cuối năm 2019 mới có khoảng 
350 ha (chiếm hơn 1% diện tích đất trồng lúa) được áp dụng 
sản xuất theo hướng hữu cơ [15]. Phát triển lúa hữu cơ tại Thừa 
Thiên - Huế chưa tương xứng với tiềm năng là kết quả của việc 
phụ thuộc quá lớn vào sự chủ động của số ít doanh nghiệp hữu 
cơ, trong khi chưa thúc đẩy được sự tham gia của hệ thống hơn 
160 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều này dẫn đến cần 
có các giải pháp trong việc quy hoạch và hỗ trợ các HTX trọng 
điểm tập trung năng lực vào sản xuất lúa hữu cơ. Mặc dù vậy, 
chưa có các nghiên cứu liên quan đến đánh giá tiềm năng về cơ 

sở vật chất, hạ tầng và con người của các HTX nông nghiệp tại 
Thừa Thiên - Huế theo tiêu chí “HTX lúa hữu cơ”. Chính vì vậy, 
nghiên cứu này được thực hiện để trả lời hai câu hỏi chính: thứ 
nhất, để đánh giá một HTX lúa hữu cơ nên dựa trên những tiêu 
chí nào? và thứ hai, bằng cách nào để phân cấp tiềm năng sản 
xuất tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên - Huế? 

Tổng quan nghiên cứu

Tiềm năng của các HTX lúa hữu cơ được thể hiện qua các 
yếu tố thuộc về nội lực của HTX có liên quan đến việc thực 
hiện, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất và tổ chức tiêu 
thụ lúa hữu cơ. Mặc dù rất ít các nghiên cứu liên quan đến tiềm 
năng của các HTX lúa hữu cơ nhưng đã có nhiều nghiên cứu 
về ảnh hưởng của các yếu tố nội sinh đến hiệu quả hoạt động 
của các HTX [13, 16, 17]. Trong các nghiên cứu này, các tác 
giả cho rằng yếu tố con người như năng lực quản trị lại có tác 
động lớn đến kết quả hoạt động của các HTX hơn là các yếu 
tố hữu hình như máy móc, trang thiết bị và vốn. Fulton (1999) 
[18] khi nghiên cứu các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ đến 
lớn tại Bắc Mỹ đã chứng minh độ lớn về vốn, tài sản của HTX 
chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của HTX trong ngắn hạn 
mà không ảnh hưởng đến dài hạn, thay vào đó kỹ năng quản 
lý HTX mới là yếu tố quan trọng hàng đầu tác động đến thành 
công của HTX. Năng lực của BGĐ HTX được thể hiện qua 
năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức, năng lực điều hành, năng 
lực kiểm soát [13]. Để thể hiện được năng lực, yếu tố trình độ 
và kinh nghiệm của BGĐ HTX giữ vai trò quyết định. Trong 
nền kinh tế thị trường, mối quan hệ của BGĐ và các cam kết 
với các đối tác bên ngoài sẽ nói lên tiềm năng hoạt động của 
HTX, đặc biệt là tiềm năng thị trường. Nguyễn Văn Thành và 
cộng sự (2020) [12] khi nghiên cứu vai trò của liên kết hợp tác 
trong sản xuất lúa hữu cơ đã chỉ ra liên kết với công ty, doanh 
nghiệp mang lại các hợp đồng nông sản giúp HTX tiêu thụ 
lúa hữu cơ tốt hơn so với các HTX không có liên kết. Sự cam 
kết của xã viên là một yếu tố nội sinh liên quan đến uy tín của 
BGĐ HTX. Fulton (1999) [18] đã đưa ra định nghĩa “Sự cam 
kết là sự ưu tiên của những thành viên về sử dụng dịch vụ được 
cung cấp bởi HTX chứ không phải là một tổ chức kinh tế nào 
khác”. Khả năng HTX tạo ra sự trung thành và cam kết của 
các thành viên phụ thuộc vào danh tiếng của HTX trong việc 
tăng cường các điều kiện kinh tế và chất lượng cuộc sống của 
xã viên. Năng lực của xã viên là một khái niệm đa tiêu chí, có 
thể bao gồm các năng lực về tổ chức sản xuất, về kinh doanh, 
các nguồn lực vật chất. Yếu tố quyết định đến năng lực của xã 
viên chủ yếu liên quan đến từ trình độ, kinh nghiệm, kỹ thuật 
sản xuất và kỹ năng hạch toán sản xuất [19]. Xã viên có năng 
lực sản xuất tốt sẽ đáp ứng được các quy định về sản xuất của 
HTX, đặc biệt đối với quy trình sản xuất lúa hữu cơ, từ đó đem 
lại kết quả hoạt động tốt cho HTX. Cam kết sản xuất hữu cơ 
của nông dân đối với HTX sẽ liên quan đến nhận thức của nông 
dân, yếu tố quyết định đến hành vi của họ. Nông dân tham gia 
các HTX lúa hữu cơ đòi hỏi nhận thức được những giá trị mang 
lại đối với sức khoẻ bản thân, sức khoẻ các thành viên gia đình, 
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sức khoẻ người tiêu dùng và lợi ích về môi trường khi áp dụng 
quy trình lúa hữu cơ so với sản xuất lúa thường [20]. Từ tổng 
hợp các nghiên cứu liên quan và tham vấn chuyên gia trong 
lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu đưa ra 7 yếu tố nội 
lực quyết định đến tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 
của một HTX, bao gồm: năng lực của BGĐ; uy tín của BGĐ 
với nông dân; mối quan hệ của BGĐ với các đối tác bên ngoài; 
nguồn lực của HTX; khả năng tiếp cận thị trường; nhận thức 
của nông dân; năng lực của nông dân. Hình 1 mô tả các tiêu 
chí cấp 1 và cấp 2 trong đánh giá tiềm năng HTX lúa hữu cơ.

 

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: thông tin thứ cấp được thu thập và 
tổng hợp từ các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2017-2020 của các huyện, báo cáo tổng 
kết sản xuất nông nghiệp năm 2017-2020 của các Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các kết quả nghiên cứu khoa học 
về lúa hữu cơ, các nghiên cứu về HTX đã được công bố. 

Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp:  
- Phỏng vấn người am hiểu: là cán bộ quản lý nông nghiệp các cấp tại tỉnh Thừa 

Thiên - Huế để nắm bắt tình hình sản xuất lúa hữu cơ, hoạt động của các HTX và đ ịnh 
hướng phát triển lúa hữu cơ trên địa bàn. 

Tiêu chí cấp 2 

HTX lúa hữu cơ 

2. Uy tín 
với nông 

dân 

3. Mối 
quan hệ đối 

tác 

4. Nguồn 
lực HTX 

5. Tiếp 
cận thị 
trường 

6. Nhận 
thức nông 

dân 

- Nông dân 
thực hiện 
- Nông dân 
sử dụng vật 
tư 
- Nông dân 
tiêu thụ 

- Công ty vật tư 
- Tác nhân 
tiêu thụ 
- Cơ quan 
quản lý nông 

 

- Đất 
- Nguồn nước 
- Vốn 
- Máy sản 
xuất 
- Máy chế 
biến 

- Trực tiếp 
- Online 
- Phân 
phối 
- Chế biến 

- Sức khoẻ 
cho gia đình 
- Sức khoẻ 
người tiêu 
dùng 
- Môi trường

 
- B n vững 

Tiêu chí cấp 1 

1. Năng 
lực BGĐ 

- Trình độ  
- Kinh 
nghiệm 
- Lập kế 
hoạch 
- Điều hành 
 

7. Năng 
lực nông 

dân 

- Trình độ 
- Kinh 
nghiệm 
- Kỹ thuật 
- Hạch toán 

Các HTX nông nghiệp Thừa Thiên - Huế 

Mục tiêu 

Tiêu chí 

Phương 
án 

- Bền vững 
nghiệp 
- Cơ quan

 

Hình 1. Phân cấp tiềm năng HTX lúa hữu cơ.

Phương pháp nghiên cứu

Chọn mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu được lựa chọn có định hướng là các HTX 
sản xuất lúa có hiệu quả tại các khu vực sản xuất lúa trọng điểm 
của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, căn cứ vào Quyết định 
138 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về phân loại HTX [21], 
nghiên cứu đã lựa chọn 33 HTX được xếp loại HTX hoạt động 
hiệu quả trong tổng số 164 HTX của tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Các HTX này phân bố chủ yếu tại 3 vùng sản xuất lúa trọng 
điểm của tỉnh, gồm 11 HTX ở huyện Phú Vang, 14 HTX ở 
huyện Phong Điền và 8 HTX ở thị xã Hương Thuỷ. 

Phương pháp thu thập thông tin

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: thông tin thứ 
cấp được thu thập và tổng hợp từ các báo cáo kinh tế - xã hội 
năm 2017-2020 của các huyện, báo cáo tổng kết sản xuất nông 
nghiệp năm 2017-2020 của các Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các 
kết quả nghiên cứu khoa học về lúa hữu cơ, các nghiên cứu về 
HTX đã được công bố.

Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: 

- Phỏng vấn người am hiểu: là cán bộ quản lý nông nghiệp 
các cấp tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để nắm bắt tình hình sản xuất 
lúa hữu cơ, hoạt động của các HTX và định hướng phát triển 
lúa hữu cơ trên địa bàn.

- Chuyên gia: tham vấn 6 chuyên gia là giảng viên, cán bộ 
quản lý nông nghiệp, giám đốc HTX, cán bộ doanh nghiệp hữu 
cơ… về các tiêu chí liên quan đến tiềm năng HTX lúa hữu cơ và 
đánh giá của các chuyên gia về tầm quan trọng giữa các tiêu chí.

- Khảo sát HTX: khảo sát 33 HTX trên địa bàn, gồm 6 
HTX đã sản xuất lúa hữu cơ và 27 HTX sản xuất lúa thường 
bằng bảng hỏi bán cấu trúc được chia làm 2 phần chính: phần 
I gồm những thông tin chung về HTX, phần II gồm những câu 
hỏi đóng được thiết kế theo thang đo Likert 5 điểm theo từng 
tiêu chí về HTX lúa hữu cơ để đánh giá tiềm năng các HTX tại 
Thừa Thiên - Huế. 

Xử lý, phân tích dữ liệu

Phân tích thống kê mô tả: số liệu điều tra được mã hóa và 
xử lý thống kê mô tả (descriptive statistics) về một số hàm 
thống kê cơ bản như trung bình (average), tính tổng (sum), độ 
lệch chuẩn (standard deviation), tính phần trăm (%), lớn nhất 
(maximum), nhỏ nhất (minimum)…

Phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process): được 
sử dụng nhằm kết hợp xử lý thông tin định tính và định lượng 
để tính toán trọng số và phân cấp tiềm năng HTX lúa hữu cơ 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

AHP là một phương pháp ra quyết định đa tiêu chí được đề 
xuất bởi nhà toán học T.L. Saaty (1980) [22]. AHP được ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực từ y tế và chăm sóc sức khỏe đến 
kỹ thuật, sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, ngân 
hàng, xã hội, chính trị… [23]. Dựa trên so sánh cặp, AHP có thể 
được mô tả với 3 nguyên tắc chính: phân tích, đánh giá và tổng 
hợp. Trước tiên, AHP phân tích một vấn đề phức tạp, đa tiêu 
chí theo cấu trúc thứ bậc bắt đầu với mục tiêu, được phân tích 
qua các tiêu chí lớn và các tiêu chí thành phần, cấp bậc cuối 
cùng thường bao gồm các phương án có thể lựa chọn. Trình tự 
áp dụng AHP trong nghiên cứu này được tóm tắt thành 4 bước 
cơ bản sau: 

Bước 1: thông qua tổng quan tài liệu và tham vấn các 
chuyên gia để xác định các tiêu chí đánh giá tiềm năng sản xuất 
và tiêu thụ lúa hữu cơ của HTX (hình 1).

Bước 2: xác định trọng số của các tiêu chí bằng cách thiết 
lập ma trận so sánh (bảng 1).
Bảng 1. Ma trận so sánh các tiêu chí.

X1 X2 X3 … Xj

X1 W11 W12 W13 W1j

X2 W21 W22 W23 W2j

X3 W31 W32 W33 W3j

…

Xi Wi1 Wi2 Wi3 Wij

Tổng ∑Wi1 ∑Wi2 ∑Wi3 ∑Wij

Ghi chú: Xi là nhóm tiêu chí cần đánh giá trọng số được xếp ở hàng; Xj là 
nhóm tiêu chí cần đánh giá trọng số được xếp ở cột; Wij là trọng số của Xi 
hàng so với Xj cột.
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Tầm quan trọng tương đối của hai tiêu chí được đánh giá 
theo lý thuyết 9 điểm của T.L. Saaty (2008) [24] với Wij=1/Wji, 
và khi i=j thì Wij=1, cho tất cả giá trị i, j từ 1 đến n.

Chuẩn hóa ma trận so sánh cặp đôi bằng cách chia mỗi giá 
trị cho tổng từng cột tương ứng. Sau đó, tính giá trị trung bình 
của mỗi hàng và giá trị này chính là trọng số của các tiêu chí 
đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của HTX.

Bước 3: tính tính nhất quán.

Trong thực tế, không phải lúc nào cũng có thể thiết lập quan 
hệ bắc cầu khi so sánh giữa các yếu tố. Đây gọi là sự không 
nhất quán của các bài toán. Tuy nhiên, sự không nhất quán này 
có thể chấp nhận được trong một khuôn khổ nhất định. Nếu 
tỷ số nhất quán CR (Consistency Ratio) bé hơn hoặc bằng 0,1 
(10%) thì đánh giá tương đối nhất quán và ngược lại. Tỷ số 
nhất quán được tính theo công thức: CR=CI/RI [24] trong đó, 
CI (Consistency Index) là chỉ số nhất quán, RI (Random Index) 
là chỉ số ngẫu nhiên (bảng 2).

CI = (λmax – n)/(n – 1)

với n là số nhân tố (tiêu chí); λmax là giá trị riêng của ma trận so 
sánh.
Bảng 2. Mối quan hệ chỉ số RI và số lượng các nhân tố (n).

n 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RI 0 0   0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59

Nguồn: [24].

Bước 4: phân cấp tiềm năng.

Theo quy trình AHP, tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu 
cơ của một HTX trong vùng nghiên cứu được dự báo theo chỉ 
số tích hợp của các yếu tố tác động (bảng 3), được tính theo 
công thức:

Chuẩn hóa ma trận so sánh cặp đôi bằng cách chia mỗi giá trị cho tổng từng cột 
tương ứng. Sau đó, tính giá trị trung bình của mỗi hàng và giá trị này chính là trọng số 
của các tiêu chí đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của HTX. 

Bước 3: tính tính nhất quán. 
Trong thực tế, không phải lúc nào cũng có thể thiết lập quan hệ bắc cầu khi so 

sánh giữa các yếu tố. Đây g ọi là sự không nhất quán của các bài toán. Tuy nhiên, sự 
không nhất quán này có thể chấp nhận được trong một khuôn khổ nhất định. Nếu tỷ số 
nhất quán CR (Consistency Ratio) bé hơn hoặc bằng 0,1 (10%) thì đánh giá tương đối 
nhất quán và ngược lại. Tỷ số nhất quán được tính theo công thức: CR=CI/RI [24] 
trong đó, CI (Consistency Index) là chỉ số nhất quán, RI (Random Index) là chỉ số 
ngẫu nhiên (bảng 2). 

CI = (λmax – n) / (n – 1) 
Với n là số nhân tố (tiêu chí); λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh. 
Bảng 2. Mối quan hệ chỉ số RI và số lượng các nhân tố (n). 

n 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0   0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 

Nguồn: [24]. 

Bước 4: phân cấp tiềm năng. 
Theo quy trình AHP, tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của một HTX 

trong vùng nghiên cứu được dự báo theo chỉ số tích hợp của các yếu tố tác động (bảng 
3), được tính theo công thức: 

P = ∑ *  
Trong đó, P là chỉ số tiềm năng, Pi là điểm tiềm năng của tiêu chí thứ i, Wi là trọng số 
của tiêu chí thứ i. 
Bảng  3. Hệ thống phân cấp tiềm năng . 

Mức tiềm năng Chỉ số tiềm năng (P)  Điểm tiềm năng (Pi)  

Rất cao (cấp 1) ≥7,5 9 

Cao (cấp 2) 6,1-7,5 7 

Trung bình (cấp 3) 4,6-6,0 5 

Thấp (cấp 4) 3,0-4,5 3 

Rất thấp (cấp 5) ≤3 1 

Nguồn: [24]. 

Kết quả nghiên cứu 
Đặc điểm các HTX sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu 
Để đánh giá các thông tin chung của các HTX trên địa bàn nghiên cứu, các chỉ 

tiêu được đưa vào khảo sát bao gồm: số lượng cán bộ, số thành viên, kinh nghiệm hoạt 
động, diện tích đất quản lý, diện tích sản xuất lúa. Kết quả được thể hiện ở bảng 4. 
Bảng 4. Thông tin chung của các HTX tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

trong đó: P là chỉ số tiềm năng, Pi là điểm tiềm năng của tiêu 
chí thứ i, Wi là trọng số của tiêu chí thứ i.
Bảng 3. Hệ thống phân cấp tiềm năng.

Mức tiềm năng Chỉ số tiềm năng (P) Điểm tiềm năng (Pi)

Rất cao (cấp 1) ≥7,5 9

Cao (cấp 2) 6,1-7,5 7

Trung bình (cấp 3) 4,6-6,0 5

Thấp (cấp 4) 3,0-4,5 3

Rất thấp (cấp 5) ≤3 1

Nguồn: [24].

Kết quả nghiên cứu

Đặc điểm các HTX sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu

Để đánh giá các thông tin chung của các HTX trên địa bàn 
nghiên cứu, các chỉ tiêu được đưa vào khảo sát bao gồm: số 
lượng cán bộ, số thành viên, kinh nghiệm hoạt động, diện tích 

đất quản lý, diện tích sản xuất lúa. Kết quả được thể hiện ở 
bảng 4.
Bảng 4. Thông tin chung của các HTX tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tiêu chí ĐVT
Huyện trọng điểm Toàn tỉnh

Hương 
Thuỷ

Phú 
Vang

Phong 
Điền

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Thấp 
nhất

Cao 
nhất

Số lượng cán bộ Người 9,25 7,00 7,00 7,55 2,17 5,00 13,00

Số hộ thành viên Người 807,88 674,82 506,57 635,70 302,38 154,00 1271,00

Kinh nghiệm hoạt 
động Năm 42,00 37,82 30,79 35,85 9,62 5,00 43,00

Diện tích đất 
quản lý ha 338,57 572,53 169,54 344,84 450,08 63,00 2706,00

Diện tích đất lúa ha 282,14 416,05 136,89 265,16 206,20 44,00 1045,00

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn nhân lực của các HTX 
tại Thừa Thiên - Huế với khoảng 7,55 cán bộ quản lý và 635 
thành viên. Các HTX hoạt động với kinh nghiệm lâu năm bình 
quân khoảng 35 năm, trong đó HTX trẻ nhất có 5 năm kinh 
nghiệm, HTX lâu năm nhất với 43 năm hoạt động. Về đất quản 
lý, bình quân mỗi HTX có khoảng 345 ha đất với khoảng 265 
ha đất trồng lúa. Trong đó HTX có diện tích lúa thấp nhất là 
44 ha và HTX có diện tích lúa cao nhất là 1045 ha. Về các địa 
phương, các HTX ở Hương Thuỷ có các chỉ số về số cán bộ 
quản lý, số thành viên và kinh nghiệm cao hơn các HTX ở các 
địa phương khác. Các HTX ở Phú Vang nổi trội về diện tích đất 
quản lý và diện tích đất trồng lúa, trong khi các HTX ở Phong 
Điền có các chỉ số đánh giá đều thấp hơn hai địa phương còn lại.

Tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX 
tại Thừa Thiên - Huế

Các tiêu chí đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa 
hữu cơ:

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo: theo cách tiếp cận nghiên 
cứu (hình 1), việc đo lường tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa 
hữu cơ của các HTX được xem xét dựa trên các biến tiềm ẩn 
(latent variables), hay còn gọi là các biến cấp 1. Các biến này 
được định nghĩa theo các yếu tố thành phần phụ (items), hay 
còn gọi là các biến cấp 2. Để đảm bảo các biến phụ định nghĩa 
được các biến tiềm ẩn, nghiên cứu tiến hành kiểm tra độ tin cậy 
của thang đo này bằng hệ số Cronbach Alpha (bảng 6). Theo đó 
hệ số Cronbach alpha của 7 biến tiềm ẩn đảm bảo đều >0,6 và 
hệ số tương quan biến tổng của các biến thành phần đều >0,3. 
Kết quả này đảm bảo các thang đo đủ điều kiện để tiến hành 
nghiên cứu [25]. Các biến này được sử dụng để đánh giá tiềm 
năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX nông nghiệp 
tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Trọng số của các tiêu chí: trên cơ sở xác định 7 tiêu chí 
đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các 
HTX, việc xác định tầm quan trọng của các tiêu chí này có ý 
nghĩa quan trọng trong việc định lượng mức tiềm năng và đề 



963(10) 10.2021

Khoa học xã hội và nhân văn

xuất các giải pháp sau này. Để xác định trọng số của các tiêu 
chí, nghiên cứu tiến hành tham vấn các chuyên gia trong lĩnh 
vực lúa hữu cơ thông qua ma trận so sánh 7 tiêu chí (như cách 
tiếp cận đã mô tả ở bảng 1), tính toán theo quy trình AHP đảm 
bảo ý kiến của từng chuyên gia có sự nhất quán CR<0,1. Ma 
trận so sánh các ý kiến chuyên gia về trọng số của 7 tiêu chí và 
các thông số của AHP được thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5. Ma trận so sánh và trọng số các tiêu chí đánh giá tiềm năng.

Tiêu chí
Năng 
lực 
BGĐ

Uy tín 
với nông 
dân

Mối quan 
hệ với đối 
tác

Nguồn 
lực 
HTX

Tiếp 
cận thị 
trường

Nhận 
thức 
nông 
dân

Năng 
lực 
nông 
dân

Trọng 
số

Năng lực BGĐ 1,00 2,33 0,58 0,83 1,58 3,50 3,83 0,17

Uy tín với nông dân 0,44 1,00 0,38 0,56 0,72 2,17 2,83 0,10

Mối quan hệ với đối tác 2,17 2,45 1,00 1,42 2,67 5,33 5,00 0,27

Nguồn lực HTX 1,53 2,83 0,67 1,00 1,92 3,83 4,00 0,21

Tiếp cận thị trường 0,89 1,70 0,49 0,86 1,00 3,00 3,17 0,14

Nhận thức nông dân 0,39 0,58 0,20 0,30 0,35 1,00 1,83 0,06

Năng lực nông dân 0,28 0,35 0,21 0,28 0,40 1,03 1,00 0,05

Tổng 6,69 11,25 3,53 5,25 8,64 19,87 21,67 1,00

Giá trị riêng của ma trận: λmax=7,69 Số nhân tố: n=7

Chỉ số nhất quán : CI=0,12 Chỉ số ngẫu nhiên:  RI=1,35

Tỷ số nhất quán: CR=0,09

Trong nghiên cứu này, CR=0,09<0,1 chứng tỏ rằng sự đánh 
giá của các chuyên gia là nhất quán và các trọng số của các 
tiêu chí ở bảng 7 được chấp nhận. Từ kết quả này cho thấy khi 
đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của HTX, 
mối quan hệ của BGĐ với đối tác bên ngoài là tiêu chí chiếm 
trọng số cao nhất (27%), nguồn lực của HTX quan trọng thứ 
hai (21%). Ba tiêu chí quan trọng tiếp theo là năng lực của 
BGĐ, khả năng tiếp cận thị trường và uy tín của BGĐ với mức 
độ quan trọng lần lượt là 17, 14 và 10%. Hai tiêu chí thuộc về 
nhận thức và năng lực của nông dân đóng vai trò thấp nhất, 
tương ứng là 6 và 5%. Trên cơ sở trọng số của các tiêu chí, 
nghiên cứu tiếp tục đánh giá giá trị thực của các HTX tại Thừa 
Thiên - Huế, qua đó làm cơ sở phân cấp tiềm năng về sản xuất 
và tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX trên địa bàn nghiên cứu.

Giá trị thực các tiêu chí tiềm năng của các HTX tại tỉnh 
Thừa Thiên - Huế

Mức độ thể hiện tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 
của HTX được thực hiện thông qua khảo sát trực tiếp 33 HTX 
bằng bảng hỏi bán cấu trúc với thành phần các mục hỏi tương 
ứng với 7 tiêu chí cấp 1 và 28 tiêu chí cấp 2. Thang đo likert 5 
điểm được áp dụng để đo lường mức độ thể hiện các tiêu chí 
này với mức đo lường từ rất thấp (1 điểm) đến rất cao (5 điểm). 
Kết quả được thể hiện ở bảng 6.

Bảng 6. Giá trị tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các HTX 
tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tiêu chí cấp 1 
(Cronbach’s 
Alpha)

Tiêu chí cấp 2
(Hệ số tương quan biến tổng)

Hương 
Thuỷ 
(n=8)

Phú 
Vang 
(n=11)

Phong 
Điền 
(n=14)

Toàn 
tỉnh 
(n=33)

Năng lực BGĐ
(0,716)a

Trình độ (0,543)b 3,00 3,27 3,07 3,12

Kinh nghiệm (0,679) 3,00 2,91 3,00 2,97

Lập kế hoạch (0,471) 3,25 3,09 3,21 3,18

Điều hành (0,349) 4,25 3,36 3,21 3,52

Chỉ số tiềm năng PBGĐ
c 1,00 0,93 0,92 0,94

Uy tín với 
nông dân 
(0,823)

Nông dân thực hiện theo 
chỉ đạo (0,703) 4,00 4,00 3,21 3,67

Nông dân tin tưởng sử 
dụng vật tư (0,709) 3,50 3,73 3,21 3,45

Nông dân tiêu thụ lúa 
qua HTX (0,628) 3,88 3,82 3,21 3,58

Chỉ số tiềm năng PUT 0,67 0,69 0,54 0,62

Mối quan hệ 
với đối tác
(0,857)

Liên kết với công ty 
vật tư (0,690) 4,38 3,45 3,29 3,61

Liên kết tác nhân đầu ra (0,645) 4,00 2,91 2,71 3,09

Phối hợp cơ quan nhà 
nước (0,785) 4,13 3,82 2,71 3,42

Phối hợp với nhà 
khoa học (0,720) 3,63 3,18 1,93 2,76

Chỉ số tiềm năng PMQH 2,11 1,61 1,13 1,52

Nguồn lực 
HTX
(0,896)

Đất đai (0,690) 3,63 3,73 2,71 3,27

Nguồn nước (0,830) 4,00 4,09 3,14 3,67

Vốn (0,825) 4,00 3,55 3,00 3,42

Máy sản xuất (0,853) 3,88 3,64 2,14 3,06

Máy chế biến (0,625) 2,50 2,45 1,29 1,97

Chỉ số tiềm năng PGL 1,36 1,23 0,69 1,03

Tiếp cận thị 
trường
(0,816)

Thị trường online (0,686) 2,38 2,00 2,00 2,09

Thị trường trực tiếp (0,607) 2,75 2,36 3,21 2,82

Kênh phân phối (0,717) 2,38 2,45 2,14 2,30

Kênh chế biến (0,607) 2,50 2,18 1,79 2,09

Chỉ số tiềm năng PTT 0,57 0,48 0,43 0,48

Nhận thức của 
nông dân
(0,882)

Sức khỏe gia đình (0,666) 3,75 3,91 3,29 3,61

Sức khỏe người sử dụng (0,877) 4,13 4,00 3,29 3,73

Tốt cho môi trường (0,867) 4,00 4,00 3,29 3,70

Thu nhập bền vững (0,589) 3,63 3,45 3,29 3,42

Chỉ số tiềm năng PNT 0,41 0,41 0,32 0,37

Năng lực của 
nông dân
(0,862)

Trình độ của nông dân (0,672) 3,25 3,18 2,86 3,06

Kinh nghiệm của 
nông dân (0,701) 3,25 2,82 3,07 3,03

Kỹ thuật của nông dân (0,767) 3,38 3,18 3,07 3,18

Khả năng hạch toán 
thu chi (0,710) 3,13 2,82 2,93 2,94

Chỉ số tiềm năng PNL 0,25 0,23 0,24 0,24

Ghi chú: aHệ số Cronbach’s Alpha của biến tiềm ẩn; bHệ số tương quan của 
từng thang đo với biến tiềm ẩn; cPBGĐ, PUT, PMQH, PGL, PTT, PNT, PNL: viết tắt của 
các chỉ số tiềm năng của HTX theo các tiêu chí năng lực BGĐ, uy tín, mối 
quan hệ đối tác, tiếp cận thị trường, nhận thức nông dân, năng lực nông dân.
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Kết quả phân cấp tiềm năng các HTX tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trên cơ sở tổng hợp giá trị các tiêu chí, chỉ số tiềm năng của 
từng tiêu chỉ ở mỗi HTX, nghiên cứu tiến hành tính toán chỉ số 
tiềm năng của từng HTX và đối chiếu với bảng phân cấp tiềm 
năng (bảng 3) để từ đó phân cấp tiềm năng sản xuất và tiêu thụ 
lúa hữu cơ của các HTX tại Thừa Thiên - Huế theo thứ tự từ cao 
đến thấp. Kết quả được mô tả ở bảng 7.

Bảng 7. Phân cấp tiềm năng của các HTX tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TT HTX Huyệna BGĐ UT MQH GL TT NT NL
Chỉ số 
tiềm năng 
(P)b

Phân cấp 
tiềm năng

1 Thủy Thanh HT 1,22 0,69 2,45 1,88 0,43 0,51 0,33 7,50 Rất cao

2 Thủy Dương HT 1,22 0,69 2,45 1,46 1,00 0,40 0,24 7,45 Cao

3 Phù Lương 1 PV 1,57 0,89 1,90 1,46 0,43 0,51 0,33 7,09 Cao

4 Thủy Tân HT 1,22 0,89 2,45 1,04 0,71 0,40 0,33 7,04 Cao

5 Phù Bài HT 1,22 0,69 2,45 1,46 0,43 0,40 0,33 6,97 Cao

6 An Lỗ PĐ 0,87 0,69 1,90 1,46 1,00 0,40 0,24 6,56 Cao

7 Thủy Phù 1 HT 0,87 0,69 2,45 1,46 0,43 0,40 0,24 6,53 Cao

8 Phú Dương PV 0,87 0,89 1,90 1,46 0,43 0,51 0,24 6,30 Cao

9 Phú Mậu 1 PV 1,22 0,69 1,90 1,04 0,71 0,40 0,24 6,20 Cao

10 Vĩnh Hà PV 1,22 0,69 1,36 1,46 0,43 0,40 0,24 5,79 Trung bình

11 Phú Hồ PV 0,87 0,69 1,36 1,46 0,71 0,40 0,24 5,73 Trung bình

12 Vĩnh Thái PV 0,87 0,49 1,90 1,04 0,71 0,40 0,24 5,66 Trung bình

13 Thủy Châu HT 0,87 0,49 1,90 1,04 0,71 0,40 0,24 5,66 Trung bình

14 Thủy 
Phương HT 0,52 0,69 1,90 1,46 0,43 0,40 0,14 5,55 Trung bình

15 Phú Mậu 2 PV 0,87 0,69 1,36 1,46 0,43 0,40 0,24 5,44 Trung bình

16 Phù Lương 3 PV 0,52 0,69 1,90 1,46 0,14 0,40 0,24 5,35 Trung bình

17 Phù Lương 2 PV 0,87 0,69 1,36 1,46 0,43 0,40 0,14 5,35 Trung bình

18 Phú Mỹ 1 PV 0,52 0,69 1,90 1,04 0,43 0,40 0,24 5,22 Trung bình

19 Điền Lộc PĐ 1,22 0,69 1,36 1,04 0,14 0,40 0,33 5,18 Trung bình

20 Điền Hòa PĐ 0,87 0,69 1,36 1,04 0,14 0,40 0,24 4,74 Trung bình

21 Vân Trình PĐ 1,22 0,49 1,36 0,63 0,43 0,29 0,24 4,65 Trung bình

22 Kế Môn PĐ 0,87 0,49 1,36 0,63 0,43 0,29 0,24 4,30 Thấp

23 Trung Thạnh PĐ 0,87 0,49 1,36 0,63 0,43 0,29 0,24 4,30 Thấp

24 Thủy Lương HT 0,87 0,49 0,82 1,04 0,43 0,40 0,14 4,19 Thấp

25 Phò Trạch PĐ 1,22 0,49 0,82 0,63 0,43 0,29 0,24 4,10 Thấp

26 Đại Phú PĐ 0,52 0,49 1,36 0,63 0,43 0,29 0,24 3,95 Thấp

27 Mỹ Xuyên PĐ 0,87 0,49 0,82 0,63 0,43 0,40 0,24 3,87 Thấp

28 Trạch Phổ PĐ 0,87 0,49 0,82 0,63 0,43 0,29 0,24 3,75 Thấp

29 Lương Mai PĐ 0,87 0,49 0,82 0,63 0,43 0,29 0,24 3,75 Thấp

30 Vĩnh Xương PĐ 0,87 0,49 0,82 0,63 0,43 0,29 0,24 3,75 Thấp

31 Hiền Lương PĐ 0,87 0,49 0,82 0,21 0,43 0,29 0,24 3,34 Thấp

32 Sơn Tùng PĐ 0,87 0,49 0,82 0,21 0,43 0,29 0,24 3,34 Thấp

33 Phú Thượng PV 0,87 0,49 0,82 0,21 0,43 0,29 0,14 3,24 Thấp

Ghi chú: aTên huyện: HT - Hương Thuỷ; PV - Phú Vang; PĐ - Phong Điền; 
bChỉ số tiềm năng P = PBGĐ + PUT + PMQH + PGL + PTT + PNT + PNL.

Kết quả phân cấp tiềm năng các HTX cho thấy, trong số 33 
HTX được đánh giá chỉ có 1 HTX có tiềm năng rất cao, 8 HTX 
có tiềm năng cao, 12 HTX có tiềm năng trung bình và 12 HTX 
có tiềm năng thấp về sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ.

Về các địa phương, trong số 8 HTX tại Hương Thuỷ có đến 
5 HTX ở mức tiềm năng cao và rất cao, 2 HTX ở mức trung 
bình và chỉ 1 HTX ở mức thấp. Phú Vang có 3 HTX ở mức cao, 
7 HTX ở mức trung bình và cũng chỉ 1 HTX ở mức thấp. Các 
HTX ở Phong Điền có mức tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa 
hữu cơ hạn chế, khi có tới 10 HTX có tiềm năng thấp, 3 HTX 
có tiềm năng trung bình và chỉ 1 HTX có tiềm năng cao.

Đáng chú ý, trong số 6 HTX hiện tại đang sản xuất lúa hữu 
cơ, có tới 3 HTX đang ở nhóm HTX có tiềm năng trung bình, 
bao gồm HTX Điền Hoà và Điền Lộc ở Phong Điền và HTX 
Phú Mỹ 1 ở Phú Vang. 3 HTX sản xuất hữu cơ còn lại ở mức 
tiềm năng cao gồm có HTX Phú Bài ở Hương Thuỷ, HTX Phú 
Lương 2 ở Phú Vang và HTX An Lỗ ở Phong Điền. Không có 
HTX nào trong số 6 HTX sản xuất hữu cơ này có chỉ số tiềm 
năng cao nhất. Lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai về chỉ số tiềm 
năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ thuộc về 2 HTX ở Hương 
Thuỷ, gồm HTX Thuỷ Thanh (7,50) và HTX Thuỷ Dương 
(7,45) là những HTX chưa sản xuất lúa hữu cơ. Nhìn chung 
việc phân cấp tiềm năng của các HTX chịu tác động nhiều bởi 
các tiêu chí có trọng số lớn như mối quan hệ (0,27), nguồn lực 
(0,21), năng lực BGĐ (0,17) và tiếp cận thị trường (0,14). Các 
HTX tích luỹ chỉ số tiềm năng thành phần tập trung vào các 
tiêu chí trên sẽ có tiềm năng tổng thể cao, trong khi các HTX 
ở mức thấp và trung bình có xu hướng ngược lại. Kết quả phân 
loại này là những cơ sở quan trọng cho việc quy hoạch khu vực 
sản xuất và nâng cấp tiềm năng của các HTX sản xuất lúa theo 
hướng hữu cơ.

Kết luận và kiến nghị

Tiềm năng HTX lúa hữu cơ được đánh giá qua 7 tiêu chí 
xếp theo mức độ quan trọng gồm: (1) mối quan hệ với các đối 
tác, (2) nguồn lực của HTX, (3) năng lực của BGĐ, (4) tiếp cận 
thị trường, (5) uy tín của BGĐ với nông dân, (6) nhận thức của 
nông dân và (7) năng lực của nông dân. Dựa vào trọng số của 
các tiêu chí và giá trị thực của 33 HTX sản xuất lúa trọng điểm 
của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghiên cứu đã phân cấp tiềm năng 
HTX lúa hữu cơ theo 5 mức với kết quả: 1 HTX có tiềm năng 
rất cao, 8 HTX có tiềm năng cao, 12 HTX có tiềm năng trung 
bình và 12 HTX có tiềm năng thấp và không có HTX nào có 
tiềm năng rất thấp.

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao tiềm năng sản 
xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, các HTX cần trọng tâm vào mở 
rộng các mối liên kết hợp tác với các công ty giống - vật tư, 
các tác nhân tiêu thụ, các cơ quan quản lý nhà nước về nông 
nghiệp và các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học. Thông 
qua các hội thảo, diễn đàn, hoặc các chương trình, hội chợ giới 
thiệu sản phẩm với các đối tác này HTX có thể chủ động thực 
hiện các biên bản ghi nhớ hợp tác hay các hợp đồng nông sản. 
Để đạt tiêu chí HTX lúa hữu cơ, các HTX cần tham vấn các 
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đơn vị tư vấn trong việc nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng 
như quy hoạch được vùng sản xuất về đất, nước đảm bảo tiêu 
chuẩn hữu cơ, đầu tư vốn, nâng cấp máy móc, trang thiết bị. 
Kết hợp hỗ trợ từ chính sách và nguồn lực tự có, các HTX cần 
chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản 
lý cho BGĐ, đặc biệt tham gia các đào tạo nâng cao kỹ năng về 
thị trường, từ đó xây dựng và phát triển đa dạng các kênh tiêu 
thụ sản phẩm như cửa hàng trực tiếp, online, kênh phân phối, 
chế biến. Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có quy hoạch tổng 
thể trên cơ sở đánh giá thị trường tiêu thụ. Việc nắm được nhu 
cầu tiêu thụ lúa hữu cơ trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu là cơ 
sở để tỉnh phát triển lúa hữu cơ bền vững, tránh tình trạng phát 
triển manh mún hoặc tràn lan. Tỉnh cần tập trung vào các vùng 
sản xuất lúa có các HTX có tiềm năng cao và rất cao như ở Phú 
Vang và Hương Thuỷ, từ đó phát triển vùng chuyên canh sản 
xuất lúa hữu cơ mang thương hiệu của tỉnh.
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Đặt vấn đề

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới 
(với giá trị 13,2 tỷ USD, tương đương 1,9 triệu tấn trong năm 
2020) và là quốc gia có mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu 
người cao nhất trên thế giới (67 kg/người/năm). Tuy nhiên, thị 
trường này luôn đòi hỏi các tiêu chuẩn chất lượng rất cao và hệ 

thống các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT), các tiêu 
chuẩn vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) nghiêm ngặt, 
gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
trong việc đáp ứng yêu cầu này. Các hiệp định thương mại tự 
do tạo ra những cơ hội và thách thức lớn đối với hàng thuỷ sản 
xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Trong đó, thách thức lớn 

Hệ thống rào cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản của thị trường Nhật Bản - 
Các giải pháp ứng phó của Việt Nam

Phạm Thị Thùy Linh*, Nguyễn Mạnh Cường
Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Ngày nhận bài 20/8/2021; ngày chuyển phản biện 25/8/2021; ngày nhận phản biện 22/9/2021; ngày chấp nhận đăng 27/9/2021

Tóm tắt:

Việt Nam và Nhật Bản đang cùng tham gia 3 hiệp định thương mại tự do là: Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện 
ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đẩy mạnh 
xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản khi các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của nước ta được hưởng thuế suất 0%. Tuy 
nhiên, để được hưởng những ưu đãi này, ngành thủy sản Việt Nam phải vượt qua các rào cản phi thuế quan (NTBs) 
của Nhật Bản như: tiêu chuẩn về dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, mức độ nhiễm khuẩn, nhãn 
mác bao bì… Bài báo phân tích thực trạng một số rào cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản nói chung và thủy sản 
Việt Nam nói riêng khi tiếp cận thị trường này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để thủy sản nước ta đáp ứng 
được các rào cản thương mại do Nhật Bản quy định.

Từ khóa: hiệp định, Nhật Bản, rào cản, thủy sản, xuất khẩu.
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Vietnamese seafood to overcome through trade barriers imposed by Japan.
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nhất là vấn đề bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 
thực phẩm như tồn dư hoá chất kháng sinh cấm hoặc do tình 
trạng nhiễm khuẩn. Nghiên cứu này đề cập đến các biện pháp 
kỹ thuật (TBT, SPS) và phi kỹ thuật (hạn ngạch, giấy phép nhập 
khẩu, đầu mối nhập khẩu...) trong NTBs của Nhật Bản đối với 
các sản phẩm thủy sản như là một công cụ nhằm hạn chế hàng 
hoá nhập khẩu vào thị trường này. Đồng thời, phân tích, đánh 
giá khả năng đáp ứng các rào cản kỹ thuật trong thương mại của 
ngành thuỷ sản Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản trong quá 
trình mở rộng giao thương với các đối tác Nhật Bản.

Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết được thực hiện chủ yếu thông qua phương pháp 
nghiên cứu tổng quan các tài liệu liên quan. Các nguồn tài liệu 
chính bao gồm: số liệu xuất khẩu thủy sản của Tổng cục Hải 
quan Việt Nam; Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) và một số công trình nghiên cứu có liên quan 
của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước; các báo cáo và bài 
báo liên quan về thủ tục hải quan, TBT, SPS, quy định về bảo 
vệ môi trường… và các chính sách, quy định của ngành thủy 
sản có liên quan.

Kết quả nghiên cứu

Rào cản thuế quan và phi thuế quan trong thương mại 
quốc tế

Trong thương mại quốc tế, mỗi nước được tự ý áp đặt các 
loại rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá; tiến 
trình đầu tư của nước ngoài vào nước mình và ngược lại. Tuy 
nhiên, sau khi là thành viên của các tổ chức thương mại như 
AFTA, APEC hoặc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì 
những rào cản mang tính áp đặt hoặc cản trở cạnh tranh bình 
đẳng đều bị loại bỏ (bảng 1) [1].
Bảng 1. Rào cản thương mại được sử dụng trong quan hệ thương mại 
quốc tế. 

Rào cản Phân loại biện pháp Các loại rào cản Sau khi hội nhập

NTBs

Các biện pháp kỹ 
thuật 

TBT Là nội dung hoặc phụ lục của hiệp 
định thương mại SPS

Các biện pháp phi 
kỹ thuật

Thuế Bị dỡ bỏ

Hạn ngạch Bị dỡ bỏ

Các loại rào cản 
khác

- Các biện pháp quản lý về giá (giá 
nhập khẩu tối đa, thuế quan...)
- Đầu mối xuất khẩu, nhập khẩu
- Các biện pháp bảo vệ thương mại tạm 
thời (chống bán phá giá, trợ cấp...)
- Thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ, 
mua sắm Chính phủ…

Nguồn: tổng hợp của nhóm nghiên cứu.

Ngoài ra, nhóm biện pháp kỹ thuật là những rào cản dưới 
dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ rất có khả năng vô 
hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan đối với hàng thủy 
sản. Nguyên nhân là do, dù thuế nhập khẩu vào các nước 
được xóa bỏ nhưng việc kiểm dịch, dư lượng kháng sinh, 
các đòi hỏi về bao bì... của các nước vẫn ngăn chặn khả 
năng xuất khẩu của mặt hàng thủy sản, thậm chí còn rủi ro 
hơn nhiều so với rào cản thuế quan. 

Nội dung của rào cản kỹ thuật TBT, SPS được quy định 
trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GAT) của 
WTO; thể hiện trong các tiêu chuẩn quốc tế (CODEX) 
của Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) cũng như trong luật thực 
phẩm của các tổ chức và quốc gia trên thế giới. Nói cách 
khác, TBT, SPS chính là ngôn ngữ chung, là chuẩn mực để 
các quốc gia thảo luận, thống nhất mỗi khi đề cập đến hiệp 
định thương mại song phương, đa phương hoặc toàn cầu 
[2, 3].

Tại Việt Nam, nhiều cơ quan, tổ chức và các nhà nghiên 
cứu đã đưa ra các định nghĩa riêng về NTBs, trong đó định 
nghĩa của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) được 
xem là tổng quát nhất và thường được các nhà kinh tế sử 
dụng trong quá trình nghiên cứu. Theo đó, NTBs là tất cả 
các biện pháp khác, ngoài thuế quan ra, dù theo quy định 
pháp lý hay tồn tại trên thực tế, ảnh hưởng đến mức độ và 
phương hướng nhập khẩu [4]. Theo Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), NTBs là những biện pháp 
nằm ngoài thuế quan, có liên quan hoặc ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự luân chuyển hàng hóa giữa các nước, với mục tiêu 
cản trở đối với hàng hóa nhập khẩu mà không dựa trên cơ 
sở pháp lý khoa học hay bình đẳng [3].

Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
Nhật Bản

Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản tăng 
dần qua các năm cả về sản lượng và giá trị, nhưng xét về tỷ 
trọng các chỉ số này so với các thị trường khác thì xuất khẩu 
thuỷ sản của nước ta sang Nhật Bản đang giảm dần. Năm 
2020, Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 
3 vào Nhật Bản, chiếm 9,68% về khối lượng (184.201,8 tấn) 
và 8,46% về giá trị (1,121 tỷ USD), tuy nhiên so với năm 
2019 đã giảm 5,2 và 23,2% về khối lượng và giá trị (bảng 
2 và 3).
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Bảng 2. Cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản giai đoạn 
2010-2020 theo khối lượng (đơn vị tính: tấn).

Nhóm sản phẩm chủ lực 2010 2012 2014 2015 2017 2019 2020

Tổng sản lượng xuất 
khẩu 135.177,8 137.490,0 141.943,9 145.492,4 169.754,0 194.280,6 184.201,8

Tôm 60.663,9 58.884,6 59.902,5 58.225,3 68.169,8 68.433,7 65.292,3

Tôm sú 33.605,6 27.432,6 20.868,4 16.359,7 16.939,5 14.406,2 11.413,8

Tôm chân trắng 10.410,3 18.615,0 36.506,1 32.516,6 40.296,3 38.642,5 33.554,5

Tôm khác (tôm hùm, tôm 
biển...) 16.648 12.837 2.528 9.349 10.934 15.385 20.324

Cá ngừ 4.803,0 7.823,2 3.070,8 3.768,5 4.587,1 5.466,0 5.027,1

Cá ngừ mã HS 03 773,7 2.700,0 926,3 704,0 547,5 704,4 667,4

Cá ngừ chế biến mã HS 16 1.014,6 852,7 1.233,0 1.621,8 2.468,9 2.896,3 2.747,2

….

Cá tra 779,8 821,4 2.863,2 2.596,9 6.804,6 8.849,1 6.884,1

Nhuyễn thể hai manh vỏ 5.516,8 3.021,6 3.353,0 2.757,4 2.808,0 3.876,3 3.072,1

Mực và bạch tuộc 16.235,6 16.628,6 15.111,4 14.935,2 18.269,9 15.242,2 13.871,4

Mực sống/tươi/đông lạnh 
(mã HS 03)

9.843,8 8.774,9 7.191,9 5.997,6 7.106,0 6.156,3 6.003,6

Bạch tuộc chế biến (mã 
HS 16) 2.662,6 3.620,3 3.201,5 3.665,6 4.078,0 3.833,2 3.871,2

Bạch tuộc khô/muối/
sống/tươi/ 
đông lạnh (mã HS 03)

3.542,7 4.021,7 4.482,1 5.008,4 6.731,7 4.990,1 3.796,7 

…

Sản phẩm khác 47.178,7 50.310,6 57.643,0 63.209,1 69.114,6 92.413,3 90.054,8

Nguồn: VASEP và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (tổng 
hợp theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam).

Bảng 3. Cơ cấu xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản giai đoạn 
2010-2020 theo kim ngạch (đơn vị tính: triệu USD).

Nhóm sản phẩm chủ lực 2010 2012 2014 2015 2017 2019 2020
Tổng kim ngạch xuất khẩu tới 
Nhật Bản 894,0 1.097,2 1.211,0 1.042,8 1.309,4 1.460,0 1.121,0

Tôm 576,8 616,1 733,8 579,7 704,1 613,9 607,1
Tôm sú 393,6 328,0 254,5 186,2 198,2 153,5 147,5
Tôm chân trắng 103,7 189,2 378,4 314,6 400,7 349,9 368,5
Tôm khác (tôm hùm, tôm biển...) 79,5 98,9 100,9 78,9 105,2 110,5 91,1
Cá ngừ 22,1 54,0 22,6 20,4 24,4 28,3 27,8
Cá ngừ mã HS 03 13,7 38,8 13,0 10,5 9,6 11,6 10,9
Cá ngừ chế biến mã HS 16 5,1 6,0 6,5 7,5 12,5 15,0 15,2
...
Cá tra 2,6 2,9 9,2 8,4 21,7 31,2 21,5
Nhuyễn thể hai mảnh vỏ 13,8 7,7 8,6 9,7 7,7 10,9 8,0
Mực và bạch tuộc 99,9 143,9 112,0 101,4 148,7 140,5 120,9
Mực sống/tươi/đông lạnh (mã HS 03) 59,1 73,4 55,0 41,7 50,4 48,2 47,3
Bạch tuộc chế biến (mã HS 16) 16,0 30,3 24,5 25,5 28,9 30,0 30,5
Bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/ 
đông lạnh (mã HS 03) 12,9 21,7 22,7 25,0 66,6 59,7 41,3

…
Sản phẩm khác 178,8 272,6 324,8 323,2 402,8 635,2 335,7

Nguồn: VASEP và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (tổng hợp 
theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam).

Tôm: Nhật Bản luôn là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ hai 
thế giới sau Mỹ, chiếm khoảng 12% tổng khối lượng nhập khẩu 
tôm của thế giới. Theo số liệu thống kê từ FAO, nhập khẩu 
tôm của Nhật Bản năm 2020 đạt 210.000 tấn, với giá trị 2,145 
tỷ USD (giảm 5,1% khối lượng và 5,7% về giá trị so với năm 
2019). Năm 2020, thị phần tôm của Việt Nam chiếm 28,3% 
tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu tôm của Nhật Bản. 

Về khối lượng xuất khẩu: năm 2010, tổng khối lượng tôm 
các loại xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 60.663,9 
tấn, trong đó tôm sú chiếm 55,4%, tôm thẻ chân trắng 17,16% 
và tôm khác 27,44%. Năm 2020, khối lượng xuất khẩu đạt 
65.292,3 tấn, với cơ cấu các nhóm sản phẩm đã thay đổi: tôm 
sú chiếm 17,48%, tôm thẻ chân trắng 51,39% và tôm khác 
31,13%. 

Về kim ngạch xuất khẩu: năm 2010, tổng kim ngạch xuất 
khẩu tôm sang Nhật Bản đạt 576,8 triệu USD, trong đó tôm sú 
có giá trị cao nhất (393,6 triệu USD, tương đương 68,24%), 
tiếp đến là tôm thẻ chân trắng (đạt 103,7 triệu USD, tương 
đương 17,98%). Tôm sú trở thành sản phẩm chủ lực của xuất 
khẩu Việt Nam tới Nhật Bản, chiếm 44% giá trị kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản (năm 2010 giá trị 
xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 894,0 triệu 
USD). Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm sang Nhật 
Bản đạt 607,1 triệu USD, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm tỷ 
lệ lớn nhất (60,7%), tiếp đến là tôm sú (24,3%).

Trong giai đoạn 2010-2020, Nhật Bản là nước nhập khẩu 
tôm hàng đầu của Việt Nam. Thị phần theo giá trị kim ngạch 
xuất khẩu tăng từ 23,47% năm 2010 lên 28,3% năm 2020. Xuất 
khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng liên tục từ 
2015 đến 2017, chững lại trong giai đoạn 2018-2020, giá xuất 
khẩu trung bình đạt 10,2 USD/kg (trong giai đoạn 2010-2020). 

Dự báo nhập khẩu tôm vào Nhật Bản sẽ ổn định trong giai 
đoạn 2021-2030, ước đạt 4,15 tỷ USD vào năm 2030, trong đó 
tổng kim ngạch xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam sang thị 
trường nước này dự kiến đạt 1,73 tỷ USD (chiếm hơn 41%).

Cá ngừ: theo báo cáo của FAO, năm 2010 tổng lượng cá 
ngừ nhập khẩu của Nhật Bản là 345.461 tấn, giá trị đạt 1,72 tỷ 
USD. Năm 2020 tổng lượng nhập cá ngừ các loại của Nhật Bản 
đạt 353.272,8 tấn, giá trị đạt 1,872 tỷ USD. Thị phần cá ngừ 
Việt Nam tại thị trường Nhật Bản chỉ chiếm 1,49% tổng giá trị 
kim ngạch nhập khẩu cá ngừ của quốc gia này trong năm 2020. 
Các sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản chủ yếu thuộc 
mã HS 03 (cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh; cá ngừ vây 
xanh đông lạnh; cá ngừ vằn, sọc dưa nguyên con đông lạnh; cá 
ngừ Albocore đông lạnh) và HS 16 (cá ngừ vằn, sọc dưa phile 
chế biến).

Về khối lượng xuất khẩu: năm 2010, tổng khối lượng cá 
ngừ các loại xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 4.803 
tấn, trong đó cá ngừ mã HS 03 đạt 773,7 tấn (chiếm 16,11%), 
HS 16 đạt 1.014,6 tấn (chiếm 21,12%), các loại cá ngừ chế biến 
khác đạt 3.014,7 tấn (chiếm 62,77%). Năm 2020, tổng khối 
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lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 5.027,1 tấn. Cơ 
cấu các nhóm sản phẩm đã thay đổi: cá ngừ mã HS 03 đạt 667,4 
tấn (chiếm 13,28%), HS 16 đạt 2.747,2 tấn (chiếm 54,65%) và 
các loại cá ngừ chế biến khác đạt 1.612,5 tấn (chiếm 32,07%) 
tổng khối lượng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nhật Bản.

Về kim ngạch xuất khẩu: năm 2010, tổng kim ngạch xuất 
khẩu cá ngừ các loại sang Nhật Bản đạt 22,1 triệu USD, trong 
đó cá ngừ mã HS 03 đạt 13,7 triệu USD (chiếm 62%), HS 16 
đạt 5,1 triệu USD (chiếm 23,1%). Năm 2020, tổng kim ngạch 
xuất khẩu cá ngừ các loại của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 
27,8 triệu USD, trong đó cá ngừ mã HS 03 đạt 10,9 triệu USD 
(chiếm 39,2%), HS 16 đạt 15,2 triệu USD (chiếm 54,68%). 

Nhìn chung, nhu cầu cá ngừ tại Nhật Bản ngày càng giảm 
do xu hướng tăng ăn thịt của những người trẻ tuổi trong môi 
trường mới. Sự phổ biến ngày càng tăng của bánh mì kẹp thịt 
và bít tết làm giảm tiêu thụ cá ngừ sashimi và sushi Nhật Bản. 

Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ các loại của Việt 
Nam sang Nhật Bản đạt 40 triệu USD vào năm 2030, tăng hơn 
43% so với năm 2020.

Mực và bạch tuộc: hầu hết mực và bạch tuộc được nhập 
khẩu vào Nhật Bản ở dạng đông lạnh, rất ít được nhập khẩu 
sống, tươi, ướp lạnh hoặc chế biến. Về chủng loại sản phẩm 
nhập khẩu, mực đông lạnh (HS 030749) trước kia thường 
chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nhập khẩu nhuyễn thể chân đầu của 
Nhật Bản. 

Về khối lượng xuất khẩu: năm 2010, tổng khối lượng mực 
và bạch tuộc các loại xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản 
đạt 16.235,6 tấn, trong đó mực sống/tươi/đông lạnh (mã HS 
03) đạt 9.843,8 tấn (chiếm 60,63%), bạch tuộc chế biến (mã HS 
16) đạt 2.662,6 tấn (chiếm 16,4%), bạch tuộc khô/muối/sống/
tươi/đông lạnh (mã HS 03) đạt 3.542,7 tấn (chiếm 21,82%). 
Năm 2020, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 13.871,4 tấn, trong 
đó mực sống/tươi/đông lạnh (mã HS 03) đạt 6.003,6 tấn (chiếm 
43,28%), bạch tuộc chế biến (mã HS 16) đạt 3.871,2 tấn (chiếm 
27,91%), bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (mã HS 03) 
đạt 3.796,7 tấn (chiếm 23,37%).

Về kim ngạch xuất khẩu: năm 2010, tổng kim ngạch xuất 
khẩu mực và bạch tuộc các loại sang Nhật Bản đạt 99,9 triệu 
USD, trong đó mực sống/tươi/đông lạnh (mã HS 03) đạt 59,1 
triệu USD (chiếm 59,16%), bạch tuộc chế biến (mã HS 16) đạt 
16 triệu USD (chiếm 16,02%), bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/
đông lạnh (mã HS 03) đạt 12,9 triệu USD (chiếm 12,9%). Năm 
2020, tổng kim ngạch xuất khẩu mực và bạch tuộc các loại sang 
Nhật Bản đạt 120,9 triệu USD, trong đó mực sống/tươi/đông 
lạnh (mã HS 03) đạt 47,3 triệu USD (chiếm 39,12%), bạch tuộc 
chế biến (mã HS 16) đạt 30,5 triệu USD (chiếm 25,23%), bạch 
tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (mã HS 03) đạt 41,3 triệu 
USD (chiếm 34,16%).  

Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu mực và bạch tuộc các 
loại của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 160 triệu USD vào năm 
2030, tăng khoảng 40 triệu USD (trên 32%) so với năm 2020.

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ: Nhật Bản hiện là thị trường nhập 
khẩu số 1 nghêu tươi, sống (mã HS 030771), chiếm 26,8% tổng 
khối lượng nhập khẩu của thế giới trong năm 2016. Trong giai 
đoạn 2012-2015, nhập khẩu nghêu tươi, sống của Nhật Bản đạt 
96,5-125,7 triệu USD/năm. Nhật Bản cũng là thị trường nhập 
khẩu số 1 nghêu chế biến (mã HS 160556), chiếm 31,7% tổng 
kim ngạch mặt hàng này của thế giới năm 2016. Tuy nhiên, 
nhập khẩu mặt hàng này của Nhật Bản đang có xu hướng sụt 
giảm trong giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, tổng giá trị kim 
ngạch xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam vào 
Nhật Bản đạt 8,0 triệu USD, giá trung bình là 2,6 USD/kg. 

Luật và các quy định rào cản kỹ thuật của Nhật Bản đối 
với nhập khẩu thủy sản

Luật Ngoại hối và Ngoại thương: việc nhập khẩu hàng thủy 
sản vào Nhật Bản phải tuân theo các quy định về hạn chế nhập 
khẩu sau đây: hạn ngạch nhập khẩu; phê duyệt nhập khẩu; xác 
nhận nhập khẩu (trước hoặc tại thời điểm thông quan). Cụ thể:

Về hạn ngạch thuế quan (TRQs): Nhật Bản duy trì hệ thống 
hạn ngạch thuế quan tính thuế suất thấp hơn (thuế suất chính) 
đối với hàng hóa nhập khẩu với số lượng nhất định, nhưng thuế 
suất cao hơn (thuế suất thứ cấp) đối với số lượng vượt quá khối 
lượng. Hệ thống này bảo vệ các nhà sản xuất trong nước sản 
xuất hàng hóa tương tự nhưng cũng mang lại lợi ích cho người 
tiêu dùng với mức thuế quan thấp nhất có thể. Khối lượng hạn 
ngạch thuế quan cho mỗi lần phân bổ có thể được áp dụng theo 
một trong hai cách (theo thứ tự nhận được yêu cầu hoặc theo 
các lần phân bổ trước). Nhật Bản thường sử dụng phương pháp 
phân bổ trước. Hệ thống hạn ngạch thuế quan không hạn chế 
nhập khẩu trực tiếp, vì hàng nhập khẩu có thể được thực hiện 
mà không cần giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan, miễn là 
phải trả mức thuế cao.

Theo quy định của Luật Ngoại hối và Ngoại thương, những 
loại thủy sản: cá trích (nishin), cá tuyết (tara), cá đuôi vàng, cá 
thu, cá mòi, cá thu ngựa, sò điệp, mắt sò, mực... (sống, tươi, 
ướp lạnh, đông lạnh, phile hoặc sấy khô) bị coi là sản phẩm 
áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, đồng thời các đơn vị nhập khẩu 
phải được cấp phép và phê duyệt nhập khẩu từ Bộ Kinh tế, 
Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) [5]. 

Về phê duyệt nhập khẩu: đơn đăng ký xin xác nhận nhập 
khẩu của các đơn vị, tổ chức nộp cho METI (thông qua Cục 
Hợp tác kinh tế và thương mại và Vụ Kiểm soát thương mại). 
Sau khi nhận lại đơn đăng ký được đóng dấu chính thức, nhà 
nhập khẩu có thể bắt đầu quy trình làm thủ tục nhập khẩu [5].

Về xác nhận nhập khẩu trước: để được nhập khẩu cá ngừ 
(không bao gồm Albacore, vây xanh, vây xanh phương Nam 
và mắt to), một số tài liệu cần thiết phải được nộp để đăng ký 
xin xác nhận nhập khẩu. Sau khi nhận được thông báo xác nhận 
do METI cấp, đơn vị khẩu có thể tiến hành các thủ tục nhập 
khẩu theo quy định. Đối với nhập khẩu cá ngừ vây xanh, cá 
kiếm tươi sống hoặc ướp lạnh (không bao gồm các loại đã nêu 
ở trên), giấy chứng nhận phê duyệt nhập khẩu phải được nộp 
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cho cơ quan hải quan để có thể nhận xác nhận nhập khẩu [6].

Về xác nhận nhập khẩu tại thời điểm thông quan: theo quy 
định của Luật Kinh doanh hải quan, tờ khai nhập khẩu phải 
được thực hiện bởi chính đơn vị nhập khẩu hoặc ủy quyền cho 
các cá nhân có chuyên môn về hải quan đã đăng ký hành nghề 
(bao gồm môi giới hải quan). Để một lô hàng từ nước ngoài có 
thể nhập khẩu vào Nhật Bản, tờ khai hải quan phải được nộp 
cho cơ quan hải quan phụ trách khu vực dỡ hàng. Hàng hóa 
muốn được thông quan trước tiên phải trải qua các quy trình 
kiểm tra, kiểm dịch, sau đó đơn vị nhập khẩu phải nộp đủ lệ phí 
hải quan cũng như các loại thuế tiêu dùng nội địa để được nhận 
giấy phép nhập khẩu [6].

Một số quy định về nhập khẩu thủy sản theo Luật Vệ sinh 
an toàn thực phẩm: theo quy định của Luật Vệ sinh an toàn 
thực phẩm, cơ quan chuyên ngành của Nhật Bản sẽ lấy mẫu 
kiểm tra (theo kế hoạch hàng năm) đối với tất cả các sản phẩm 
thực phẩm của các nước nhập khẩu vào quốc gia này. Ngay khi 
lô hàng đầu tiên bị phát hiện có dư lượng hóa chất kháng sinh 
cấm, tất cả các lô hàng của mặt hàng này sẽ bị kiểm tra với 
tỷ lệ 50% (trước đây chỉ kiểm tra một số lần nhất định trong 
năm). Hơn nữa, nếu phát hiện thêm một lần vi phạm tương tự 
thì phía Nhật Bản sẽ áp dụng ngay lệnh kiểm tra 100% các lô 
hàng khi nhập khẩu vào nước này. Nếu tỷ lệ vi phạm ở mức độ 
5% (3 trong tổng số 60 lô liên tục được kiểm tra), Bộ Y tế, Lao 
động và Phúc lợi Nhật Bản có thể xem xét, ban hành lệnh cấm 
nhập khẩu toàn bộ nhóm hàng bị nhiễm kháng sinh của nước 
xuất khẩu. Trong thời gian gần đây, hai vấn đề nổi trội về chất 
lượng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản là nhiễm dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật Trifluraline và kháng sinh nhóm 
Quinolone. 

Các rào cản kỹ thuật của Nhật Bản: TBT, SPS của Nhật 
Bản được đặt ra rất nghiêm ngặt, cao hơn tất cả các nước khác 
trên thế giới, các hóa chất và kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng 
thường xuyên được bổ sung. Trong thời gian qua, Nhật Bản 
đã bổ sung thêm 100 chất cấm và hạn chế sử dụng cho các sản 
phẩm thủy sản, làm doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam gặp rất 
nhiều khó khăn [6].

Tiêu chuẩn tự nguyện: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản 
(JIS) là tập hợp các tiêu chuẩn quốc gia quy định các tiêu chí 
cho các sản phẩm, dữ liệu và dịch vụ khoáng sản hoặc công 
nghiệp, bao gồm chất lượng, hiệu suất và phương pháp thử 
nghiệm. METI đã và đang sửa đổi cũng như thiết lập mới các 
tiêu chuẩn này để đáp ứng với những thay đổi của xã hội và 
công nghệ. Đây là hàng rào quy định về hệ thống quản trị chất 
lượng, môi trường, đạo đức kinh doanh, điểm kiểm soát tới 
hạn... đối với các doanh nghiệp khi thâm nhập vào thị trường 
như: hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000; hệ thống 
quản trị môi trường ISO 14001:2004; hệ thống thực hành sản 
xuất tốt GMP; tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội SA 8000; tiêu 
chuẩn nông nghiệp Nhật Bản; quy định tiêu chuẩn môi trường 
Ecomark…

Tình hình tuân thủ, ứng phó của Việt Nam đối với các rào 
cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản của Nhật Bản

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 
(HACCP): các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã tăng cường 
kiểm tra tại khâu tiếp nhận nguyên liệu; điều chỉnh chương 
trình quản lý chất lượng theo HACCP có bổ sung nhận diện 
mối nguy và phân tích mối nguy dư lượng hoá chất, kháng 
sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, đồng thời đề ra các biện 
pháp phòng ngừa phù hợp như: kiểm soát điều kiện đảm bảo 
an toàn thực phẩm với các đại lý cung cấp nguyên liệu, lấy 
mẫu nguyên liệu để kiểm tra dư lượng kháng sinh trước chế 
biến, tăng cường quản lý chặt chẽ hoá chất, phụ gia sử dụng 
trong chế biến; kiểm soát việc sử dụng hoá chất bảo quản, tẩy 
rửa, khử trùng (kem bôi tay, thuốc bôi ngoài da cho công nhân 
chế biến…) có chứa chloramphenicol. Điều này cho thấy, các 
doanh nghiệp chế biến thủy sản ngày càng quan tâm đến việc 
quản lý hệ thống và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng vào 
doanh nghiệp mình để nâng tầm cạnh tranh trên thị trường.

Kiểm soát dư lượng kháng sinh, các hóa chất độc hại: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 
13/12/2016 phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa 
tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
tôm có tạp chất; đồng thời Bộ cũng đã ban hành Quyết định 
2625/QĐ-BNN-TY ngày 21/6/2017 về Kế hoạch hành động 
quốc gia quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng 
kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 
giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY ngày 
23/8/2021 về Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống 
kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-
2025; Quyết định 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 8/1/2020 về Kế 
hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp năm 2020; Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL 
ngày 31/10/2011 về Biện pháp kiểm tra tăng cường chất lượng, 
an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và 
Nhật Bản. Nội dung của các văn bản này là kiểm soát dư lượng 
các hoá chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ 
sản nuôi của Việt Nam. Đến nay, đã thực hiện kiểm soát đối 
với hầu hết các loài thuỷ sản nuôi tập trung (tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng, tôm càng xanh, cá tra, basa…) và các đối tượng 
liên quan khác như đại lý thuốc thú y thuỷ sản, thức ăn thuỷ 
sản... Phương pháp luận và biện pháp tổ chức, triển khai của 
kế hoạch được thiết lập phù hợp với quy định của quốc tế. Kế 
hoạch thực hiện cũng thường xuyên được điều chỉnh cho phù 
hợp với tình hình sản xuất, dịch bệnh và biến động của các yếu 
tố môi trường. Hiệu quả kiểm soát của kế hoạch đã được các 
thị trường có yêu cầu kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong 
thuỷ sản nuôi công nhận (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...).

Một số doanh nghiệp còn kết hợp với thực hiện BAP/ACC 
(thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất/hội đồng cấp giấy phép 
nuôi trồng thủy sản) để đảm bảo an toàn thực phẩm, trách 
nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc vùng 
nuôi theo Quyết định 2949/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/7/2015 
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của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành tạm 
thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong 
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như 
VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy 
sản xuất khẩu. Kết quả thống kê của ACC tại Việt Nam cho 
thấy, năm 2011 có 37 nhà máy chế biến, trại nuôi, trại giống 
tôm được cấp chứng nhận BAP. Đến tháng 12/2015, Việt Nam 
có tổng số 132 cơ sở được chứng nhận BAP, trong đó có 51 
chứng nhận 4 sao, 28 chứng nhận 3 sao... Đặc biệt, Việt Nam 
có 19 công ty tôm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn BAP 4 sao 
trong tổng số 51 công ty được cấp chứng nhận này trên thế 
giới [7].  

Ghi nhãn thực phẩm: nhìn chung, các doanh nghiệp đã nắm 
bắt được những nguyên tắc cơ bản về 107 nhãn mác, xuất xứ 
hàng hóa đáp ứng được những yêu cầu của rào cản này. Từ năm 
2010 đến nay, rất ít lô hàng thủy sản bị trả về do ghi nhãn sai. 
Đó là thành công của các doanh nghiệp trong giai đoạn này, vì 
trước đây Việt Nam còn rất nhiều bỡ ngỡ về vấn đề tem mác, 
xuất xứ… của hàng hóa [6]. Như vậy, nhờ các biện pháp tăng 
cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ quy trình từ khâu sản xuất 
giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch, chế biến, đến bảo quản 
sản phẩm… của các cơ quan quản lý, vai trò tích cực, chủ động 
của các doanh nghiệp trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm nên khả năng đáp ứng các rào cản kỹ thuật tại thị 
trường Nhật Bản của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam đã được nâng lên rõ rệt.  

Bên cạnh đó, Việt Nam cam kết có các biện pháp chống 
đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định 
(IUU) như hỗ trợ các hệ thống giám sát, kiểm soát tuân thủ, bao 
gồm việc thực hiện các biện pháp để ngăn cản các tàu cá mang 
cờ của Việt Nam tham gia vào các hoạt động đánh cá IUU và 
xử lý việc chuyển giao hải sản trên biển đã bị đánh bắt IUU. 
Vấn đề chống đánh cá IUU của Việt Nam đang được thực thi 
thông qua 3 công cụ chính là: (1) Thiết bị, thông tin quan sát 
tàu cá; (2) Lực lượng kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành thủy 
sản, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân; (3) Quản lý 
cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão. Ngoài ra, đối với tàu cá 
nước ngoài hoạt động tại vùng biển của Việt Nam thì còn có 
thể bị kiểm soát bởi giám sát viên do cơ quan nhà nước Việt 
Nam cử trên tàu.

Một số giải pháp nhằm đáp ứng quy định, vượt qua rào cản để 
đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản 

Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi đưa ra một số đề 
xuất nhằm đáp ứng quy định, vượt qua rào cản để đẩy mạnh 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 
như sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh tự do hoá thương mại, để tránh vi 
phạm các nghĩa vụ cam kết trong các hiệp định thương mại tự 
do đã được ký kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết các 
rào cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản của Nhật Bản, các cơ 
quan chức năng cần tập trung vào một số vấn đề sau:

i) Chú trọng và tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế 
giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản nhằm đạt được các thoả 
thuận song phương về công nhận/thừa nhận lẫn nhau các tiêu 
chuẩn kỹ thuật đối với hàng thuỷ sản xuất nhập khẩu giữa hai 
nước, tạo sự tin cậy lẫn nhau; xử lý kịp thời các tình huống đột 
xuất về vi phạm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu...

ii) Rà soát, xây dựng thể chế đáp ứng yêu cầu và phù hợp 
với các định chế quốc tế. Tuân thủ các điều khoản, cam kết của 
các tổ chức thương mại cũng như những hiệp định thương mại 
tự do mà Việt Nam đã tham gia, ký kết nhằm tận dụng tối đa lợi 
thế về thuế đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu.	

iii) Tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật để mở rộng thị 
trường, thúc đẩy các sản phẩm có tiềm năng còn dư địa xuất 
khẩu. Xây dựng, quảng bá thương hiệu và chỉ dẫn địa lý thủy 
sản Việt Nam ra các nước; hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề 
pháp lý giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro 
trong hội nhập kinh tế quốc tế.

iv) Vận động để Việt Nam sớm được công nhận là nền kinh 
tế thị trường nhằm chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ 
thương mại thích hợp để đối phó với tranh chấp thương mại, 
rào cản kỹ thuật (chất lượng, thuế bảo hộ sản phẩm chế biến...), 
giúp sản phẩm chủ lực của nước ta, nhất là các sản phẩm chế 
biến có giá trị gia tăng thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế.

Thứ hai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chỉ 
đạo, hướng dẫn vấn đề kiểm soát ao nuôi và việc đăng ký mã số 
vùng nuôi trồng thủy sản; ứng dụng công nghệ thông tin, GIS - 
viễn thám trong công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản 
như: xây dựng các app cho điện thoại thông minh (Android, 
IOS) hỗ trợ trực tiếp công tác thực địa, nhập số liệu và đồng bộ 
số liệu trực tiếp từ hiện trường, xây dựng và hoàn thiện cơ sở 
dữ liệu nuôi trồng thủy sản; ứng dụng viễn thám near-realtime 
(thời gian gần thực) cho phép nắm bắt ngay lập tức những thay 
đổi và diễn biến của vùng nuôi; tích hợp hệ thống quan trắc 
môi trường phục vụ công tác giám sát và quản lý môi trường 
dịch bệnh vùng nuôi; ứng dụng cộng nghệ blockchain để quản 
lý và giám sát các vùng nuôi trọng điểm những sản phẩm mà 
Việt Nam có lợi thế, có tính chất bổ sung với sản phẩm của 
Nhật Bản.

Thứ ba, thực hiện chương trình kiểm soát quốc gia về việc 
thực hiện khảo nghiệm thức ăn, thuốc thú y, hoá chất, chế phẩm 
sinh học, danh mục các đối tượng thuộc diện kiểm dịch thuỷ 
sản, danh mục cấm xuất nhập khẩu, hoặc hạn chế xuất nhập 
khẩu đối với các loại giống, thức ăn, thuốc thú y, hoá chất, chế 
phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Thứ tư, Chính phủ cần có thêm những chính sách, cơ chế 
tài chính ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, 
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp... Các doanh 
nghiệp phải phát huy nội lực bản thân, nỗ lực đổi mới không 
ngừng, nâng cao hiệu quả nguồn vốn/chi phí đầu tư vào cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị nhà xưởng; tăng cường khả năng tiếp cận 
thông tin thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất sang 
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thị trường Nhật Bản, đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh và kiểm 
dịch thực vật, các quy định mới về bảo vệ môi trường của Nhật 
Bản.

Thứ năm, tổ chức đối thoại thủy sản thường niên cấp Lãnh 
đạo Bộ với Nhật Bản để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đánh 
giá việc thực hiện những việc cam kết theo thỏa thuận; thực 
hiện các quy định quốc tế về bảo vệ môi trường, nguồn lợi, an 
sinh xã hội nghề; các giải pháp hỗ trợ sản xuất, chế biến, kiểm 
tra chất lượng, giải quyết rào cản thương mại tạo thuận lợi hóa 
thương mại cho các bên. 

Thứ sáu, đối với các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, 
chế biến tôm xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cần: i) Xây 
dựng vùng nuôi trồng áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, giảm 
giá thành sản xuất, thân thiện môi trường, thích ứng với biến 
đổi khí hậu; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng 
các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt 
và an toàn dịch bệnh để chủ động nguồn tôm nguyên liệu đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường đầu tư công nghệ chế biến, 
gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu của các nước nhập khẩu; ii) 
Chủ động nghiên cứu, nắm bắt rõ các thủ tục, cập nhật các quy 
định của thị trường để giảm thiểu rủi ro trong quá trình xuất 
khẩu. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực 
phẩm theo HACCP; hệ thống truy xuất nguồn gốc; quy định 
IUU và khai báo xuất xứ tôm xuất khẩu theo quy định; iii) 
Chủ động, tích cực kiểm soát tạp chất trong tôm theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3556/VPCP-NN ngày 
2/5/2019; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản 
số 4119/BNN-QLCL ngày 13/6/2019 về việc tiếp tục triển khai 
kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 
và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất và quy định 
tại Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018.

Kết luận

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập khu vực sâu sắc 
như hiện nay, việc cắt giảm và dỡ bỏ các hàng rào thuế quan 
truyền thống, thay vào đó là sự phát triển của NTBs là một xu 
thế tất yếu khách quan. NTBs của thị trường Nhật Bản đối với 

hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng phát triển và ngày 
càng trở nên phức tạp, tinh vi hơn để bảo hộ ngành sản xuất nội 
địa. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho cả Nhà 
nước và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng phó 
với NTBs của thị trường Nhật Bản. Nghiên cứu đã đề xuất các 
nhóm giải pháp nhằm tuân thủ và ứng phó để vượt qua rào cản 
thương mại của thị trường Nhật Bản. Bên cạnh việc tuân thủ và 
ứng phó với các rào cản kỹ thuật thì Chính phủ và các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng cần nâng cao năng lực phòng vệ thương 
mại, đấu tranh với những quy định, rào cản không phù hợp với 
thông lệ quốc tế và có dấu hiệu phân biệt đối xử, vi phạm các 
cam kết trong các tổ chức, hiệp định mà Việt Nam và Nhật Bản 
cùng là thành viên nhằm tăng cường sự bình đẳng và đẩy mạnh 
xuất khẩu hàng thủy sản vào thị trường này.
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Đặt vấn đề

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, GDP của Việt Nam liên tục 
tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây. Kết quả này khẳng định hướng 
đi đúng đắn của các chiến lược phát triển quốc gia [1]. Tuy nhiên, sự 
phát triển nhanh của kinh tế thường đi kèm với các vấn đề môi trường. 
Hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với vấn đề chất thải xâm lấn, 
nhiều loại chất thải nhựa tồn tại hàng trăm năm không thể phân hủy, 
tác động xấu đến cấu trúc và dinh dưỡng của đất, nước và gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến môi trường sống của động vật, thực vật cũng như 
chính con người. 

Chính vì vậy, tiêu dùng xanh đang là xu hướng trên thế giới hiện 
nay, khi môi trường trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc 
gia [2]. Tại Việt Nam, trong “Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 
2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050”, 4 mục tiêu được hướng tới đó 
là: (1) Xanh hóa sản xuất; (2) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính 
trên đơn vị GDP; (3) Tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo; (4) Xanh 
hóa lối sống và tiêu dùng bền vững [3]. Mặc dù đã có những bước 
chuyển đổi tích cực về phong cách tiêu dùng, tuy nhiên từ nhận thức 
đến hành động của NTD còn phụ thuộc nhiều vào cả yếu tố chủ quan 
và khách quan. 

Ngày nay, NTD đã bắt đầu nhận ra rằng hành vi tiêu dùng của 
họ có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tự nhiên. Theo một 
nghiên cứu mới đây, khoảng 80% NTD Việt Nam sẵn sàng chi nhiều 
hơn để mua sản phẩm có nguồn gốc thân thiện với môi trường, 79% 
đồng ý trả thêm để có các sản phẩm an toàn, không chứa nguyên liệu 
không mong muốn [4]. Hành vi tiêu dùng này ngày càng phổ biến ở 
Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế thường đi kèm với ô nhiễm môi trường 
gia tăng và giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường mua 
sắm và tiêu dùng xanh cùng với bảo vệ môi trường có thể cải thiện 
tốt hiệu ứng tiêu cực này. Để thực hiện tốt điều này, cần có sự định 
hướng và chỉ đạo của Chính phủ, quyết tâm của doanh nghiệp và 
NTD. Nhằm xác định những yếu tố tác động thực sự đến hành vi tiêu 
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dùng xanh của người Việt Nam nói chung, NTD thế hệ Z nói riêng, 
một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019 tại 3 địa phương lớn là 
TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. 

Tiêu dùng xanh là một vấn đề đã được nhiều nhà quản lý, học giả 
nhắc đến, khẳng định vai trò quan trọng đối với môi trường và xã hội, 
tiến bộ và tiết kiệm. Trong vài thập kỷ qua, nhiều công trình nghiên 
cứu về hành vi tiêu dùng xanh đã được công bố. Một số lượng lớn 
người được hỏi trên toàn thế giới trả lời rằng họ quan tâm hoặc rất 
quan tâm đến các vấn đề môi trường [5, 6]. Khách hàng nhận thức rõ 
hơn về mức độ nghiêm trọng của suy thoái môi trường, dẫn đến ý thức 
sinh thái và mong muốn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, 
ưu tiên các doanh nghiệp thích thực hành môi trường [7-9].

Các nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực này tập trung vào việc 
xác định động lực của NTD dựa trên các hành vi ủng hộ môi trường 
[10, 11] và giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố nhận thức hoặc 
động lực và hành vi có ý thức môi trường [12-15]. Các nhà khoa học 
trên thế giới đã thực hiện nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh 
như “Tiếp thị xanh và tác động của nó đến hành vi của NTD” nhằm 
cung cấp thông tin về ảnh hưởng của tiếp thị xanh đối với hành vi tiêu 
dùng của khách hàng [16] hay “Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng các 
sản phẩm xanh” [17]. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Vũ Thị Bích Viên 
(2013) [18] đã chỉ ra 4 yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm 
xanh của NTD tại TP Hồ Chí Minh gồm: thái độ, chuẩn chủ quan, 
kiểm soát hành vi nhận thức, hiệu quả hành vi nhận thức. Hà Nam 
Khánh Giao và cs (2018) [19] đã nghiên cứu và xác định 6 yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của NTD ở TP Hồ Chí Minh gồm: 
nhận thức về môi trường, đặc tính sản phẩm xanh, nguồn thông tin, 
giá sản phẩm, chiêu thị và ý thức tiết kiệm.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá các yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z với 3 nhóm sản phẩm 
xanh: (1) Sản phẩm thực phẩm; (2) Sản phẩm chăm sóc sức khoẻ - làm 
đẹp; (3) Sản phẩm thay thế sản phẩm làm từ nguyên liệu có hại (nhựa 
PET, PE, PVC, PC).

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho 
mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức [20]. 
Hành vi tiêu dùng là toàn bộ những hoạt động liên quan trực tiếp đến 
quá trình tìm kiếm, thu thập, mua sắm, sử dụng sản phẩm, bao gồm cả 
trước, trong và sau khi mua sắm [21]. Doanh nghiệp nghiên cứu hành 
vi NTD với mục đích hiểu rõ nhu cầu, sở thích, thói quen của họ [22].

NTD xanh (green consumer) là các cá nhân có hành vi tiêu dùng 
quan tâm đến môi trường [23], cụ thể là những người “tránh những 
sản phẩm gây nguy hại đến sức khoẻ của họ hay người khác; tránh 
những sản phẩm gây nguy hiểm cho môi trường trong quá trình sản 
xuất, cũng như những sản phẩm lãng phí năng lượng, sử dụng nguyên 
vật liệu đe doạ sự bền vững của môi trường” [24]. Một số nguyên tắc 
được đề xuất cho NTD xanh: (1) Giảm đi: tránh mua những gì bạn 
không cần; (2) Tái sử dụng: tận dụng hết tính năng của sản phẩm; (3) 
Lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp để giảm chi phí đi lại và 
giảm khí thải do sử dụng phương tiện; (4) Hạn chế sử dụng động cơ 
gây ô nhiễm môi trường; (5) Ủng hộ những cách làm sáng tạo thân 
thiện với môi trường; (6) Xác định thứ tự ưu tiên: chỉ mua khi thực 
sự cần thiết [25].

Hành vi tiêu dùng xanh là sự tiêu thụ các sản phẩm tốt mang lại 

lợi ích cho môi trường [26], là một hành vi của cá nhân hoặc tổ chức 
đối với tài nguyên thiên nhiên [27]. Nói cách khác, tiêu dùng xanh là 
giảm tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Hiện nay, có rất nhiều khái niệm về “thế hệ Z”, phổ biến nhất là 
quan điểm dùng cho những người sinh từ giữa thập niên 90 cho đến 
những năm 2000, ra đời cùng với sự phát triển của khoa học và công 
nghệ hiện đại thế kỷ XXI, điển hình là internet và điện thoại di động. 
Thế hệ Z chiếm khoảng 1/7 dân số (15 triệu) ở Việt Nam. Năm 2015, 
Epinion Global đã có nghiên cứu chuyên sâu về thế hệ Z ở Việt Nam 
với 710 phản hồi và phát hiện ra những đặc trưng như: thế hệ Z không 
thích ra ngoài, có xu hướng không thể tách rời điện thoại di động, trở 
nên hoài nghi nhiều hơn đối với internet, khá quan tâm đến các vấn 
đề xã hội, có thể mắc hội chứng “không trưởng thành được”... [28].

Mỗi năm, thế hệ Z trên toàn cầu có thể tiêu dùng khoảng 200 tỷ 
USD và ảnh hưởng đến khoảng 600 tỷ USD tiêu dùng của gia đình. 
Do đang ở độ tuổi có nhiều nhu cầu về mua sắm và giải trí nên hành 
vi tiêu dùng của thế hệ này có tác động mạnh mẽ đến thị trường. Hầu 
hết các quyết định mua sắm thực phẩm cho gia đình đều do họ quyết 
định [29]. Ngoài ra, thế hệ Z còn quyết định lựa chọn các hoạt động 
giải trí bên ngoài của bản thân và gia đình, các sản phẩm công nghệ 
hiện đại [30].

Việc xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 
xanh có ý nghĩa hết sức quan trọng với nghiên cứu này, vì đây sẽ là 
cơ sở để xây dựng các yếu tố chính tác động đến hành tiêu dùng xanh 
của thế hệ Z. 

Mô hình lý thuyết hành vi dự định của Ajzen (1991) [31] chỉ ra 
rằng, dự định dẫn đến hành vi của con người chịu ảnh hưởng của: thái 
độ; chuẩn chủ quan; kiểm soát hành vi nhận thức (hình 1). 

Hình 1. Mô hình thuyết hành vi dự định của Ajzen [31].

Nghiên cứu của Boztepe (2012) [16] cho thấy, 4 yếu tố ảnh hưởng 
đến tiêu dùng xanh gồm: nhận thức về môi trường, đặc tính sản phẩm 
xanh, giá sản phẩm, hoạt động tiếp thị (hình 2). Kết quả cho thấy, khi 
ý thức về môi trường, các tính năng sản phẩm xanh, khuyến mãi và giá 
sản phẩm xanh tăng, hành vi tiêu dùng xanh cũng tăng theo.

Hình 2. Mô hình nghiên cứu của Boztepe [16].

Kaufmann và cs (2012) [32] đã chứng minh các chỉ số bền vững mới 
được tạo ra cho hành vi tiêu dùng xanh (bao gồm các biện pháp cụ thể 
về hành vi tiêu dùng xanh) dựa trên 8 giả thuyết (hình 3).	
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Hình 3. Mô hình nghiên cứu của Kaufmann và cs (2012) [32].

Sau khi tham khảo và xem xét các mô hình nghiên cứu trên, nhóm 
tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 nhân tố chính: (1) Nhận 
thức về môi trường; (2) Đặc tính sản phẩm xanh; (3) Giá sản phẩm 
xanh; (4) Ảnh hưởng xã hội; (5) Tính sẵn có của sản phẩm (hình 4).

Hình 4. Mô hình nghiên cứu đề xuất. 

Một số giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau: (1) Giả thuyết 
H1: có mối quan hệ đồng biến giữa nhận thức về môi trường và hành 
vi tiêu dùng của khách hàng; (2) Giả thuyết H2: có mối quan hệ đồng 
biến giữa đặc tính sản phẩm và hành vi tiêu dùng của khách hàng; (3) 
Giả thuyết H3: giá sản phẩm xanh tác động tiêu cực đến với hành vi 
tiêu dùng xanh; (4) Giả thuyết H4: ảnh hưởng xã hội có tác động đến 
hành vi tiêu dùng xanh; (5) Giả thuyết H5: tính sẵn có của sản phẩm 
có ảnh hưởng tích cực đến NTD.

Phương pháp nghiên cứu
Căn cứ vào cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu định tính 

bao gồm: tổng hợp, phân tích dữ liệu thứ cấp kết hợp với tham vấn 
chuyên gia, một bộ thang đo hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu về mặt 
thống kê toán học và dựa cơ bản vào nghiên cứu của 3 nhóm tác giả 
đã giới thiệu ở trên. Việc kiểm định mô hình và giả thuyết được thực 
hiện bằng nghiên cứu định lượng dựa vào số liệu khảo sát trực tuyến. 
Đây là các bảng câu hỏi tự cho điểm. Mỗi câu trả lời được đánh giá 
bằng thang đo Likert 5 điểm [33]. Các câu hỏi được xây dựng dựa vào 
bảng hỏi của các học giả đi trước, có gạn lọc cũng như bổ sung thêm 
để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS qua 
các bước: đánh giá sơ bộ các thang đo; phân tích nhân tố khám phá 
EFA; phân tích tương quan; phân tích hồi quy; phân tích phương sai. 
Trong quá trình phân tích, đánh giá và kiểm định thang đo sẽ tiếp tục 
loại bỏ, gộp hoặc phân nhóm các biến thành phần theo các nhóm đặc 
trưng và được đặt tên gọi phù hợp. 

Việc kiểm định thang đo nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
và Hà Nội. Nghiên cứu định lượng được tiến hành như sau: i) Giai 
đoạn I: nghiên cứu định lượng sơ bộ; ii) Giai đoạn II: nghiên cứu định 
lượng chính thức. Trước khi hình thành thang đo chính thức, tác giả 
thực hiện nghiên cứu sơ bộ với các chuyên gia bằng phỏng vấn trực 
tiếp (n=5) và thực hiện khảo sát định lượng sơ bộ (n=50) để làm rõ 
các khái niệm. 

Từ 39 biến quan sát của thang đo nháp, sau khi phỏng vấn chuyên 
sâu các chuyên gia, các tác giả đã loại bỏ 15 biến vì ý nghĩa không 
rõ ràng, trái chiều với các biến quan sát khác, gây tương phản trong 
thang đo và dễ gây nhầm lẫn cho đối tượng khảo sát, đồng thời bổ 
sung 12 biến mới có nội dung rõ ràng và chi tiết hơn. Ngoài ra, nhóm 
tác giả cũng sửa lại từ ngữ, tách ý của 8 biến quan sát mà các chuyên 
gia đã góp ý và yêu cầu chỉnh sửa. Sau khi điều chỉnh, thang đo sơ 
bộ còn lại 36 biến quan sát, gồm 30 biến quan sát thuộc 5 nhóm nhân 
tố (biến độc lập) và 6 biến quan sát thuộc nhân tố “Hành vi tiêu dùng 
xanh” (biến phụ thuộc). 

5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc được mã hóa như sau: (1) NT 
- Nhận thức về môi trường với các biến quan sát từ NT1 đến NT6; (2) 
DT - Đặc tính sản phẩm xanh với các biến quan sát DT1-DT7; (3) GI - 
Giá sản phẩm xanh với các biến quan sát GI1-GI5; (4) PP - Ảnh hưởng 
xã hội với các biến quan sát PP1-PP7; (5) PA - Tính sẵn có của sản 
phẩm với các biến quan sát PA1-PA5; (6) Biến phụ thuộc HV - hành vi 
tiêu dùng xanh với các biến quan sát HV1-HV6.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng bằng cách khảo 
sát trực tuyến thông qua biểu mẫu google.doc. Với 36 câu hỏi, kích 
thước mẫu tối thiểu cần đạt được là 180 [34]. Mẫu khảo sát được lựa 
chọn theo phương pháp phân tầng có chọn lọc. Đối tượng nghiên cứu 
hướng đến là những người đã và đang sử dụng sản phẩm xanh trong 
độ tuổi 10-23, không phân biệt giới tính. Các bảng câu hỏi khảo sát 
được gửi đến các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học tại Hà 
Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Sau khi khảo sát trực tuyến, 480 phiếu trả lời đã được trả về, tiếp 
tục gạn lọc những bảng trả lời không đạt yêu cầu (trả lời không đầy 
đủ, đáp viên không thuộc đối tượng khảo sát), còn lại 338 kết quả hợp 
lệ (chỉ tính các đối tượng sinh từ năm 1996 đến 2006 và đã từng sử 
dụng sản phẩm xanh).

Thực hiện đánh giá sơ bộ mẫu khảo sát thông qua các thuộc tính: 
giới tính; độ tuổi; thu nhập; trình độ học vấn; tình trạng hôn nhận và 
nghề nghiệp. Thống kê mẫu đối với các biến nhân khẩu học cho thấy, 
sự không đồng đều về giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu nhập và 
tình trạng hôn nhân. Phần lớn là nữ giới, trình độ đại học, thu nhập ở 
mức dưới 5 triệu và độc thân.

Kết quả phân tích cho thấy, đa số các biến quan sát đều đạt yêu 
cầu (hệ số Cronbach’s alpha ≥0,6 và hệ số tương quan biến tổng ≥0,3). 
Trong đó, một số biến quan sát không đạt đã bị loại bỏ. Cuối cùng, còn 
tổng cộng 29 biến quan sát trước khi tiến hành phân tích nhân tố khám 
phá EFA. Sau khi kiểm định Cronbach’s alpha, các biến đạt yêu cầu sẽ 
tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá. Nhóm nghiên cứu 
tiến hành đưa các biến quan sát của các thang đo hành vi của NTD thế 
hệ Z đối với tiêu dùng xanh vào phân tích nhân tố EFA.

Sau một lần phân tích EFA với 29 biến quan sát của 5 biến độc lập 
được nhóm thành 5 nhân tố. Hệ số KMO>0,5, hệ số tải nhân tố >0,5, 
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khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố >0,3. 
Với phân tích EFA lần thứ 2, hệ số KMO=0,883>0,5 nên phù hợp với 
dữ liệu (bảng 1). Thống kê Chi bình phương của kiểm định Bartlett’s 
đạt giá trị 2415,426 với mức ý nghĩa Sig.=0,000, do đó các biến quan 
sát có tương quan với nhau. Tổng phương sai trích đạt 66,622% thể 
hiện các nhân tố giải thích hơn 50% biến thiên của dữ liệu. Do vậy, 
các thang đo rút ra là chấp nhận được. Eigenvalue=1,052, hệ số tải 
nhân tố đều >0,5. 

Bảng 1. Kết quả loại biến qua các lần phân tích EFA.

Các tiêu chí EFA lần 1 EFA lần 2

Hệ số KMO 0,866 0,883

Kiểm định Bartlett’s 0,000 0,000

Biến quan sát bị loại NT6 0

Theo mô hình lý thuyết ban đầu, các yếu tố tác động đến hành vi 
tiêu dùng xanh bao gồm 5 thành phần. Khi phân tích nhân tố, kết quả 
vẫn nhóm thành 5 nhóm nhân tố tương đương. Từ kết quả phân tích 
Cronbach’s alpha, 5 biến độc lập vẫn được giữ lại và tiếp tục phân 
tích nhân tố khám phá. Kết quả cho thấy, biến phụ thuộc cho hệ số 
KMO=0,827, kiểm định Bartlett’s có mức ý nghĩa Sig.<0,05, phương 
sai trích là 66,276% và các biến đều có hệ số tải nhân tố ≥0,5. Như 
vậy, “hành vi tiêu dùng xanh” gồm 5 biến quan sát là HV2, HV3, HV4, 
HV5 và HV6 (29 biến loại HV1 còn 28 biến quan sát). 

Tiếp theo, các nhân tố được đưa vào để kiểm định tương quan và 
hồi quy. Kết quả phân tích cho thấy, tương quan giữa đa số các biến 
độc lập và biến phụ thuộc không cao, chứng tỏ mối quan hệ chưa chặt 
chẽ. Tuy nhiên, biến NT có r (Pearson Correlation)=0,785 và biến DT 
có r=0,705, điều này có nghĩa là biến NT và DT có quan hệ rất chặt 
với biến HV. Bên cạnh đó, các hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống 
kê (Sig.<0,05). 

Phân tích hồi quy tiến hành với 5 biến độc lập gồm: nhận thức về 
môi trường, đặc tính sản phẩm xanh, giá sản phẩm xanh, tính sẵn có 
của sản phẩm và ảnh hưởng xã hội (bảng 2). 

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến phân tích hồi quy.

Nhân tố Trung bình Độ lệch chuẩn

Nhận thức về môi trường (NT) 3,6535 0,85688

Đặc tính sản phẩm xanh (DT) 3,9760 0,81887

Giá sản phẩm xanh (GI) 4,1423 0,68919

Ảnh hưởng xã hội (PP) 3,7772 0,79180

Tính sẵn có của sản phẩm (PA) 3,8944 0,80206

Hành vi tiêu dùng xanh (HV) 3,6812 0,89116

Kết quả bảng 2 cho thấy, giá trị trung bình của các nhân tố đều trên 
3, trong đó biến GI cao nhất với mức đánh giá đạt 4,1423.

Mô hình hồi quy có dạng: Y = β0 + βiXi + ε                                                             (*)

trong đó: Y là biến phụ thuộc, β0 là hằng số, βi là tham số đi với biến 
độc lập x (i=1:n), ε là phần dư.

Phương trình (*) trở thành: 

Hành vi tiêu dùng xanh = β1 x Nhận thức về môi trường + β2 x 
Đặc tính sản phẩm xanh + β3 x Giá sản phẩm xanh + β4 x Ảnh hưởng 
xã hội + β5 x Tính sẵn có của sản phẩm + ε.

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến.

Nhân tố

Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số 
chuẩn hóa

Kiểm 
định t Sig.

Thống kê đa cộng 
tuyến

B Sai số 
chuẩn β Dung 

sai
Hệ số phóng 
đại phương 
sai (VIF)

Hằng số 9,32E-14 0,041 0,000 1,000

DT 0,602 0,040 0,605 14,630 0,000 1,000 1,000

PP 0,081 0,042 0,085 2,050 0,042 1,000 1,000

NT 0,508 0,043 0,511 12,350 0,000 1,000 1,000

GI 0,089 0,043 0,098 2,365 0,019 1,000 1,000

PA 0,143 0,041 0,147 3,550 0,000 1,000 1,000

Kết quả bảng 3 cho thấy, tất cả các biến đều có ý nghĩa (Sig.<0,05). 
Như vậy, đối chiếu phân tích hồi quy lần 1 với các giả thuyết, tất cả 
đều được chấp nhận.

Hệ số VIF nhỏ (VIF<10) cho thấy, các biến độc lập này không có 
quan hệ chặt chẽ với nhau nên không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy 
ra, do đó mối quan hệ giữa các biến độc lập không có ảnh hưởng đến 
kết quả mô hình. 

Hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,469. Điều này có nghĩa độ phù hợp của 
mô hình là 45,7% hay các biến độc lập giải thích được 46,9% biến 
phụ thuộc hành vi tiêu dùng xanh. Durbin-Watson đạt được là 2,005 
(trong khoảng 1-3), giả thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất 
trong mô hình. 

Để kiểm định sự phù hợp của mô hình, giá trị F ở bảng ANOVA 
được xem xét. Kết quả kiểm định cho thấy, mối quan hệ giữa biến 
độc lập và biến phụ thuộc. Mô hình hồi quy có kiểm định F=77,796, 
Sig.<0,05 cho thấy, sự phù hợp với tập dữ liệu và có thể suy rộng ra 
cho tổng thể.

Như vậy, mô hình hồi quy thỏa mãn các điều kiện và biểu diễn 
như sau:

Hành vi tiêu dùng xanh = 0,511xNT + 0,605xDT + 0,098xGI + 
0,085xPP + 0,147xPA

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra 5 yếu tố và mức độ ảnh hưởng 
của chúng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: đặc tính sản phẩm 
(β=0,605), nhận thức về môi trường (β=0,511), tính sẵn có (β=0,147), 
giá sản phẩm (β=0,098) và xã hội (β=0,085).
Kết luận và hàm ý quản trị

Về thang đo: một số thang đo mà các nghiên cứu trước đã áp dụng 
thành công nhưng trong nghiên cứu này bị loại bỏ qua phân tích định 
tính và định lượng. Một số thang đo không phù hợp với văn hoá NTD 
Việt Nam, một số thang đo rất hay nhưng chỉ phù hợp với nền kinh tế 
phát triển, còn với môi trường và cách thức tiêu dùng chưa phát triển 
ở Việt Nam hiện nay thì chưa phù hợp về mẫu.

Về giả thuyết: nghiên cứu này đã phát triển thành công mô hình 
tiêu dùng xanh và tác động của nó đến hành vi tiêu dùng xanh của thế 
hệ Z dựa trên mô hình của các tác giả đi trước [16, 31, 32]. Trong điều 
kiện nghiên cứu tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, 
mô hình ban đầu với 39 biến quan sát, sau khi kiểm định còn 36 biến 
quan sát. Các biến độc lập ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của 
NTD thế hệ Z bao gồm: nhận thức môi trường, đặc tính sản phẩm 
xanh, giá sản phẩm, ảnh hưởng xã hội, tính sẵn có của sản phẩm, hành 
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vi tiêu dùng xanh. 

Về các nhân tố nhân khẩu học: xét ảnh hưởng đến hành vi tiêu 
dùng, kết quả kiểm định 6 yếu tố nhân khẩu học cho thấy, hành vi tiêu 
dùng xanh của thế hệ Z không có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính, 
độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, địa lý. Tuy nhiên, có sự khác biệt ở 
yếu tố tình trạng hôn nhân. Điều này chứng tỏ, việc có gia đình tác động 
tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z. 

Về mẫu: nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 
có chọc lọc, vì thế phạm vi tiếp cận khảo sát còn hạn chế và kết quả 
chưa mang tính khái quát rộng. 

Từ những kết quả trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số hàm ý 
quản trị như sau: 

Thứ nhất, nhận thức về môi trường. Yếu tố này có β=0,511 (đứng 
thứ hai về mức độ ảnh hưởng) cho thấy, sự quan tâm đến môi trường là 
yếu tố tương quan lớn với thang đo biến phụ thuộc “hành vi tiêu dùng 
xanh”. Các nhà quản trị cần cung cấp kiến thức cho NTD về lợi ích 
mang lại từ 3 nhóm sản phẩm: thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ - làm 
đẹp, sản phẩm thay thế sản phẩm làm từ nguyên liệu có hại (nhựa PET, 
PE, PVC, PC). Đồng thời, có thể kết hợp thêm các chương trình tư vấn 
dinh dưỡng, làm đẹp vào kế hoạch bán hàng, nhằm nâng cao hiểu biết 
của NTD về ảnh hưởng tích cực với sức khỏe và môi trường của các 
sản phẩm xanh. 

Thứ hai, đặc tính sản phẩm xanh. Đây là yếu tố có mức độ ảnh 
hưởng cao nhất trong 5 yếu tố với β=0,605. Các nhà quản trị cần lưu 
ý tập trung vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có thể tái chế, 
loại bỏ dần các mặt hàng nhựa và giấy dùng một lần; giảm thiểu các 
sản phẩm chế biến từ động vật và tăng cường phát triển các sản phẩm 
hữu cơ.

Thứ ba, giá sản phẩm. Trong quá trình mua sắm của thế hệ Z, giá là 
yếu tố ảnh hưởng không nhiều đến quyết định của thế hệ này (β=0,098). 
Mặc dù vậy, các nhà quản trị nên chú trọng phát triển các giải pháp 
để có mức giá phù hợp nhất với khách hàng, như vậy sẽ thu hút được 
lượng khách hàng lớn hơn.

Thứ tư, ảnh hưởng của xã hội. Yếu tố này ảnh hưởng rất ít đến thế 
hệ Z với β=0,085, điều này thể hiện đúng tính cách của thế hệ Z, độc 
lập khi ra quyết định và ít chịu ảnh hưởng bởi cộng đồng. Chính vì vậy, 
dùng ảnh hưởng từ xã hội như từ người nổi tiếng có thể sẽ không phải 
là cách thức phù hợp với thế hệ Z khi đưa ra lời khuyên tiêu dùng sản 
phẩm xanh.

Thứ năm, tính sẵn có của sản phẩm. Nhận thức về sự sẵn có của sản 
phẩm cũng là một yếu tố thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z 
(tuy không có nhiều ảnh hưởng, β=0,147). Các nhà quản trị nên đưa các 
sản phẩm xanh dễ dàng tiếp cận tới NTD thế hệ Z bằng việc mở rộng 
kênh phân phối tới hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ và đặc biệt 
là phát triển hệ thống các cửa hàng thực phẩm hữu cơ.

Tóm lại, nghiên cứu đã khám phá thành công 5 yếu tố ảnh hưởng 
đến hành vi tiêu dùng xanh của NTD thế hệ Z, đồng thời đề xuất một 
số chính sách quản trị để phát triển thói quen tiêu dùng xanh của NTD. 
Trong thời gian tới, nhóm sẽ mở rộng mẫu nghiên cứu tới các tỉnh, 
thành phố khác trong cả nước và tới cả các quốc gia trong khu vực châu 
Á. Với mỗi vùng miền khác nhau, kinh tế, văn hoá, lối sống của NTD 
sẽ khác nhau, nhờ đó, nhóm có thể đưa ra nhiều kết luận về hành vi 
tiêu dùng xanh của thế hệ Z và đề xuất những giải pháp hiệu quả hơn. 
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Tổng quan nghiên cứu
AIS là hệ thống được thiết lập nhằm mục đích thu thập, xử lý và 

cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng trong và ngoài doanh 
nghiệp [1]. Hệ thống này ảnh hưởng qua lại trong môi trường mà nó 
hoạt động, do đó cần có AIS hoạt động liên tục nhằm tận dụng mọi 
sự phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến tính chất công việc 
nói chung và môi trường kinh doanh nói riêng.

Công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng phát triển, mở rộng 
lĩnh vực sử dụng và được tận dụng vào môi trường kinh doanh. Từ 
đó, tác động đến hệ thống dữ liệu kế toán và cần thiết tiến hành 
kiểm tra cơ hội sử dụng các công nghệ tiên tiến vào chức năng của 
hệ thống dữ liệu ngân hàng, là cơ sở đầu tiên trong công việc kế 
toán trong các lĩnh vực khác nhau. Trong số những phát triển gần 
đây trong lĩnh vực CNTT, công nghệ mới nổi đáng chú ý nhất là 
blockchain [2, 3]. Công nghệ này liên quan đến dữ liệu tài chính 
về lưu trữ, điều khiển và xử lý theo nhiều cách khác nhau so với 
phương pháp điện tử thông thường. Công nghệ blockchain đã trở 
thành cuộc cách mạng lớn về xử lý dữ liệu tài chính trong môi 
trường kinh doanh. Việc nghiên cứu về khả năng tác động và lợi 
ích từ AIS trong môi trường CNTT hiện đại đã trở nên cần thiết và 
tiên quyết hiện nay.

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu công nghệ blockchain 
và tác động của nó đến AIS. Nội dung chính của bài viết sẽ luận giải 
phương pháp nghiên cứu và trả lời câu hỏi liên quan đến tác động 
của blockchain đối với AIS. Đồng thời, bàn luận về khả năng ứng 
dụng công nghệ này trong AIS tại doanh nghiệp Việt Nam.
Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Nguồn gốc và sự phát triển của blockchain
Một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, công nghệ blockchain đã 

được triển khai vào những năm 1990, nhằm sử dụng các chuỗi khối 
được bảo mật để lưu trữ các loại tệp âm thanh, hình ảnh và văn 
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bản được đánh dấu thời gian. Giải pháp này cho phép theo dõi, 
tạo mới và sửa đổi nội dung. Tuy nhiên, đến năm 2008 công nghệ 
blockchain mới được sử dụng thực tế bởi Nakamoto [4] khi giới 
thiệu hệ thống tiền điện tử đầu tiên được gọi là bitcoin. Bitcoin sử 
dụng blockchain như một phương pháp cơ bản để theo dõi và kiểm 
tra chuyển tiền kỹ thuật số. Định nghĩa về tiền điện tử (crypto) 
và bitcoin đã được trình bày trong bài báo về bitcoin của Satoshi 
Nakamoto có tên là “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”.

Blockchain ban đầu là công nghệ nền tảng cho tiền kỹ thuật số 
bitcoin, nhưng giờ đây đã có các phiên bản công nghệ blockchain 
thế hệ tiếp theo có khả năng ứng dụng rộng hơn nhiều so với tiền kỹ 
thuật số. Blockchain được ví như là một cuốn sổ cái kỹ thuật số ghi 
lại các giao dịch (tức là cơ sở dữ liệu) với các đặc điểm độc đáo đảm 
bảo các bản ghi an toàn, đáng tin cậy, minh bạch và có thể truy cập. 
Các phiên bản mới thay thế của blockchain đang nổi lên không chỉ 
là cơ sở dữ liệu, hiện nay chúng bao gồm khả năng mã hóa và thực 
hiện bất kỳ logic kinh doanh nào trong blockchain [2].

Cho đến nay blockhain đã phát triển qua 3 thế hệ:

Blockchain 1.0 (tiền tệ và thanh toán): ứng dụng chính của 
phiên bản này là tiền mã hoá, hỗ trợ mọi giao dịch chuyển đổi tiền 
tệ, kiều hối và hệ thống thanh toán kỹ thuật số trong “lãnh thổ” tiền 
điện tử. Khi đề cập đến công nghệ blockchain 1.0 người ta sẽ nghĩ 
ngay đến bitcoin, thậm chí còn hiểu nhầm 2 khái niệm này là một. 
Bitcoin có những lợi thế, chẳng hạn như kết nối với tiền hoặc hàng 
hóa, nhưng bản chất vẫn là cùng một loại được sử dụng trong giao 
dịch và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số [5].

Blockhain 2.0 (tài chính và thị trường): ứng dụng xử lý tài 
chính và ngân hàng, mở rộng quy mô của blockchain, dùng công 
nghệ blockchain làm hợp đồng thông minh (smart contract) trong 
các ứng dụng kinh tế, tài chính sử dụng blockchain, chứng khoán, 
trái phiếu, kỳ hạn, thế chấp, quyền sở hữu trí tuệ, không chỉ liên 
quan đến tiền. Hợp đồng thông minh sẽ đại diện cho cổ phiếu, trái 
phiếu, hợp đồng tương lai, thế chấp và tài sản thông minh. Nếu 
chúng ta xem xét thế hệ thứ nhất đại diện cho khái niệm phân tán 
tiền tệ, thì định nghĩa thế hệ thứ hai là sự phân tán kinh doanh. Khái 
niệm này áp dụng cho tất cả hệ thống nhằm phi tập trung hóa tương 
tác giữa các bên khác nhau, chẳng hạn như nhà thanh toán bù trừ, 
ngân hàng và công ty. Ví dụ, dịch vụ cho vay ngang hàng, nền tảng 
gây quỹ cộng đồng và thị trường dự báo bitcoin như một hệ thống 
kế toán blockchain tiềm năng, khái niệm thế hệ thứ hai là một hệ 
thống hợp đồng thông minh, nơi các giao dịch và hóa đơn thanh 
toán được tự động thực hiện và được ghi lại [5].

Blockchain 3.0 (thiết kế và giám sát hoạt động): ngoài lĩnh 
vực tài chính, blockchain còn được ứng dụng vào các lĩnh vực như 
giáo dục, chính phủ, y tế và nghệ thuật. Ví dụ, hệ thống bỏ phiếu 
dựa trên blockchain và hệ thống tên thẻ phi tập trung. Ngoài ra, 
còn có nhiều ứng dụng khác sử dụng các tính năng minh bạch của 
blockchain để thúc đẩy tự do, dân chủ và phân bổ tài sản hợp lý [5].

Hệ thống blockchain trên thế giới hướng vào thị trường tài 
chính hiệu quả và mang lại lợi ích đáng kể bằng cách giảm rủi ro 
và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Theo Công ty Kiểm toán PwC, chỉ 
trong 9 tháng năm 2016, doanh nghiệp này đã chi 1,4 tỷ USD cho 
blockchain [5].

Tháng 12/2015, Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ của Mỹ 
cho biết, các nhà phát hành có thể thực hiện các giao dịch tài chính 
thông qua mạng blockchain của mình. Bên cạnh đó, Sở Giao dịch 
chứng khoán Sydney ra mắt bản thử nghiệm sử dụng công nghệ 
blockchain làm nền tảng xử lý các giao dịch tức thì phục vụ thanh 
toán và chuyển nhượng vào tháng 5/2016 [6]. Theo Potekhina và cs 
(2017) [5], công nghệ blockchain là một trong các yếu tố chính về 
ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho lĩnh vực tài chính. Nhưng khuôn 
khổ lý thuyết của blockchain, ngay cả trong lĩnh vực tài chính, vẫn 
xuất hiện một số lỗ hổng.

Có thể nói, blockchain sẽ trở thành một nhu cầu và yêu cầu 
(trong tương lai rất gần) khi làm việc trong môi trường CNTT với 
những sự kiện liên quan đến các vấn đề tài chính và kế toán của các 
tổ chức tài chính và kinh doanh khác nhau.

Định nghĩa blockchain

Một số định nghĩa về blockchain dựa trên mức độ hiểu biết và 
quan điểm khoa học của các nhà nghiên cứu về cách sử dụng công 
nghệ này trong các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật khác nhau. 
Tuy nhiên, khái niệm blockchain có thể được làm rõ thông qua các 
đặc điểm sau đây:

- Blockchain thường được định nghĩa là một cơ sở dữ liệu trực 
tuyến mở, cho phép chia sẻ, theo dõi các giao dịch và bảo vệ dữ 
liệu khỏi bị giả mạo [6]. Theo Potekhina và cs (2017) [5], đây là nơi 
đăng ký tài liệu tập trung hoặc thư mục chung cho tất cả giao dịch 
hoặc hoạt động kỹ thuật số đã được các tổ chức tham gia thực hiện 
và trao đổi với nhau. Mỗi giao dịch trong thư mục chung này được 
kiểm tra bởi phần lớn người tham gia. Blockhain là một bảng tính 
khổng lồ theo dõi tất cả tài sản trong một hệ thống kế toán để giao 
dịch trên quy mô toàn cầu.

- Blockchain là một sổ cái phân tán (distributed ledger) có tính 
năng lưu trữ theo thời gian và hoàn toàn minh bạch. Kết hợp với các 
cơ chế đồng thuận phân tán, blockchain có thể cho thấy sự ổn định 
của thông tin được lưu trữ trên sổ cái [7].	

- Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, blockchain là một hệ 
thống dựa trên sổ sách kế toán phân tán nhiều nút trên mạng. Mỗi 
nút đồng thời là một máy khách (client) và cũng là một máy chủ 
(server), do đó mỗi người dùng có thể sao chép một bản riêng 
cho mình. Dữ liệu được lưu trữ vào mỗi khối (block), khi có khối 
mới hình thành sẽ tạo một bản sao được mã hóa của khối trước. 
Các khối sau được gắn vào chữ ký xác thực để tạo ra một chuỗi 
các hành động hoặc giao dịch, phân phối và chống giả mạo. Do 
đó, blockchain tạo ra một hệ thống thông tin thực sự, gần như 
không thể làm sai lệch hoặc phá hủy các hồ sơ nhằm che giấu 
các hoạt động nhất định. Vì vậy, đối với hoạt động kế toán, đây 
có thể là một công cụ hiệu quả để đảm bảo tính minh bạch và 
mức độ tin cậy cao về thông tin kế toán và báo cáo dữ liệu [3].

- Một số tác giả phát hiện ra rằng, blockchain là một hệ thống 
mật mã để lưu trữ dữ liệu theo cách thức rất khó sao chép và có thể 
được sử dụng cho mọi cách của dữ liệu có giá trị [8].

- Wunsche (2016) [2] cho thấy, blockchain về cơ bản là một cơ 
sở dữ liệu giao dịch điện tử với các tính năng độc đáo nhằm đảm 
bảo các bản ghi an toàn, chính xác, mở và khả dụng. Các hoạt động 
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liên quan đến blockchain có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh 
quản lý thông tin từ cách thức xử lý giao dịch cho đến hệ thống kế 
toán, lập báo cáo và xác nhận dữ liệu. Công nghệ blockchain tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi các loại tài sản khác nhau 
mà không cần đến trung gian bên thứ ba. Do đó, thị trường vốn và 
ngành dịch vụ tài chính sẽ triển khai blockchain bình thường. Ngoài 
ra, theo xu hướng phát triển, hiệu quả của blockchain sẽ vượt ra 
ngoài lĩnh vực dịch vụ tài chính do công nghệ này cũng có thể cung 
cấp trách nhiệm giải trình và quyền truy cập thông tin, điều này ảnh 
hưởng đến hoạt động lưu trữ hồ sơ, kế toán và xác minh dữ liệu.

- Blockchain là nền tảng mới làm thay đổi cách thức tạo, lưu giữ 
và cập nhật hồ sơ tài chính. Thay vì có một chủ sở hữu duy nhất, 
các bản ghi blockchain được phân phối giữa tất cả người dùng. 
Với đặc điểm độc đáo của blockchain là sử dụng hệ thống đồng 
thuận và xác minh phức tạp nhằm đảm bảo rằng không có chủ sở 
hữu trung tâm duy nhất và không có thời gian trễ giữa tất cả người 
dùng. Điều này tạo ra một loại sổ sách kế toán toàn diện, trong đó 
một bút toán duy nhất được chia sẻ giống hệt và vĩnh viễn với mọi 
người tham gia [9].

Những định nghĩa khác nhau được đề cập ở trên có điểm chung 
là đều xem xét blockchain như một kỹ thuật hiện đại trong CNTT 
tiên tiến và có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến giao 
dịch tài chính và thương mại, đặc biệt là khả năng ứng dụng trong 
lĩnh vực kế toán hay AIS.

Phương pháp nghiên cứu

Bài viết dựa trên phân tích tổng hợp, một phương pháp thống 
kê kết hợp kết quả từ các nghiên cứu khác nhau để cân nhắc, so 
sánh và xác định sự bất đồng hoặc mối quan hệ xuất hiện trong bối 
cảnh của nhiều nghiên cứu về cùng một chủ đề [10]. Lúc này, mỗi 
nghiên cứu chính trong hệ thống tài liệu được trừu tượng bằng cách 
mã hóa, sau đó được chuyển thành một số liệu chung để biện luận 
tổng thể [11]. Đây là sự kết hợp giữa tổng quan tài liệu có hệ thống 
và phân tích tổng hợp. Phương pháp tiếp cận này còn được gọi là 
tổng quan hệ thống định tính [12]. 

Bài viết bắt nguồn từ một câu hỏi: tác động của blockchain đến 
AIS là gì và khả năng ứng dụng công nghệ này vào AIS tại các 
doanh nghiệp Việt Nam? 

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tác động của công nghệ blockchain với AIS

Theo kế toán blockchain, tất cả các giao dịch được ghi lại trong 
một khối ảo, sau một thời gian, một khối mới được tạo ra, liên kết 
với tất cả các khối trước đó trong chuỗi. Các khối trong chuỗi được 
hiển thị cho cả 2 bên tham gia giao dịch và tạo thành một hệ thống 
phù hợp để lưu trữ và chia sẻ tài khoản. 

Công nghệ blockchain còn mới và chưa được phát triển rộng 
rãi. Tuy nhiên, với những ứng dụng đã được thực hiện và dự kiến 
sự phát triển của kỹ thuật thông tin trong môi trường kinh doanh 
hiện đại dựa trên CNTT, có thể xác định một số tác động của việc 
sử dụng công nghệ blockchain trong AIS dựa trên việc sử dụng các 
phương tiện điện tử như sau:

Tác động tiềm năng đến công việc kế toán: hệ thống tài chính 
có thể dịch chuyển sang công nghệ blockchain, tác động tích cực 
đến lĩnh vực kế toán. Trong tương lai, blockchain sẽ được triển khai 
và sử dụng để phát triển các công nghệ và dịch vụ trên nền tảng 
blockchain. Nếu blockchain trở thành một phần không thể thiếu của 
hệ thống tài chính thì blockchain sẽ cần được phát triển, chuẩn hóa 
và mạnh mẽ. Từ thời điểm bitcoin được công bố vào năm 2008 đến 
nay, có rất nhiều dự án triển khai blockchain và thực tế đã và đang 
được thực hiện, nhưng có rất ít hướng dẫn (ngoại trừ một số hướng 
dẫn về thiết kế hoặc giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm).

Do đó, kế toán viên cần quan tâm, nghiên cứu nhiều hơn, đặc 
biệt là dưới sự tác động của blockchain thì công việc của kế toán sẽ 
liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác nhau. Việc đặt ra các quy 
định và chuẩn mực lập báo cáo trên nền tảng blockchain trở thành 
thách thức rất lớn, vì vậy các hãng kế toán hàng đầu nên cung cấp 
đào tạo kỹ năng cho công việc này. Ngoài ra, kế toán viên có thể 
làm việc như cố vấn doanh nghiệp trong việc xem xét tham gia các 
nhóm lớn và tư vấn về đánh giá chi phí/lợi ích cho các hệ thống mới 
này. Chuyên môn của kế toán với sự kết hợp giữa kinh doanh và tài 
chính sẽ khiến họ trở thành cố vấn quan trọng cho các doanh nghiệp 
đang theo đuổi các công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội mở rộng.

Trong tương lai, kiểm toán viên độc lập có thể được chính phủ 
cung cấp các “khóa” blockchain điện tử có quyền truy cập vào tất 
cả giao dịch để đóng dấu thời gian chính xác. Việc tiếp cận thông 
tin như vậy có thể có tác động đáng kể đến các chính sách kiểm 
toán của kiểm toán viên. Các tổ chức sử dụng blockchain có thể 
kiểm toán nội bộ liên tục. Công nghệ này sẽ cung cấp báo cáo kiểm 
toán và gửi phân tích tài khoản chỉ bằng thao tác rất đơn giản [2]. 
Ngoài ra, tác động tiềm năng đối với kế toán là các công ty dựa trên 
blockchain sẽ có một bộ công cụ báo cáo hiệu quả mới, cùng sự 
minh bạch trong thanh toán, giúp theo dõi và truyền đạt tình trạng 
cũng như kết quả tài chính của họ [2].

Công nghệ blockchain cũng cung cấp khả năng hiển thị và truy 
cập vào dữ liệu tài chính và phi tài chính, do vậy có thể tác động 
đáng kể đến các quy trình lưu trữ, kế toán, giám sát và quản trị hiện 
tại. Các hệ thống và quy trình như kiểm soát, sẽ có hình thức khác 
nhưng sẽ vẫn quan trọng và cần thiết [2]. 

Ứng dụng blockchain thiết kế AIS: blockchain có thể tạo ra một 
hệ thống sổ cái phân tán, có độ tin cậy cao với chi phí sử dụng tối 
thiểu. Do đó, việc sử dụng blockchain cho mục đích kế toán sẽ rất 
hứa hẹn. Từ đơn giản hóa việc tuân thủ các yêu cầu quy định đến 
tăng cường ghi sổ kế toán kép, mọi thứ đều có thể thực hiện được 
[13]. Khi sử dụng sổ cái blockchain không có nghĩa là blockchain 
sẽ thay thế cho sổ kế toán hiện tại, mà đây sẽ là một công cụ nâng 
cao cho hồ sơ kinh doanh và kế toán. Ưu điểm của công cụ này là 
an toàn hơn nhiều so với kế toán truyền thống [14].

Đối với hệ thống thanh toán, blockchain có thể hỗ trợ bằng các hợp 
đồng thông minh, ví dụ: phương pháp phân tích tuổi nợ có thể được 
lập trình thành hợp đồng thông minh cho các khoản nợ khó đòi [4].

Khi thiết kế AIS dựa trên blockchain, hệ thống kế toán ghi ba 
có thể được thực hiện thành công (triple-entry accounting). Khái 
niệm về “hệ thống kế toán ghi ba” được sử dụng bởi các chuyên 
gia kế toán [15]. Một số học giả mô tả “kế toán ghi ba” như là một 
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bản nâng cấp của kế toán kép thông thường [5]. Từ quan điểm kế 
toán, blockchain là một hệ thống bút toán đơn theo dõi cơ sở dữ 
liệu hoạt động trao đổi tài sản. Hệ thống kế toán blockchain không 
chồng chéo như hệ thống kế toán kép thông thường, điều này đảm 
bảo nó có thể được thể hiện đầy đủ trong quy trình “kế toán ghi ba”. 

Mô hình “kế toán ghi ba” dựa trên blockchain là một sự mở 
rộng của hệ thống kế toán kép, trong đó tất cả các giao dịch kế toán 
được đăng ký bởi một bút toán thứ ba trong blockchain. So với kế 
toán thông thường, các đối tác thương mại truy cập các báo cáo ghi 
nợ và ghi có riêng biệt trên tài khoản của họ, blockchain kết hợp 
các hồ sơ giao dịch được chia sẻ với các bút toán nhật ký của nhóm 
giao dịch, cung cấp bảo vệ kiểm toán bổ sung [4].  

Bút toán thứ ba (blockchain) mã hóa hồ sơ tài chính của các bên 
liên quan. Đơn vị bán hàng phải báo cáo khoản giảm giá trên tổng 
tiền đã thực hiện bằng tiền mặt và người mua sẽ ghi lại tín dụng cho 
số tiền đã chi tiêu, nhưng các hồ sơ kế toán này không xuất hiện 
trong các sổ riêng biệt, mà là chuyển khoản giữa các tài khoản trong 
chính thư mục chung, phát triển một bộ tập hợp hồ sơ kế toán gắn 
kết. Vì blockchain minh bạch trong bất kỳ thay đổi phần mềm nào, 
nên rất khó để làm sai lệch hoặc xóa các bút toán đã ghi nhận [5].

Wunsche (2016) [2] chỉ ra rằng, blockchain có thể cung cấp 
phương tiện mới để theo dõi và truyền thông tin tài chính. Ví dụ, 
công ty có thể duy trì các hệ thống kế toán kép. Ngoài ra, các 
bên tham gia giao dịch có thể đăng ký bút toán vào sổ cái chung 
(blockchain) sẽ là “bút toán thứ ba”. Bằng cách này, các đối tác 
thanh toán xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch trong tệp được chia 
sẻ. Điều này có thể mang lại giá trị cho các nhà cung cấp bảo hành. 

Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain vào AIS tại các 
doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán không thể tách rời khỏi hệ thống quan hệ kinh tế quốc 
gia, cũng như các thành tựu khoa học và công nghệ hiện tại [16], vì 
thế cơ sở hạ tầng kỹ thuật blockchain liên quan đến kế toán sẽ thúc 
đẩy sự thay đổi các tiêu chuẩn, phương pháp hoạt động kiểm soát 
và kế toán [3]. Điều này có nghĩa, các tổ chức kế toán nên tiến hành 
phát triển các phương pháp và quy trình phù hợp để triển khai ứng 
dụng blockchain. Sau đó, các nhà hoạch định chính sách nên hướng 
đến việc thiết lập và ban hành các chuẩn mực kế toán và kiểm toán 
phù hợp nhằm hướng dẫn kế toán viên và kiểm toán viên trong môi 
trường kế toán áp dụng blockchain.

Potekhina và cs (2017) [5] cho biết, việc sử dụng các phần mềm 
blockchain cho mục đích kế toán xuất phát từ bản chất của công 
nghệ blockchain là một sổ cái giao dịch bitcoin, có nghĩa là một hệ 
thống kế toán nội bộ có thể đọc, ghi và báo cáo dữ liệu giao dịch. 
Blockchain ban đầu là nền tảng cho bitcoin nhưng gần đây đã nổi 
lên trong các lĩnh vực tiền điện tử, hợp đồng thông minh và được 
xem như một hình thức thay thế cho sổ cái điện toán. Với ứng dụng 
tiềm năng của kỹ thuật sổ cái kế toán, nhiều người đã bày tỏ kỳ 
vọng rằng, blockchain sẽ là tương lai của việc lưu giữ hồ sơ kế toán 
an toàn và chống lại sự thao túng [14].

Việc ứng dụng công nghệ blockchain vào AIS có thể đem lại 
một số lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Về kiểm soát và phát hiện gian lận: bằng cách áp dụng phương 

pháp bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proof), Wang 
và cs (2018) [6] đã đề xuất tạo ra AIS dựa trên blockchain và phát 
triển mô hình minh họa vai trò của AIS dựa trên blockchain theo kế 
toán thời gian thực, giúp giám sát và kiểm toán liên tục, phát hiện 
gian lận tài chính, từ đó duy trì tính bảo mật của kế toán.

Báo cáo kế toán theo thời gian thực: ứng dụng hợp đồng thông 
minh có thể chuyển đổi các mục tiêu và ngân sách thành hợp đồng 
để theo dõi thành quả thông minh so với kết quả thực tế. Hệ thống 
quản trị thành quả blockchain mới có thể liên quan đến hợp đồng 
thành quả, đánh giá hiệu quả và thưởng thành quả. Lập báo cáo phi 
tài chính, như báo cáo môi trường cũng có thể được khuyến khích 
áp dụng. Ví dụ, các bên tham gia có thể truy cập và giám sát thông 
tin chuỗi cung ứng blockchain từ nguyên vật liệu cho đến thành 
phẩm. Sổ sách blockchain dễ dàng biên dịch và tổ chức báo cáo 
tài chính theo thời gian thực, từ đó rút ngắn khoảng cách kế toán 
vào cuối mỗi tháng. Việc giải quyết nhanh chóng các khoản thanh 
toán sẽ giảm thời gian cần thiết để thanh lý tài sản giữa các bên thứ 
ba. Số dư các khoản phải thu và phải trả có thể được đưa vào một 
hình thức hợp đồng thông minh mới có thể được thiết kế để tự động 
chuyển tiền sau khi đã đáp ứng một số điều kiện nhất định (ví dụ 
trên cơ sở biên nhận phân phối và lịch thanh toán). Hàng tồn kho 
có thể được cập nhật dựa trên chuyển nhượng tài sản của các hợp 
đồng thông minh, có thể đáp ứng với một thông điệp mua hàng trực 
tuyến, từ hệ thống quản lý hàng tồn kho [2].

Quản lý các khoản mục trên báo cáo tài chính: tài sản vô hình 
đại diện cho quyền sở hữu trí tuệ có thể được hiển thị dưới dạng 
“hợp đồng tài sản kỹ thuật số” có thể được thiết kế để tự động 
chuyển tiền. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản có thể được giải 
quyết thông qua chức năng đóng dấu thời gian blockchain. Tài sản 
vốn có thể được ghi lại trên một blockchain. Quyền sở hữu có thể 
dễ dàng được chuyển giao theo cách tương tự như chuyển tiền kỹ 
thuật số đã thảo luận ở trên. Các khoản vay của công ty có thể được 
số hóa thể hiện dưới dạng các “hợp đồng cho vay thông minh” và 
được triển khai trên blockchain. Khi được thể hiện dưới dạng hợp 
đồng thông minh blockchain, các nghĩa vụ nợ này có thể dễ dàng 
chuyển nhượng và lịch sử của chúng tự động được theo dõi đến 
ngày đáo hạn.

Mặc dù kỹ thuật blockchain có nhiều lợi thế trong các AIS, 
nhưng lại đi kèm với một số bất lợi. Coyne và cs (2017) [14] đã xác 
định một số hạn chế có thể cản trở việc áp dụng blockchain trong 
kế toán như sau:

Quyền riêng tư: nhu cầu về quyền riêng tư làm cho người sử 
dụng không muốn blockchain công khai. Trong doanh nghiệp, danh 
sách nhà cung cấp, khách hàng, giá thành đơn vị và giao dịch chiến 
thuật được theo dõi trong sổ cái sẽ trở thành bí mật thương mại 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Khả năng blockchain hạn chế xác minh giao dịch: ngay cả khi 
kế toán viên và khách hàng chia sẻ trách nhiệm xác thực giao dịch 
theo cách mà họ không có khả năng viết lại, việc xác thực giao dịch 
sẽ vẫn không thành công. Các kỹ thuật xác thực chuỗi khối không 
đủ để xác minh thanh toán theo quan điểm kế toán. 
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Ngoài ra, Coyne và cs (2017) [14] cho rằng, kế toán vẫn biết 
rằng kiểm tra là cần thiết để ngăn ngừa gian lận, xử lý các lỗi về 
doanh thu và chi phí, việc triển khai blockchain sẽ không loại bỏ 
nhu cầu này. Ví dụ, blockchain sẽ không tránh được việc biển thủ 
tài sản, cũng như sẽ không ngăn chặn việc tính toán các ước tính 
không chính xác các giao dịch hợp pháp.

Kết luận

Nghiên cứu đề cập đến ý nghĩa quan trọng nhất của việc 
ứng dụng blockchain nói chung và ứng dụng vào AIS nói riêng. 
Blockchain được xem là một cuốn sổ cái phân tán ghi lại các giao 
dịch với các đặc điểm độc đáo đảm bảo các bản ghi an toàn, đáng 
tin cậy, minh bạch và có thể truy cập. Qua phân tích cho thấy, 
blockchain có thể ứng dụng vào AIS và đem lại nhiều tính năng ưu 
việt hơn so với các kỹ thuật CNTT hiện tại. 

Blockchain được sử dụng trong các thị trường tài chính vì đây 
là kỹ thuật cơ bản để giao dịch tiền tệ bitcoin, sau đó mở rộng sử 
dụng trong thế giới thương mại ở diện rộng. Đồng thời, áp dụng kỹ 
thuật blockchain trên cơ sở không có trung gian (bên thứ ba) khi có 
giao dịch tài chính giữa hai bên, cũng như không cần chủ sở hữu 
trung tâm kiểm soát. Do mối quan hệ chặt chẽ giữa kế toán và thế 
giới tài chính (trên thị trường tài chính), kế toán đã bị ảnh hưởng 
bởi tất cả các giao dịch tài chính thực hiện giữa hai bên, và do đó 
kỹ thuật blockchain đã được ứng dụng trong công việc kế toán tại 
nhiều công ty (phần lớn là các công ty Hoa Kỳ đã đăng ký trên thị 
trường tài chính). Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ blockchain 
trong công việc kế toán đòi hỏi phải tính đến các tác động liên quan 
tới sự phát triển các phân hệ của AIS, với sự cần thiết phải chuyển 
đổi hoàn toàn trong thiết kế AIS, các chương trình và ứng dụng kỹ 
thuật số được xây dựng và kỹ thuật tiên tiến.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải 
trang bị kiến ​​thức kỹ thuật cho kế toán viên để làm việc trong 
môi trường công nghệ hiện đại, đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật 
blockchain sử dụng cho kế toán hiện tại và tiềm năng trong sự phát 
triển nhanh chóng và liên tiếp của môi trường CNTT. 

Các nghiên cứu trước trước đây đều tập trung vào các khía cạnh 
liên quan đến blockchain và sự ảnh hưởng của nó đến nghề kế toán, 
kiểm toán. Ngoài ra, một số tác giả còn tập trung vào khả năng 
ngăn chặn gian lận khi ứng dụng blockchain vào kế toán. Nghiên 
cứu này đã phân tích khả năng ứng dụng blockchain vào AIS. Đồng 
thời, chỉ rõ những khía cạnh cần lưu ý khi thiết kế AIS bởi ứng dụng 
blockchain, trong đó phải sử dụng “kế toán ghi ba” và bút toán thứ 
ba là bút toán của blockchain.

Tầm quan trọng và đóng góp của nghiên cứu này nằm ở phân 
tích ảnh hưởng toàn diện và thu hẹp khoảng trống kiến thức về khả 
năng ứng dụng blockchain vào AIS, đồng thời có những dự đoán về 
hệ thống kế toán trên nền tảng blockchain sẽ tác động đến kế toán 
viên về kiến thức công nghệ, cũng như các nhà thiết lập chuẩn mực 
kế toán nên phát triển các chuẩn mực hướng dẫn quy trình xử lý 
dựa trên blockchain.

Nghiên cứu này có những giới hạn là không tiến hành kiểm 
tra thực nghiệm hoặc ứng dụng bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế, 
đồng thời không thực hiện nghiên cứu tình huống hoặc khảo sát sử 

dụng bảng câu hỏi. Đây sẽ là định hướng cho các nghiên cứu tiếp 
theo nhằm giải quyết những hạn chế bằng cách sử dụng các công 
cụ thực nghiệm và ứng dụng để kiểm tra tầm quan trọng hoặc các 
nhân tố ảnh hưởng và những yêu cầu blockchain trong công việc 
kế toán, kiểm toán.

Các nghiên cứu tiếp theo nên tiếp tục tiến hành xác định các 
lĩnh vực sử dụng kỹ thuật blockchain trong công việc kế toán và 
kiểm toán, đặc biệt trong môi trường của các nước đang phát triển 
như Việt Nam bằng cách lý thuyết hóa hoặc áp dụng trong môi 
trường đó (như các công ty hoặc như tài chính thị trường). Hiệp hội 
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Bộ Tài chính cũng nên xem xét 
ban hành dự thảo chuẩn mực kế toán và kiểm toán, hướng dẫn kế 
toán viên và kiểm toán viên bắt kịp những phát triển mới nhất trong 
môi trường CNTT.
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Đặt vấn đề

Trong khoảng vài thập niên gần đây, với sự tăng trưởng 
nhanh về kinh tế và mức thu nhập của người dân Việt Nam 
đã làm gia tăng tỷ lệ sở hữu và sử dụng phương tiện cơ giới 
cá nhân, đặc biệt là mô tô, xe gắn máy. Việt Nam đã trở thành 
một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu mô tô, xe gắn máy 
trên đầu người cao nhất thế giới (khoảng 460 xe/1000 dân) 
[1]. Nhóm những người trẻ tuổi (đối tượng có độ tuổi 17-25) 
có nhu cầu sở hữu xe máy cao nhằm phục vụ các hoạt động 
như học tập, vui chơi giải trí, kinh doanh buôn bán… Tuy 
nhiên, những người trẻ tuổi và những người ít kinh nghiệm 
lái xe thường mới được cấp bằng lái xe khoảng 1-3 năm [2]. 
Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, những người này 
thường có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông (TNGT) cao 
hơn so với những người ở độ tuổi trung niên và người có 
kinh nghiệm lái xe [3]. Phân tích số liệu TNGT tại TP Hà 
Nội cho thấy, tỷ lệ những người đi xe máy trẻ tuổi và ít kinh 
nghiệm gây ra TNGT chiếm đến 41%, trong khi đó nhóm từ 
26 đến 34 tuổi chỉ chiếm khoảng 25%, nhóm 35 đến 44 tuổi 
chiếm khoảng 14%, nhóm từ 45 đến 54 tuổi chiếm khoảng 
10% [4]. Do đó, cần phải có các nghiên cứu chuyên sâu để 
đánh giá được thực trạng, làm cơ sở đề xuất các giải pháp 
nâng cao kỹ năng tham gia giao thông cho nhóm này, nhất 
là nâng cao khả năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy 
hiểm trên đường, nhằm hỗ trợ cắt giảm các vụ TNGT.

Các kết quả nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, có 

ba nhóm yếu tố chính liên quan đến khả năng xảy ra các vụ 
TNGT liên quan đến người đi mô tô, xe máy trẻ tuổi và ít 
kinh nghiệm: yếu tố về độ tuổi (tìm kiếm cảm giác, áp lực 
bạn bè) [5], yếu tố về kinh nghiệm lái xe (khả năng nhận 
biết và xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường) [5], và 
yếu tố về hành vi (có xu hướng thực hiện các hành vi nguy 
hiểm) [6]. Những người đi mô tô, xe máy trẻ tuổi và ít kinh 
nghiệm thường đánh giá thấp nguy cơ tai nạn trong nhiều 
tình huống giao thông khác nhau và họ cũng đánh giá quá 
cao kỹ năng lái xe của mình [7]. Để giải quyết vấn đề trên, 
nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã triển khai các nghiên 
cứu thực nghiệm, tạo cơ sở khoa học xây dựng chương trình 
đào tạo nâng cao khả năng nhận biết và xử lý các tình huống 
nguy hiểm cho người điều khiển mô tô và xe gắn máy, nhất 
là những người trẻ tuổi và ít kinh nghiệm. Kết quả từ các 
nghiên cứu đã chứng minh được một số hiệu quả cơ bản có 
thể mang lại cho người tham gia chương trình đào tạo [3].

Theo quy định hiện hành, chương trình đào tạo cho 
người đi xe máy (hạng A1) của Việt Nam hiện tại chưa có 
nội dung đào tạo nâng cao khả năng nhận biết và xử lý các 
tình huống nguy hiểm trên đường cho người đi mô tô, xe gắn 
máy. Chương trình đào tạo hiện tại chỉ tập trung chính vào 
đào tạo nội dung lý thuyết về pháp luật giao thông đường bộ 
và kỹ thuật lái xe; đào tạo thực hành về pháp luật giao thông 
đường bộ và thực hành lái xe trong hình và trong sân tập. 
Vì vậy cần thiết phải có sự điều chỉnh chương trình đào tạo 
này trong tương lai.

Hiệu quả tiềm năng của chương trình đào tạo nâng cao khả năng nhận biết 
và xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy
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Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Số lượng mẫu

Số lượng mẫu cần thiết cho nghiên cứu được tính toán 
bằng phần mềm G*Power. Số mẫu tối thiểu để đảm bảo độ 
tin cậy cho các kết quả phân tích là 40 mẫu (người tham 
gia). Để tăng độ chính xác, cũng như để hạn chế các trường 
hợp mẫu bị loại ra do không phù hợp trong quá trình làm 
thực nghiệm, tổng số mẫu được lựa chọn cho nghiên cứu là 
50 người.

Những người tham gia nghiên cứu thực nghiệm là những 
người từ 18 đến 20 tuổi, có bằng lái xe gắn máy (hạng A1) 

dưới 12 tháng. Người tham gia nghiên cứu được lựa chọn 
ngẫu nhiên và phân thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm 
đào tạo, được đào tạo các kiến thức và kỹ năng để nâng 
cao khả năng nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm theo 
chương trình đã đề xuất. Nhóm thứ hai là nhóm đối chứng, 
được nhận các bài kiểm tra về mức độ hiểu biết các quy định 
hiện hành của Luật Giao thông đường bộ. Nghiên cứu thực 
nghiệm được thực hiện tại Trường Đại học Việt Đức.

Trang thiết bị thực nghiệm

Trang thiết bị sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm 
được thể hiện ở hình 1 và hình 2. Khả năng nhận biết và 
xử lý tình huống nguy hiểm của người tham gia nghiên cứu 
thực nghiệm được thu thập và đánh giá dựa trên các tình 
huống nguy hiểm thu thập được trên thực tế, các tình huống 
này được thể hiện trên máy tính (màn hình 40 inch) (hình 
1). Phản ứng của người tham gia thực nghiệm được thu thập 
bằng phần mềm Camtasia Video.

 

Hình 1. Các tình huống nguy hiểm thực tế thể hiện trên máy tính.

Ngoài ra, chuyển động mắt của người tham gia thực 
nghiệm được thu thập và phân tích thông qua thiết bị theo 
dõi chuyển động mắt của người dùng (ETVision) (hình 2). 

Hình 2. Thiết bị theo dõi chuyển động mắt của người dùng.

Thiết bị theo dõi chuyển động mắt (ETVision) của người 
dùng có tần số đo ánh nhìn là 180 Hz và độ chính xác của 
góc nhìn là 0,50. Tần số ghi của trình theo dõi mắt là 30 
khung hình/giây. Thiết bị được kết nối với máy tính để bàn 
tốc độ cao để ghi lại, trích xuất dữ liệu thí nghiệm và phân 
tích kết quả từ những người tham gia.

Quy trình thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trong 2 ngày 
cho mỗi thành viên của cả hai nhóm được trình bày trong 
hình 3. Trong ngày đầu, từng thành viên của hai nhóm sẽ 
được giới thiệu về nội dung và mục đích của nghiên cứu. 
Tiếp theo, người tham gia sẽ hoàn thành các câu hỏi về 
thông tin cá nhân, quá khứ TNGT, các câu hỏi tự đánh giá 
về mức độ hiểu biết Luật Giao thông đường bộ, tự đánh giá 
về khả năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm 
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Abstract:

Worldwide studies show that hazard perception training 
programs help improve the hazard perception capacity 
and reduce road crashes and fatalities. In Vietnam, 
however, the existing rider training and licensing program 
do not include such skills. Therefore, the Vietnamese-
German Transport Research Centre conducted a 
research project on a hazard perception training 
program for novice motorcycle riders in Vietnam. As 
part of the project, this study component aims to (1) 
evaluate the effect of the proposed hazard perception 
training program for young novice motorcycle riders; 
(2) propose recommendations for improving motorcycle 
rider training and testing programs in the future. The 
assessment applies the pre-test and post-test control 
design to compare the effects between a trained group 
and a control group. It reveals that the proposed program 
could enhance the hazard perception capacity and safety 
for novice riders and recommend including the hazard 
perception training into the existing motorcycle rider 
training program.
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trên đường. Sau phần trả lời các câu hỏi, người tham gia sẽ 
làm quen với thiết bị mô phỏng, thiết bị theo dõi chuyển 
động mắt; tiếp theo sẽ tham gia vào phần đánh giá khả năng 
nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm trên máy tính và 
trên thiết bị mô phỏng. Các thông số về chuyển động mắt, 
hành vi lái xe, kỹ năng lái xe của những người tham gia thực 
nghiệm được thu thập trong nghiên cứu.

Sau khi kết thúc phần đánh gia,́ sẽ chuyển sang phần đào 
tạo. Thành viên của nhóm đào tạo sẽ được đào tạo các kiến 
thức và kỹ năng để nâng cao khả năng nhận biết và xử lý 
tình huống nguy hiểm theo chương trình đã đề xuất. Thành 
viên của nhóm đối chứng sẽ được nhận các bài kiểm tra 
về mức độ hiểu biết các quy định hiện hành của Luật Giao 
thông đường bộ.

Hiệu quả của chương trình đào tạo được đánh giá sau 
khoảng thời gian một tuần kể từ khi người tham gia nghiên 
cứu được đạo tạo. Trong ngày thứ hai, người tham gia nghiên 
cứu được đánh giá khả năng nhận biết và xử lý tình huống 
nguy hiểm sau khi tham gia chương trình đào tạo dựa vào 
các tình huống thực tế trên máy tính và các tình huống được 
thiết kế trên thiết bị mô phỏng. Sau khi hoàn thành các nội 
dung đánh giá, người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi để tự 
đánh giá về khả năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy 
hiểm trên đường sau khi đã tham gia chương trình đào tạo.

Kết quả

Do giới hạn của bài báo, trong nghiên cứu này, các tác 
giả tập trung trình bày các kết quả chính trong nghiên cứu 
thực nghiệm dựa trên các tình huống nguy hiểm thực tế trên 
máy tính và thiết bị theo dõi mắt người dùng. 

Khả năng nhận biết và xử lý các mối nguy hiểm “đã 
hình thành và thấy được” 

Sau khi được đào tạo về khả năng nhận biết và xử lý các 
mối nguy hiểm, khả năng phát hiện nhanh mối nguy hiểm của 
nhóm được đào tạo [event hazard (mean=0,330, SD=0,056), 
infrastructure hazard (mean=0,390, SD=0,109)] tốt hơn 
nhóm đối chứng [event hazard (mean=0,392, SD=0,075), 
infrastructure hazard (mean=0,479, SD=0,109)]. Bên cạnh 
đó, thời gian phản ứng của người tham gia thực nghiệm của 
hai nhóm trước khi được đào tạo khá tương đồng: nhóm đào 
tạo: [event hazard (mean=0,997, SD=0,051), infrastructure 
hazard (mean=0,978, SD=0,433)]; nhóm đối chứng 
[event hazard (mean=1,045, SD=0,045), infrastructure 

hazard (mean=0,991, SD=0,433)]. Sau khi được đào tạo, 
thời gian phản ứng của nhóm được đào tạo đối với các 
mối nguy hiểm [event hazard (mean=0,908, SD=0,053), 
infrastructure hazard (mean=0,702, SD=0,170)] nhanh hơn 
nhóm đối chứng [event hazard (mean=1,039, SD=0,056), 
infrastructure hazard (mean=0,968, SD=0,157)].

Thời gian tập trung vào mối nguy hiểm của những người 
tham gia thực nghiệm được thể hiện ở hình 4.

Hình 4. Thời gian tập trung vào mối nguy hiểm “đã hình thành và thấy 
được” để xử lý của 2 nhóm sau khi tham gia chương trình đào tạo.

Kết quả phân tích cũng cho thấy, thời gian tập trung vào 
mối nguy hiểm của những người tham gia thực nghiệm không 
có sự khác biệt đáng kể trước khi được đào tạo: nhóm đào 
tạo [event hazard (mean=0,364, SD=0,066), infrastructure 
hazard (mean=0,226, SD=0,057)]; nhóm đối chứng [event 
hazard (mean=0,363, SD=0,066), infrastructure hazard 
(mean=0,326, SD=0,056)]. Tuy nhiên, sau khi được đào 
tạo, thời gian tập trung vào mối nguy hiểm của những người 
được đào tạo [event hazard (mean=0,397, SD=0,065), 
infrastructure hazard (mean=0,465, SD=0,122)] đã cải thiện 
đáng kể so với nhóm đối chứng [event hazard (mean=0,359, 
SD=0,076), infrastructure hazard (mean=0,369, SD= 
0,138)].

Khả năng nhận biết và xử lý các mối nguy hiểm “đã 
hình thành và diễn biến từ chưa thấy được đến thấy được” 

Trong phần đánh giá so sánh về khả năng nhận biết và xử 
lý các mối nguy hiểm “đã hình thành và diễn biến từ chưa 
thấy được đến thấy được” giữa nhóm đào tạo và nhóm đối 
chứng trước khi tham gia đào tạo cho thấy không có sự khác 
biệt đáng kể về khả năng phát hiện nhanh mối nguy hiểm: 
nhóm đào tạo [event hazard (mean=0,419, SD=0,054), 
infrastructure hazard (mean=0,463, SD=0,124)]; nhóm 
đối chứng [event hazard (mean=0,420, SD=0,056), 
infrastructure hazard (mean=0,451, SD=0,140)], thời gian 
phản ứng của người tham gia thực nghiệm (reaction time): 
nhóm đào tạo [event hazard (mean=1,069, SD=0,261), 
infrastructure hazard (mean=0,836, SD=0,185)]; nhóm đối 
chứng [(mean=1,070, SD=0,259), infrastructure hazard 

Hình 3. Quy trình nghiên cứu thực nghiệm.
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(mean=0,832, SD=0,188)], thời gian tập trung vào mối 
nguy hiểm của những người tham gia thực nghiệm (fixation 
duration): nhóm đào tạo [event hazard (mean=0,255, 
SD=0,037), infrastructure hazard (mean=0,405, SD=0,076)]; 
nhóm đối chứng [event hazard (mean=0,259, SD=0,039), 
infrastructure hazard (mean= 0,400, SD=0,077)].

Hình 5 và hình 6 trình bày khả năng phát hiện nhanh mối 
nguy hiểm (quickly fixation) và thời gian tập trung vào mối 
nguy hiểm (fixation duration) của nhóm đào tạo và nhóm 
đối chứng. Sau khi tham gia chương trình đào tạo, khả 
năng nhận biết và xử lý các mối nguy hiểm “đã hình thành 
và diễn biến từ chưa thấy được đến thấy được” của nhóm 
được đào tạo cải thiện đáng kể so với nhóm đối chứng. Cụ 
thể, khả năng phát hiện nhanh mối nguy hiểm của nhóm 
được đào tạo [event hazard (mean=0,338, SD=0,054), 
infrastructure hazard (mean=0,272, SD=0,098)] nhanh hơn 
nhóm đối chứng [event hazard (mean=0,350, SD=0,090), 
infrastructure hazard (mean=0,487, SD=0,098)]. Thời gian 
tập trung vào mối nguy hiểm của nhóm đào tạo [event 
(mean=0,523, SD=0,055), infrastructure (mean=0,451, 
SD=0,072)] tốt hơn so với nhóm đối chứng [event 
hazard (mean=0,297, SD=0,060), infrastructure hazard 
(mean=0,402, SD=0,071)].

Hình 5. Khả năng phát hiện nhanh mối nguy hiểm “đã hình thành và 
diễn biến từ chưa thấy được đến thấy được” của 2 nhóm sau khi tham 
gia chương trình đào tạo.

Hình 6. Thời gian tập trung vào mối nguy hiểm “đã hình thành và 
diễn biến từ chưa thấy được đến thấy được” để xứ lý của 2 nhóm sau 
đào tạo.

Nhìn chung, khả năng nhận biết và xử lý các tình huống 
nguy hiểm trên đường của nhóm được đào tạo tốt hơn so 
với nhóm đối chứng, cụ thể là về khả năng phát hiện mối 
nguy hiểm (quickly fixation) được nhanh hơn và thời gian 
tập trung vào mối nguy hiểm (fixation duration) để xứ lý của 
nhóm được đào tạo lâu hơn so với nhóm đối chứng.

Thảo luận

Kết quả phân tích số liệu thực nghiệm đã cho thấy hiệu 
quả của chương trình đào tạo nâng cao khả năng nhận biết 
và xử lý các mối nguy hiểm trên đường cho người đi mô tô, 
xe máy trẻ tuổi và ít kinh nghiệm tại Việt Nam.

Phân tích kết quả đào tạo thông qua các video tình huống 
giao thông thực tế cho thấy, những người trong nhóm được 
đào tạo có kỹ năng xác định tốt hơn và phản ứng nhanh hơn 
với nhiều loại mối nguy hiểm khác nhau so với những người 
trong nhóm đối chứng. Kết quả này phù hợp với các kết luận 
trong các nghiên cứu trước đây trên thế giới, những người 
nhận được chương trình đào tạo để nâng cao khả năng nhận 
biết và xử lý các tình huống nguy hiểm sẽ có khả năng xác 
định tốt hơn các mối nguy hiểm, do đó sẽ phản ứng nhanh 
hơn với các mối nguy hiểm [8]. Việc phản ứng nhanh của 
người điều khiển phương tiện đối với các mối nguy hiểm sẽ 
góp phần cắt giảm đáng kể các vụ TNGT [9].

Thời gian tập trung để quan sát các mối nguy hiểm sau 
khi phát hiện được của nhóm được đào tạo nhiều hơn so với 
nhóm đối chứng. Nhiều hơn ở đây không phải là thời gian 
nhìn vào mối nguy hiểm một lần, mà là tổng thời gian quan 
sát mối nguy hiểm. Những người ở nhóm được đào tạo có 
số lần quan sát các mối nguy hiểm nhiều hơn, để theo dõi 
các diễn biến của mối nguy hiểm, nên tổng thời gian quan 
sát mối nguy hiểm lâu hơn. Việc dành đủ thời gian quan sát 
các mối nguy hiểm sau khi phát hiện được là một kỹ năng 
rất quan trọng để người điều khiển phương tiện có thể xác 
định được các diễn biến tiếp theo của các mối nguy hiểm, từ 
đó có thể lựa chọn phương án phòng tránh mối nguy hiểm 
phù hợp nhất. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước 
đây trên thế giới, chứng minh được tầm quan trọng của việc 
dành đủ thời gian để quan sát các mối nguy hiểm, để có thể 
tìm ra giải pháp xử lý phù hợp nhất, nhằm tránh bị TNGT 
hoặc để cắt giảm mức độ thương vong nếu TNGT xảy ra [8]. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh được tầm 
quan trọng của việc nâng cao khả năng nhận biết, phản ứng 
và xử lý các tình huống nguy hiểm cho người điều khiển 
phương tiện, đặc biệt là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, 
nhằm cắt giảm nguy cơ va chạm và giảm mức độ thương 
vong khi TNGT xảy ra [10]. Do đó, các chương trình giáo 
dục, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người đi 
mô tô và xe gắn máy trong tương lai cần nghiên cứu bổ sung 
nội dung đào tạo kỹ năng này. Đây sẽ là một trong những 
chìa khoá tiến tới mục tiêu cắt giảm số vụ TNGT và mức 
độ thương vong, để nâng cao an toàn cho người tham gia 
giao thông.
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Chương trình đào tạo nâng cao đề xuất mang tính thực 
tiễn cao. Các nội dung trong chương trình không yêu cầu 
các cơ sở đào tạo, sát hạch người điều khiển mô tô, xe gắn 
máy phải trang bị thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho công 
tác đào tạo. Các học viên sẽ được đào tạo thông qua các bài 
giảng lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính. Ngoài 
ra, nội dung đào tạo đã đề xuất bám sát thực tế và dễ hiểu, do 
đó, đội ngũ cán bộ giảng viên ở các cơ sở đào tạo sẽ nhanh 
chóng nắm bắt được nội dung của chương trình đào tạo, để 
từ đó có thể dễ dàng truyền đạt toàn bộ các kiến thức của 
chương trình đã đề xuất cho các học viên.

Kết luận và kiến nghị

Nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả tiềm năng của 
chương trình đào tạo thử nghiệm tại Trường Đại học Việt 
Đức. Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng 
cần thiết cho người đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là đối với 
những người trẻ tuổi và ít kinh nghiệm. Đồng thời, chương 
trình giúp nâng cao các kỹ năng để người đi mô tô, xe gắn 
máy phát hiện kịp thời, nhận biết chính xác mối nguy hiểm 
và các kỹ năng để phòng tránh các mối nguy hiểm khác nhau. 

Từ kết quả đã đạt được, nhóm nghiên cứu kiến nghị các 
cơ quan chức năng cần sớm đưa chương trình đào tạo nâng 
cao khả năng nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm cho 
người đi mô tô, xe gắn máy vào chương trình đào tạo hiện 
hành, để giúp người đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là đối 
tượng những người trẻ tuổi, ít kinh nghiệm tránh bị TNGT 
và được an toàn hơn khi tham gia giao thông. Các kiến thức 
và nội dung trong chương trình đào tạo đề xuất sẽ góp phần 
tạo ra thế hệ những người điều khiển mô tô, xe gắn máy an 
toàn và có trách nhiệm trong tương lai. Họ có đầy đủ kiến 
thức về ATGT, nhất là sự nhận thức về các rủi ro va chạm 
giao thông trên đường, có đầy đủ kỹ năng phòng tra﻿́nh các 
mối nguy hiểm trên đường.
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Mở đầu 

KH&CN nói chung và pháp luật về KH&CN nói riêng đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, đưa nền kinh tế quốc gia phát triển theo hướng bền 
vững, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu như hiện nay. Ở Việt Nam, 
pháp luật về KH&CN đã được nghiên cứu ở nhiều khía cạnh 
khác nhau nhưng các nghiên cứu này còn hạn chế cả về số lượng 
và nội dung chuyên sâu, do vậy phần nào ảnh hưởng đến quá 
trình hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Chính vì thế, trong 
thời gian gần đây, pháp luật về KH&CN đang được tiếp tục hoàn 
thiện nhằm kịp thời giải quyết những bất cập, bao gồm: (1) Hệ 
thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp; (2) Các quy định hiện 
hành thiếu sự đồng bộ; (3) Một số nội dung thiếu thống nhất, 
chưa sát thực tế; (4) Các quy định liên quan đến thanh toán, phê 
duyệt, triển khai và nghiệm thu dự án trong hoạt động KH&CN 
còn rườm rà, cơ chế phân bổ ngân sách cho hoạt động này còn 
nhiều bất cập; (5) Công tác phối hợp nhằm triển khai thực thi các 
văn bản pháp luật về KH&CN ở các bộ ban ngành, địa phương 
còn thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, pháp luật về KH&CN cần được 
sửa đổi, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo cơ sở pháp 
lý cho môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực KH&CN 
được cải thiện theo hướng thông thoáng, nâng cao quyền tự do, 
bình đẳng trong kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, nhóm tác giả đã chọn chủ đề: 
“Hoàn thiện pháp luật về KH&CN ở Việt Nam hiện nay” nhằm 
đánh giá thực trạng pháp luật về KH&CN của Việt Nam giai 
đoạn 2010-2020, qua đó xây dựng các quan điểm và đề xuất giải 
pháp hoàn thiện pháp luật về KH&CN ở Việt Nam hiện nay. Kết 

quả nghiên cứu góp phần đưa pháp luật về KH&CN trở thành 
bệ phóng cho các hoạt động thuộc lĩnh vực này trong tương lai 
tại Việt Nam. 

Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về KH&CN

Theo Luật KH&CN năm 2013, “Khoa học là hệ thống tri 
thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện 
tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. Công nghệ là giải pháp, quy 
trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công 
cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. 
Hoạt động KH&CN là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng 
công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt động 
sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN” (Khoản 1, 2, 3, Điều 3) 
[1]. Pháp luật về KH&CN là tổng hợp các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực KH&CN 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản 
lý nhà nước về KH&CN, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực KH&CN [2, 3].

Pháp luật về KH&CN có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, pháp luật về KH&CN điều chỉnh nhiều quan hệ xã 
hội phát sinh trong lĩnh vực KH&CN, bao gồm mối quan hệ giữa 
các cá nhân và tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức, nhằm duy trì, 
phát triển mối quan hệ xã hội giữa các đối tượng trên theo hướng 
trật tự, tuân thủ luật pháp, đảm bảo sự công bằng. Thứ hai, pháp 
luật về KH&CN có phạm vi điều chỉnh rộng, từ tổ chức bộ máy 
nhà nước về quản lý KH&CN; công tác tổ chức thực hiện các 
hoạt động KH&CN (nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển 
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công nghệ, các dịch vụ KH&CN…); biện pháp bảo đảm duy trì 
và phát triển KH&CN và thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN. 
Thứ ba, chủ thể của quan hệ pháp luật về KH&CN rất đa dạng và 
phong phú, bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
KH&CN hoặc có liên quan đến hoạt động KH&CN tại Việt Nam. 
Thứ tư, pháp luật về KH&CN mới được hình thành và phát triển 
trong những năm gần đây, cụ thể là Luật KH&CN mới ra đời 
năm 2000. Thứ năm, pháp luật về KH&CN gồm nhiều quy định 
trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các văn bản 
này bao gồm các luật về KH&CN (Luật KH&CN, Luật Sở hữu 
trí tuệ, Luật Công nghệ cao…), nghị định, thông tư… liên quan 
đến lĩnh vực KH&CN.

Pháp luật về KH&CN đóng vai trò quan trọng trong chính 
trị, kinh tế và xã hội của đất nước [2-5]. Thứ nhất, pháp luật về 
KH&CN có vai trò thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng 
về phát triển KH&CN. Thứ hai, pháp luật về KH&CN là công 
cụ pháp lý để Nhà nước quản lý mọi hoạt động KH&CN. Thứ 
ba, pháp luật về KH&CN có vai trò quan trọng trong việc điều 
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực KH&CN. Thứ 

tư, pháp luật về KH&CN là nền tảng hỗ trợ vững chắc cho quá 
trình mở rộng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 
tế. Thứ năm, pháp luật về KH&CN có vai trò cải thiện chất lượng 
đời sống con người và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, 
cá nhân trong hoạt động KH&CN. 

Pháp luật về KH&CN có những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước 
về KH&CN nằm ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác 
nhau, cơ bản dựa trên những quy định của Luật KH&CN năm 
2013 và Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 1/3/2021 của 
Bộ KH&CN [1, 6]. Thứ hai, các quy định của pháp luật về tổ 
chức, hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực KH&CN được 
quy định tại mục 1, Chương II của Luật KH&CN năm 2013 [1]. 
Thứ ba, các quy định của pháp luật về hoạt động của các cá nhân 
trong lĩnh vực KH&CN được quy định trong Luật KH&CN và 
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP [7] quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Thứ tư, các quy 
định của pháp luật về bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
các chủ thể trong lĩnh vực KH&CN được quy định trong Luật 
KH&CN năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP và các nội 
dung trong Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ 
[1, 7-9]… Thứ năm, các quy định của pháp luật về ngân sách 
tài chính trong lĩnh vực KH&CN được đề cập trong nhiều luật, 
nghị định, thông tư… thuộc hệ thống pháp luật về KH&CN. Thứ 
sáu, các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra xử lý các 
hành vi vi phạm trong lĩnh vực KH&CN được quy định tại Luật 
KH&CN và một số nghị định của Chính phủ như Nghị định số 
51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019. Thứ bảy, các quy định của pháp 
luật về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN được quy định 
rõ trong Luật KH&CN cũng như một số nghị định, thông tư, 
bao gồm Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, Thông tư 18/2015/TT-
BKHCN ngày 12/10/2015 của Bộ KH&CN. Thứ tám, các quy 
định của pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN 
được quy định rõ ràng trong Luật KH&CN, Luật Công nghệ cao, 
hay một số thông tư có liên quan như Thông tư số 12/2018/TT-
BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ KH&CN [10, 11].

Hoàn thiện pháp luật về KH&CN bao gồm các hoạt động của 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân được 
Nhà nước trao quyền, tiến hành sửa đổi bổ sung, điều chỉnh và 
ban hành mới các quy phạm pháp luật về KH&CN làm cho pháp 
luật về KH&CN tương đối đầy đủ, đồng bộ, có tính khả thi để 
điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh 
vực KH&CN.

Để đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về KH&CN cần sử 
dụng 5 tiêu chí cơ bản, gồm: (1) Tính đồng bộ, thống nhất, trong 
đó các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các văn bản 
pháp luật về KH&CN có sự liên kết chặt chẽ với nhau, không 
mâu thuẫn, triệt tiêu nhau; việc hoàn thiện pháp luật về KH&CN 
phải phù hợp với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống 
pháp luật nói chung; (2) Tính toàn diện và tính phù hợp, tức là 
nội dung hoàn thiện luật phải có logic, tuân theo sự thống nhất, 
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đồng bộ mà hệ thống văn bản pháp luật đã quy định trước đó, 
thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa những quy phạm pháp luật; 
(3) Tính khả thi, tức là nội dung hoàn thiện phải phù hợp với hệ 
thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, phù hợp với thực tế xã 
hội, tình hình hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trong lĩnh vực KH&CN; (4) Tính tương thích với pháp luật của 
các nước phát triển trên thế giới. Đó là sự tiếp thu, kế thừa và 
chọn lọc những nội dung pháp luật quốc tế, nhất là pháp luật của 
các quốc gia phát triển trên thế giới vào nội dung pháp luật hiện 
hành trong nước; (5) Tính khoa học trong quá trình xây dựng, 
hoàn thiện pháp luật về KH&CN, đó là việc hoàn thiện các nội 
dung pháp luật về KH&CN đều dựa trên và phản ánh nhu cầu 
phát triển khách quan của xã hội và mục tiêu phát triển hoạt động 
KH&CN của Nhà nước.

Ngoài ra, để hoàn thiện pháp luật về KH&CN, cần phải đảm 
bảo các điều kiện cơ bản: về chính trị, bao gồm môi trường chính 
trị, các chuẩn mực chính trị, quan điểm, chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước; về con người, cụ thể, cần có 
đội ngũ nhân sự đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng được 
những tiêu chí đã đề ra; về pháp luật, luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như 
các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN cần có 
những nội dung cho phép sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn 
bản pháp luật hiện hành theo hướng tạo điều kiện cho các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 
tế hiện nay; về cơ sở vật chất trang thiết bị và nguồn lực tài 
chính, cần trang bị đủ cơ sở vật chất, máy móc, công cụ, hệ 
thống công nghệ thông tin phục vụ quá trình làm việc của các cán 
bộ công nhân viên trong quá trình phân tích, nghiên cứu và đề xuất 
các nội dung hoàn thiện pháp luật về KH&CN [4, 5, 12].

Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, so sánh, thống 
kê và sử dụng nguồn tài liệu thứ cấp, cụ thể:

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp được sử dụng 
trên cơ sở thu thập các văn bản pháp luật về KH&CN ở Việt 
Nam, các công trình nghiên cứu đã công bố, từ đó chọn lọc theo 
từng chủ đề, từng văn bản luật theo các năm để so sánh, tổng hợp 
đánh giá các văn bản hiện hành.

- Phương pháp thống kê, phân loại và phân tích nguồn tài 
liệu thứ cấp là các luật, văn bản luật về KH&CN từ trước năm 
2000 đến nay để biết được thực trạng pháp luật về KH&CN ở 
Việt Nam. Từ đó chỉ ra những thành tựu cũng như hạn chế, bất 
cập của pháp luật về KH&CN cũng như những nguyên nhân của 
những hạn chế này. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin từ những nghiên 
cứu trước đó và những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong thực 
tiễn nhằm đưa ra quan điểm và các giải pháp hoàn thiện pháp 
luật về KH&CN.

Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật về KH&CN 
ở Việt Nam

Quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về KH&CN 
ở Việt Nam 

Trước khi có Luật KH&CN năm 2000, đã có hơn 400 văn 
bản quy phạm pháp luật về KH&CN được các cơ quan có thẩm 
quyền của Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, hầu hết các văn bản 
này đều ở cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ, ngành, 
và chỉ giới hạn là những văn bản cá biệt, hoặc có liên quan đến 
một số nội dung KH&CN, hiệu lực pháp lý còn hạn chế, chưa 
đầy đủ, đồng bộ và mang tính hệ thống [13].

Giai đoạn từ năm 2000-2013, với sự ra đời của Luật KH&CN 
năm 2000, các văn bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện rất căn bản. Pháp luật về KH&CN giai đoạn này kế thừa 
và nâng tầm hiệu lực của những quy định trước đó về KH&CN. 
Đặc biệt, Luật KH&CN được thông qua đã tạo cơ sở quan trọng, 
thống nhất trong việc xây dựng pháp luật về KH&CN, hạn chế và 
khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không đồng bộ [14, 
15]. Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN 
ngày càng được hoàn thiện đã cụ thể hóa được nhiều cơ chế, 
chính sách, biện pháp thiết thực để thực hiện các quy định của 
Luật KH&CN nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát 
triển KH&CN. Tuy nhiên, Luật KH&CN năm 2000 được ban 
hành trước khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) năm 2007, ở giai đoạn này, Việt Nam vẫn là một nước 
kém phát triển, mức độ hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu 
vực còn hạn chế. Do đó, pháp luật về KH&CN còn thiếu tính 
đồng bộ, nhiều bất cập, quy định không còn phù hợp với thực 
tiễn đã bộc lộ trong thời gian qua [13].

Giai đoạn từ 2013 đến nay, pháp luật về KH&CN đã có bước 
phát triển lớn với 7 luật, bao gồm Luật KH&CN năm 2013, Luật 
Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật 
Năng lượng nguyên tử và Luật Công nghệ cao. Bên cạnh việc 
ban hành các văn bản trong lĩnh vực KH&CN, Bộ KH&CN cũng 
tích cực phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản có nội 
dung liên quan đến KH&CN như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch... 
Nhờ có các văn bản được ban hành tương đối đầy đủ, hoạt động 
KH&CN đã có bước phát triển tích cực; nhu cầu trao đổi, chuyển 
giao, mua bán công nghệ ngày càng gia tăng, mạng lưới các tổ 
chức trung gian tư vấn, đánh giá, môi giới hoạt động công nghệ 
được tăng cường [16, 17].

Thực trạng pháp luật về KH&CN ở Việt Nam hiện nay 

Về cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn của các cơ quan 
quản lý nhà nước về KH&CN: pháp luật về KH&CN đã quy 
định rõ ràng trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN; cơ cấu 
tổ chức, chức năng, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước 
về KH&CN được xây dựng theo nguyên tắc đồng bộ và khoa 
học. Những nội dung này đều liên tục được chỉnh sửa, bổ sung 
và hoàn thiện cho phù hợp với các luật khác như Luật Đầu tư, 
Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường…, nhằm đáp ứng nhu 
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cầu thực tiễn của đời sống, xã hội. Đồng thời, các luật cùng văn 
bản hướng dẫn thi hành đã thiết lập được nhiều cơ chế phù hợp với 
nhu cầu thực tiễn xã hội.

Tuy nhiên, qua quá trình tổng hợp các luật, văn bản luật về 
KH&CN có thể nhận ra một số quy định chưa đảm bảo tính khoa 
học. Chẳng hạn, trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
[18], lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chưa làm rõ 
những đối tượng tham gia vào việc xây dựng quy chuẩn Việt 
Nam nên gây khó khăn cho công tác phân loại vai trò, quyền và 
trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành khi quản lý xây dựng các 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa. 
Ngoài ra, khi phân tích các văn bản luật về KH&CN cho thấy, 
nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng và quyền hạn 
của các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN trong các văn bản 
luật về lĩnh vực này ở một số đạo luật còn thiếu. Cụ thể, Luật 
Chuyển giao công nghệ [9] hiện nay còn hạn chế trong một số 
quy định về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong công 
tác thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư có chuyển giao 
công nghệ từ các nước khác vào Việt Nam, hoặc từ Việt Nam 
ra nước ngoài, cũng như chuyển giao nội bộ trong các tỉnh của 
nước ta. Điều này vô hình trung tạo ra những cơ sở, kẽ hở pháp 
luật cho các dòng công nghệ bị cấm hoặc hạn chế đầu tư tràn 
vào Việt Nam.

Về tổ chức, hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực 
KH&CN: các nội dung quy định trong hệ thống văn bản pháp 
luật đều bám sát vào chính sách và đường lối của Đảng và Nhà 
nước, có sự liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thuận lợi để Nhà 
nước quản lý tốt các hoạt động KH&CN. Ngoài ra, những nội 
dung này hoàn toàn dựa trên thực trạng và nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội, từ đó đề ra những quy định, hướng dẫn để các tổ chức 
hoạt động hiệu quả, tự do, sáng tạo trong khuôn khổ quy định của 
pháp luật. Ngôn ngữ trong các văn bản luật quy định nội dung tổ 
chức và hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực KH&CN cũng 
đã đảm bảo được tính ngắn gọn, cô đọng, súc tích và rõ ràng. 
Nhìn chung, những quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ 
chức trong lĩnh vực KH&CN được áp dụng một cách công bằng, 
hợp lý trong thực tế, đẩy mạnh sự phát triển của các hoạt động 
KH&CN theo hướng bền vững, đạt được những mục tiêu mà 
Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tuy nhiên, khi tổng hợp và phân loại các luật, văn bản luật 
về KH&CN, một số quy định về tổ chức, hoạt động của các tổ 
chức trong lĩnh vực KH&CN chưa đáp ứng được tiêu chí về tính 
đồng bộ, thống nhất. Chẳng hạn, nội dung liên quan đến sử dụng 
đất để góp vốn, huy động vốn, vay vốn, các hoạt động liên doanh 
liên kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN được quy định 
trong nhiều văn bản (như Luật KH&CN năm 2013, Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016…) với những quy định khác 
nhau khiến các bên thi hành luật gặp lúng túng khi triển khai [1, 
19]. Bên cạnh đó, phân tích những nghiên cứu trước đó và thực 
tiễn cho thấy, pháp luật về KH&CN ở Việt Nam chưa xây dựng 
được các quy định và tiêu chí để đánh giá, định giá công nghệ, 
hiệu quả triển khai các đề tài, dự án, chương trình KH&CN, 
cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực KH&CN. Chính vì thế, việc đánh giá các kết quả 
nghiên cứu chưa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Về hoạt động của các cá nhân trong lĩnh vực KH&CN: 
Luật KH&CN đã quy định những nội dung về hoạt động của 
các cá nhân trong lĩnh vực KH&CN một cách rõ ràng về chức 
danh; quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động KH&CN; đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; ưu đãi, thu hút sử dụng nhân 
tài KH&CN. Đối với các Nghị định, Thông tư… hướng dẫn 
thi hành, những nội dung về hoạt động của các cá nhân trong 
lĩnh vực KH&CN cũng không mâu thuẫn, chồng chéo với các 
nội dung còn lại và với các nội dung đã được ban hành trước đó. 
Những nội dung này đều được xây dựng và ban hành dựa trên 
nhu cầu và mục tiêu phát triển KH&CN của Nhà nước. 

Mặc dù vậy, qua phân tích và tổng hợp thông tin từ các văn 
bản luật về hoạt động của các cá nhân trong lĩnh vực KH&CN, 
bao gồm Luật KH&CN năm 2013, Nghị định số 40/2014/NĐ-
CP ngày 12/5/2014 [1, 20] quy định việc sử dụng, trọng dụng 
cá nhân hoạt động KH&CN, có thể thấy những chính sách đãi 
ngộ dành cho cá nhân được đánh giá là vẫn chưa tương xứng 
với chất xám mà các nhà khoa học bỏ ra để thực hiện các công 
trình nghiên cứu về KH&CN. Tiêu biểu là việc các nhà khoa học 
đang hưởng lương theo hệ số hành chính, điều này là chưa hợp 
lý, chưa tạo được động lực khuyến khích các cá nhân hoạt động 
tích cực trong các nhiệm vụ, dự án KH&CN. Ngoài ra, trong quá 
trình thống kê các văn bản luật, nhóm tác giả nhận thấy, trong 
hệ thống pháp luật về KH&CN còn thiếu các quy định liên quan 
đến hoạt động quy hoạch đội ngũ các chuyên gia KH&CN, bao 
gồm những chuyên gia KH&CN trong nước, chuyên gia Việt 
Nam đang làm việc ở nước ngoài và chuyên gia người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong khi đó, đội ngũ chuyên gia 
này, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia KH&CN trong nước chính 
là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ, dự án KH&CN.

Về bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể 
trong lĩnh vực KH&CN: các nội dung về bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
KH&CN được quy định chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất, tạo 
điều kiện cho Nhà nước quản lý hoạt động KH&CN, đồng thời 
khuyến khích các chủ thể tham gia và cống hiến tích cực cho 
hoạt động KH&CN. Ngoài ra, pháp luật về KH&CN đã có nhiều 
quy định về ứng dụng và thực thi hiệu quả kết quả nghiên cứu, 
phổ biến kiến thức KH&CN trong đời sống xã hội, phù hợp với 
hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với nhu cầu và thực tiễn 
xã hội cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng khi 
hoạt động trong lĩnh vực này. Với những quy định như trên, hệ 
thống pháp luật về KH&CN đã đảm bảo được tính khoa học, nội 
dung dễ dàng được hiểu và áp dụng trong thực tiễn với độ chính 
xác cao, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các hoạt động 
KH&CN theo hướng tích cực, hiệu quả.

Tuy nhiên, khi tổng hợp và phân tích nội dung của các văn 
bản luật về KH&CN, nhóm tác giả nhận thấy, một số quy định 
về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong lĩnh 
vực KH&CN còn thiếu. Cụ thể, thiếu quy chế xét thăng hạng 
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chức danh nghề nghiệp đối với những cá nhân giữ ngạch viên 
chức KH&CN. Sự thiếu sót này đã ảnh hưởng tới quyền lợi của 
cá nhân viên chức chuyên ngành KH&CN. Ngoài ra, chế độ tiền 
lương, chương trình đãi ngộ, chính sách thu hút nhân tài, chuyên 
gia trong và ngoài nước (mặc dù đã được đề cập trong Điều 
22 của Luật KH&CN năm 2013) chưa đủ mạnh và hấp dẫn để 
khuyến khích các nhà khoa học, trí thức Việt Nam ở nước ngoài 
về nước làm việc. Một số quyền thuộc Luật Sở hữu trí tuệ như 
quyền đăng ký sáng chế, sở hữu sáng chế chưa thúc đẩy được 
việc khai thác, thương mại hóa khiến giá trị đầu tư của Nhà nước 
trở nên kém hiệu quả, chưa thúc đẩy được nguồn lực đổi mới 
sáng tạo của cả nền kinh tế [3, 8].

Về ngân sách tài chính trong lĩnh vực KH&CN: các nội dung 
về ngân sách tài chính được quy định chặt chẽ và chi tiết, có sự 
liên kết chặt chẽ với nhau, hướng đến sự thuận lợi, chính xác, và 
công bằng cho Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền. Nội dung 
về ngân sách tài chính trong lĩnh vực KH&CN rất chú trọng đến 
tính khả thi khi áp dụng trong thực tế đời sống, vừa đảm bảo 
vai trò quản lý của Nhà nước, vừa hỗ trợ cho các chủ thể về tài 
chính, vốn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN [12]. 
Nhờ thế, cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN được cải thiện, 
các tổ chức KH&CN đang dần được tự chủ về tài chính và quy 
trình cấp kinh phí cho các nhà khoa học được rút ngắn về thời 
gian và thủ tục. Hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đầu tư cũng được 
quy định chặt chẽ, logic, rõ ràng, đảm bảo tính khoa học, giúp 
hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN được tiến hành dễ dàng, 
nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Qua phân tích nội dung của các văn bản luật về KH&CN, 
quy định về tài chính trong pháp luật về KH&CN hiện nay đòi 
hỏi chi tiết về tài chính trong quá trình triển khai dự án so với 
kế hoạch ban đầu đề ra. Tuy nhiên, không giống như các dự án 
đầu tư khác, rất khó có thể lên kế hoạch cụ thể đối với một công 
trình nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo công 
nghệ. Điều này đã tạo nhiều rủi ro và áp lực cho người thực 
hiện bởi tình hình kinh tế, xã hội luôn có những biến động khó 
lường. Ngoài ra, một số quy định trong hệ thống pháp luật về 
KH&CN trong hoạt động quản lý tài chính quốc gia về KH&CN 
còn bộc lộ tính chưa phù hợp khi phần lớn kinh phí cho hoạt 
động KH&CN đến từ các doanh nghiệp, còn ngân sách nhà nước 
chỉ chiếm khoảng 20-30%, mà chủ yếu chi cho các đề án, công 
trình nghiên cứu mang tầm chiến lược quốc gia nên không huy 
động được nhiều nguồn lực cho hoạt động này. Không chỉ vậy, 
cơ chế mở rộng thị trường và khuyến khích sáng tạo vẫn còn 
nhiều bất cập. Hiện nay, quy định về điều kiện tỷ lệ doanh thu 
không được áp dụng cho các doanh nghiệp KH&CN mới thành 
lập, chưa có doanh thu từ sản phẩm KH&CN. Trong khi đó, số 
lượng các doanh nghiệp như vậy ở Việt Nam khá nhiều, một 
phần do mới thành lập hoặc chuyển đổi từ hình thức công lập 
sang tư nhân, phần khác do gặp nhiều khó khăn về vốn và điều 
kiện tiếp cận thị trường [2].

Về thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh 
vực KH&CN: pháp luật về KH&CN đã quy định rõ những hành 
vi vi phạm, hình thức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác kiểm 

tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN theo 
hướng phù hợp với thực tiễn phát triển KH&CN quốc gia, cũng 
như tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 
lĩnh vực này. Điều đó đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với hệ 
thống văn bản pháp luật về KH&CN, đồng thời có thể áp dụng 
hiệu quả và công bằng trong thực tiễn cuộc sống. Nhờ thế, công 
tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh 
vực KH&CN được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác, 
minh bạch và công bằng, được các đối tượng tham gia hoạt động 
KH&CN hưởng ứng và ủng hộ.

Mặc dù vậy, vẫn còn những bất cập xung quanh các nội dung 
này. Khi tổng hợp, phân tích các văn bản pháp luật liên quan 
đến xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực KH&CN nhận 
thấy, các nội dung liên quan đến xử phạt các vi phạm trong lĩnh 
vực KH&CN chủ yếu theo hình thức xử phạt hành chính. Hình 
thức xử phạt này chưa có tác động mạnh mẽ trong việc răn đe 
các đối tượng làm trái phát luật, tạo nhiều kẽ hở trong hoạt động 
KH&CN, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến sở hữu trí 
tuệ và chuyển giao công nghệ. Một số văn bản luật (như Nghị 
định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 [21]) mới chỉ quy định 
những hình thức xử phạt hành chính đối với các vi phạm, chứ chưa 
đưa ra hình thức phạt bổ sung cũng như chưa có biện pháp khắc 
phục hậu quả. Ngoài ra, quá trình so sánh và tổng hợp các văn bản 
luật cho thấy các quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong 
lĩnh vực KH&CN hiện nay còn thiếu tính khoa học, đồng bộ khi 
hệ thống các đơn vị có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với 
các vi phạm hiện nay có quá nhiều đầu mối. Chẳng hạn như các 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý (Điều 12, 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP 
ngày 29/8/2013) và những hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
trong sở hữu công nghiệp (Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-
CP) đều thuộc thẩm quyền xử phạt của các cơ quan như thanh tra 
KH&CN, quản lý thị trường, hải quan… [22].

Về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN: các nội 
dung về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN được quy 
định tại luật và các văn bản dưới luật đều thống nhất và đồng 
bộ với nhau, không gây sự chồng chéo, mâu thuẫn và triệt tiêu 
nhau. Chúng được quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn, hồ sơ xét 
tặng khen thưởng và những tiêu chí này hoàn toàn khả thi khi áp 
dụng vào thực tiễn. Ngoài ra, quyền và trách nhiệm của tập thể, 
cá nhân nhận khen thưởng cũng được quy định nhằm đảm bảo 
các tổ chức, cá nhân đều là những đối tượng xứng đáng. Điều 
này đã cơ bản loại trừ được những lỗ hổng của luật pháp về thi 
đua khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN, tạo cơ hội công bằng, 
lành mạnh cho tất cả các đối tượng tham gia xét duyệt.

Tuy nhiên, khi thống kê và phân tích các văn bản luật liên 
quan đến hoạt động thi đua khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN 
có thể thấy, quy định về nguồn kinh phí dành cho hoạt động 
này là thiếu tính khả thi, toàn diện và phù hợp khi chủ yếu đến 
từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí sự nghiệp 
KH&CN nên còn hạn chế. Trong khi đó, để phát triển sự nghiệp 
KH&CN của quốc gia cần rất nhiều hoạt động khuyến khích 
bằng hình thức thi đua khen thưởng như vậy. Bên cạnh đó, một 
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số nội dung cũng chưa phù hợp. Chẳng hạn, nguyên tắc xét tặng 
giải thưởng tại khoản 3, Điều 5 của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP 
ngày 30/7/2014 [23] có quy định: (1) Mỗi công trình chỉ được đề 
nghị xét tặng một giải thưởng trong một đợt xét tặng giải thưởng; 
(2) Mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng về KH&CN đã 
làm hạn chế các giải thưởng và công trình, dự án có giá trị tham 
gia xét giải thưởng. Nguyên tắc này sẽ bỏ sót nhiều công trình có 
giá trị, mang tính thực tiễn cao cũng như chưa mang tính khuyến 
khích đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu 
về KH&CN.

Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN: những nội dung 
về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN đã bao hàm đủ các 
chế định và quy phạm pháp luật cần thiết. Đó là 4 nguyên tắc trong 
hội nhập quốc tế, bao gồm: tích cực, chủ động và đảm bảo độc lập, 
chủ quyền, an ninh quốc gia; đa dạng hóa, đa phương hóa hợp tác, 
đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN; phát triển KH&CN 
theo chuẩn mực quốc tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các 
quốc gia tiên tiến. Ngoài ra, những hoạt động hội nhập quốc tế 
cũng được quy định rất cụ thể. Đây đều là những nội dung hoạt 
động thiết thực trong khuôn khổ các chương trình hợp tác quốc 
tế về KH&CN, mang tính khả thi cao khi triển khai thực hiện 
trong thực tế. Nhờ vậy, hoạt động hợp tác KH&CN giữa các tổ 
chức, cá nhân của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân của nước 
ngoài được thực hiện theo hướng tích cực, đạt được những thành 
tựu và mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những vấn đề như: một số quy 
định về hợp tác quốc tế mới chỉ đề cập đến quyền của tổ chức, 
cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN chứ chưa đề cập đến 
nội dung về nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp tác quốc tế 
để các chủ thể có liên quan nắm được, từ đó điều chỉnh hành vi 
của mình cho phù hợp. Bên cạnh đó, chưa có các văn bản hướng 
dẫn thi hành các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN, khiến các nội dung này thiếu tính khoa học và khả thi. 
Do đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau nên 
những cá nhân, tổ chức muốn tham gia hoạt động hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực KH&CN cần tham khảo, đối chiếu nhiều văn 
bản luật thuộc các đạo luật khác nhau ở nhiều cấp độ từ Trung 
ương đến địa phương.

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về KH&CN ở Việt Nam 

Từ thực trạng và những tồn tại nêu trên, chúng tôi xin đề 
xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về KH&CN ở 
nước ta như sau:

Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoàn 
thiện pháp luật về KH&CN. Trong đó, cần nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền về vai trò 
của KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước 
ta hiện nay. Đặc biệt, mỗi đảng viên cần không ngừng nâng cao 
trình độ và hiểu biết của mình về pháp luật KH&CN nói chung, 
hoàn thiện pháp luật về KH&CN nói riêng.

Thứ hai, rà soát chỉnh sửa một số văn bản quy phạm pháp luật 
về KH&CN hiện hành. Cụ thể, rà soát nội dung liên quan đến sử 

dụng đất để góp vốn, huy động vốn, vay vốn, các hoạt động liên 
doanh liên kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trong 
Luật KH&CN, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP để thống nhất các 
quy định; rà soát lại những đối tượng tham gia vào việc xây 
dựng quy chuẩn Việt Nam trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật để phân loại vai trò, quyền và trách nhiệm của các Bộ, 
ban, ngành khi quản lý xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa; rà soát lại hệ thống các 
đơn vị có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các vi phạm 
trong lĩnh vực KH&CN để tránh sự chồng chéo, thiếu đồng bộ 
khi xử phạt [18, 19].

Thứ ba, ban hành một số văn bản/nội dung pháp luật về 
KH&CN bao gồm: quy chế xét thăng hạng đối với chức danh 
viên chức KH&CN; quy định liên quan đến hoạt động quy hoạch 
đội ngũ các chuyên gia KH&CN, bao gồm những chuyên gia 
KH&CN trong nước, các chuyên gia Việt Nam đang làm việc ở 
nước ngoài và các chuyên gia người nước ngoài đang làm việc 
tại Việt Nam; quy định vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước 
trong công tác thẩm định, thẩm tra công nghệ đối với các công 
nghệ được chuyển giao trong nước hay từ nước ngoài vào Việt 
Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài. Ngoài ra, cần ban hành 
văn bản hướng dẫn thi hành các quy định về hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực KH&CN, cũng như nội dung về nghĩa vụ của các 
bên khi tham gia hợp tác quốc tế để các chủ thể có liên quan nắm 
được, từ đó điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp, nhằm đạt 
kết quả hợp tác cao nhất.

Thứ tư, sửa đổi bổ sung một số chế định, quy định pháp 
luật về KH&CN. Cụ thể, cần sửa đổi nguyên tắc xét tặng giải 
thưởng tại Khoản 3, Điều 5 của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP [20] 
để mỗi công trình có thể được xét tặng một hoặc nhiều giải thưởng 
khác nhau trong nhiều đợt. Có như thế mới không hạn chế các giải 
thưởng cho các công trình xứng đáng và tạo động lực to lớn cho 
các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu có thêm nhiều công trình có 
ý nghĩa. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP cần thêm hình thức phạt 
bổ sung cũng như biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành 
vi vi phạm trong lĩnh vực KH&CN [21]. Sửa đổi bổ sung các 
chương trình đãi ngộ, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia 
trong và ngoài nước theo Luật KH&CN năm 2013, kết hợp với 
tình hình thực tế quyền lợi của các đối tượng này hiện nay để tạo 
động lực cho họ chuyên tâm hơn với lĩnh vực này.

Thứ năm, nâng cao trình độ, năng lực của các đại biểu quốc 
hội và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hoạch định chính 
sách và hoàn thiện pháp luật về KH&CN thông qua việc tăng 
cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 
xây dựng, hoàn thiện pháp luật về KH&CN. Ngoài ra, cần có 
chính sách thu hút nhân tài cho công tác xây dựng, hoàn thiện 
pháp luật về KH&CN thông qua chế độ lương thưởng, hình thức 
vinh danh… Đồng thời, cần trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, 
môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức xây 
dựng, hoàn thiện pháp luật về KH&CN để họ yên tâm cống hiến.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật về KH&CN. Trước hết, cần tăng cường vai trò và 
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quán triệt nhiệm vụ của các văn phòng đại diện KH&CN ở nước 
ngoài trong việc cập nhật thông tin và tham mưu cho các nhà lập 
pháp trong nước xây dựng và hoàn thiện pháp luật về KH&CN. 
Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề, sự 
kiện quốc tế về pháp luật nói chung, pháp luật về KH&CN nói 
riêng. Đặc biệt, cần hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin 
kết nối với nước ngoài để có thể giữ liên lạc và thường xuyên 
trao đổi giữa các cán bộ lập pháp trong và ngoài nước. Đồng 
thời, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các quốc gia có 
nền KH&CN phát triển trên thế giới, thu hút các chuyên gia, 
nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước 
ngoài tham gia các chương trình, tham mưu cho hoạt động xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật về KH&CN Việt Nam.

Kết luận

Hoàn thiện pháp luật về KH&CN là nhiệm vụ quan trọng, 
cấp thiết nhằm đảm bảo các hoạt động và nhiệm vụ KH&CN 
được tiến hành một cách thuận lợi, tạo nền tảng vững chắc cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh 
tế quốc tế cũng như cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Bài viết này không chỉ nêu ra khái niệm, đặc điểm, vai trò và 
nội dung của pháp luật về KH&CN mà còn đưa ra các tiêu chí và 
điều kiện đảm bảo hoàn thiện pháp luật. Bên cạnh đó, quá trình 
hình thành và phát triển của pháp luật về KH&CN cũng được 
khái quát hóa để làm nổi bật tính cấp thiết của công tác hoàn 
thiện pháp luật về KH&CN. Đặc biệt, với mỗi nội dung hoàn 
thiện pháp luật về KH&CN, đã chỉ ra những ưu điểm, thành tựu 
cũng như những hạn chế, bất cập của pháp luật về KH&CN ở 
Việt Nam hiện nay. Từ đó, 6 giải pháp thiết thực đã được đề xuất. 
Đáng chú ý, cần ban hành và sửa đổi một số quy phạm pháp luật 
để tạo điều kiện cho phát triển KH&CN trong thời gian sớm 
nhất, các biện pháp mang tính lâu dài hơn chính là nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhân sự thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật về KH&CN và mở rộng các mối quan hệ hợp tác 
với nhiều quốc gia trên thế giới.

Những đánh giá và giải pháp trên đây là những đóng góp 
mang tính sáng kiến pháp luật để giải quyết những hạn chế, tồn tại, 
giúp hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về KH&CN nói 
riêng hoàn thiện theo hướng hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu 
thực tế trong phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
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Đặt vấn đề

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu 
của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế 
chấp mà không cần chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. 
Như vậy, thế chấp là cách thức để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa 
vụ thông qua một tài sản và giá trị của tài sản có thể lớn hơn, bằng 
hoặc nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được đảm bảo. Là một biện pháp 
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phổ biến hiện nay, thế chấp tài sản 
có các đặc trưng sau:

Thứ nhất, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa 
thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Thứ hai, trong thời gian thế chấp tài sản, bên thế chấp vẫn có 
quyền sử dụng tài sản. Bên thế chấp không được thực hiện quyền 
định đoạt đối với các tài sản thế chấp như bán, thay thế, trao đổi, tặng 
cho trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được bên 
nhận thế chấp đồng ý.

Thứ ba, tài sản thế chấp có thể là tài sản được hình thành trong tương 
lai.

Để trở thành một tài sản đảm bảo nghĩa vụ dân sự thì tài sản được 
thế chấp phải: (1) Thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp; (2) Là tài 
sản có thể chuyển giao được; (3) Không bị tranh chấp; (4) Không bị 
kê biên tài sản. Tài sản thế chấp có thể là vật, quyền tài sản, giấy tờ 
có giá trị, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Việc 
bên nhận thế chấp có giữ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu của 
bên thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp hay 
không sẽ do thoả thuận của hai bên và pháp luật cũng không bắt buộc 
bên nhận thế chấp phải giữ các giấy tờ này [1]. Tuy nhiên, để phát sinh 
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hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì việc thế chấp tài sản cần phải 
được đăng ký [2]. 

Theo quy định tại Điều 115 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, 
các TSTT được xếp vào “quyền tài sản”, do vậy TSTT cũng có thể trở 
thành một đối tượng để thế chấp, nên việc thế chấp TSTT cũng mang 
đầy đủ các đặc điểm chung của thế chấp tài sản nói chung. Trong bài 
viết này, thuật ngữ “TSTT” được hiểu là các đối tượng của quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định của Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ 
sung năm 2009 và 2019), bao gồm các đối tượng của quyền tác giả và 
quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 
trồng. Đối với các TSTT không nhất thiết phải đăng ký quyền sở hữu 
theo quy định của pháp luật như quyền tác giả và quyền liên quan đến 
quyền tác giả do được bảo hộ theo nguyên tắc bảo hộ tự động thì khi 
thực hiện các giao dịch thế chấp, chủ sở hữu phải có các giấy tờ chứng 
minh quyền sở hữu hợp pháp các TSTT này. Còn đối với những TSTT 
phải đăng ký bảo hộ mới trở thành chủ sở hữu hợp pháp như sáng chế, 
nhãn hiệu... thì văn bằng bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT chính 
là tài liệu để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp TSTT khi thế chấp.

Thế chấp TSTT ngày càng trở nên có ý nghĩa đối với các doanh 
nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp. Do 
có ít tài sản cố định có giá trị nên các doanh nghiệp này rất khó để 
tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống từ phía các ngân hàng và thường 
phải chấp nhận vay với giá cao, nên nếu TSTT được sử dụng làm tài 
sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng sẽ là một giải pháp tìm 
vốn thay thế. Do vậy, việc có các quy định về thế chấp TSTT sẽ tạo ra 
hành lang pháp lý thuận lợi cho các bên tham gia giao dịch thế chấp 
TSTT. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thế chấp TSTT còn có những 
khó khăn. Dưới đây phân tích những quy định pháp lý của Việt Nam 
và so sánh với quy định của một số quốc gia trên thế giới về thế chấp 
TSTT, từ đó chỉ ra những khó khăn trong thế chấp TSTT ở Việt Nam 
hiện nay. 

Thế chấp TSTT theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về 
thế chấp TSTT

Các quy định pháp lý của Việt Nam về việc thế chấp TSTT bắt 
đầu được quy định từ khi ra đời BLDS năm 1995. Điều 328 của BLDS 
1995 quy định về việc dùng “quyền tài sản” làm tài sản trong giao 
dịch đảm bảo đồng thời quy định quyền tài sản bao gồm quyền SHTT. 
Năm 2005, khi BLDS mới ra đời thay thế cho BLDS 1995 đã có bước 
phát triển hơn khi quy định một cách cụ thể về “quyền tài sản” được 
dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong đó có thế chấp tại 
Điều 322 của BLDS 2005 như sau: “Các quyền tài sản thuộc sở hữu 
của bên bảo đảm bao gồm quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi 
nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài 
sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh 
từ hợp đồng và các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm 
đều được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”. 

Tuy nhiên, đến BLDS 2015 lại bỏ quy định này về việc thừa nhận 
“quyền tài sản” là một đối tượng có thể thế chấp (trong đó có các 
TSTT được liệt kê tại Điều 322 của BLDS 2005) và chỉ nêu một quy 
định chung về tài sản đảm bảo tại Điều 295 như sau: 1) Tài sản bảo 
đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm 

giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu; 2) Tài sản bảo đảm có thể được mô 
tả chung, nhưng phải xác định được; 3) Tài sản bảo đảm có thể là tài 
sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai; 4) Giá trị của tài 
sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được 
bảo đảm.

Ngoài ra, Điều 318 về tài sản thế chấp trong BLDS 2015 cũng 
chỉ quy định tài sản thế chấp là động sản, bất động sản và đã lược bỏ 
quy định về “quyền tài sản” dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân 
sự (trong đó có thế chấp) để phù hợp với quy định tại Điều 105 về tài 
sản: “tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Như vậy, 
theo quy định tại Điều 105, việc dùng thuật ngữ chung là “tài sản” 
đã bao gồm nội hàm “quyền tài sản”, việc tách ra quy định một điều 
riêng về quyền tài sản làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự 
là không cần thiết.

Rõ ràng, trong BLDS 2015 hiện nay không có quy định riêng về 
việc dùng quyền tài sản nói chung và TSTT nói riêng là tài sản thế 
chấp. Việc sử dụng TSTT làm tài sản thế chấp sẽ tuân thủ theo các 
nguyên tắc chung, được quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ từ 
Điều 292 đến Điều 308 và toàn bộ quy định về thế chấp tài sản từ Điều 
317 đến Điều 327 của BLDS 2015. Điều này theo góc nhìn từ phía 
pháp luật dân sự là hợp lý, bởi theo đúng quy định thì TSTT là một 
loại quyền tài sản và là một loại tài sản. Do các giao dịch dân sự luôn 
mang tính chất tự do ý chí, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên 
việc quy định các nguyên tắc chung là một điều cần thiết. Tuy nhiên, 
đứng từ góc độ pháp luật chuyên ngành về SHTT thì điều này lại thực 
sự chưa phù hợp, bởi TSTT là một tài sản vô hình và mang nhiều đặc 
trưng riêng. Do là một loại tài sản đặc biệt nên việc đưa các nguyên 
tắc chung của BLDS trong thế chấp TSTT là chưa thực sự hợp lý và 
không thể dự báo trước được các hậu quả pháp lý khi thế chấp loại tài 
sản này để điều chỉnh. Do đó, đến Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 
19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ đã đề cập đến quyền tài sản phát sinh từ quyền SHTT 
và các quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ quyền SHTT là 
một loại tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ [3]. Tuy 
nhiên, Nghị định này cũng không có các quy định cụ thể về thế chấp 
TSTT mà chỉ đề cập tới thế chấp tài sản nói chung. Tương tự, các quy 
định của pháp luật chuyên ngành về SHTT như Luật SHTT và các 
Nghị định hướng dẫn thi hành cũng chưa có quy định chi tiết, cụ thể 
về thế chấp TSTT.

Bên cạnh đó, TSTT có thể trở thành tài sản bảo đảm cũng được 
ghi nhận tại Điều 11 của Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Chuyển giao công nghệ. Theo đó, các đối tượng được dùng 
làm tài sản bảo đảm cho giao dịch vay vốn để thực hiện các dự án 
khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, 
kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là: 
quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng SHTT theo quy định của pháp 
luật SHTT có thể xác định được giá trị quyền tài sản và các quyền 
khác phát sinh từ đối tượng SHTT theo quy định của pháp luật có thể 
xác định được giá trị quyền tài sản. Điều kiện, thủ tục sử dụng quyền 
tài sản này làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch vay vốn đầu tư được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và quy 
định quản lý, quy chế hoạt động của tổ chức cho vay vốn. 

Như vậy, có thể nhận thấy pháp luật Việt Nam hiện nay đã có 
những quy định về việc thế chấp TSTT trong BLDS 2015, Nghị định 
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21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành 
BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Nghị định 76/2018/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, các quy định còn đang dừng lại ở việc hướng dẫn chung 
cho việc thế chấp tài sản. Còn pháp luật chuyên ngành về SHTT lại 
chưa có các hướng dẫn chi tiết về việc thế chấp TSTT.

Các loại TSTT không thể là đối tượng được thế chấp

Xuất phát từ bản chất của biện pháp thế chấp nhằm đảm bảo thực 
hiện cho nghĩa vụ của bên thế chấp hoặc của một bên thứ ba đối với 
bên nhận thế chấp; khi có căn cứ xử lý thế chấp, BLDS cho phép bên 
nhận thế chấp được xử lý tài sản thế chấp thông qua các phương thức 
chính là bán tài sản thế chấp để thanh toán cho nghĩa vụ được bảo 
đảm (bán đấu giá hoặc tự bán tài sản); nhận chính tài sản thế chấp để 
thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm hoặc các phương 
thức khác nếu các bên thoả thuận. Để có thể áp dụng các phương thức 
xử lý này, TSTT là đối tượng của hợp đồng thế chấp cũng giống như 
các loại tài sản khác là phải có khả năng chuyển giao được. Do đó, 
các TSTT mà pháp luật cấm hoặc hạn chế chuyển dịch quyền sở hữu 
theo quy định của Luật SHTT sẽ không thể là đối tượng có thể thế 
chấp. Điều 17 Nghị định 21/2021/NĐ-CP chỉ quy định các quyền tài 
sản phát sinh từ quyền SHTT có thể trở thành tài sản đảm bảo là hoàn 
toàn phù hợp với việc thế chấp TSTT, bởi theo quy định của pháp luật 
SHTT thì các quyền nhân thân phát sinh từ quyền SHTT không phải 
là đối tượng có thể chuyển giao được (trừ quyền công bố hoặc cho 
phép người khác công bố tác phẩm, được quy định tại Điều 19 Khoản 
3 Luật SHTT là quyền nhân thân có thể chuyển giao được). Tuy nhiên, 
quy định này còn chưa đầy đủ bởi trong thế chấp TSTT thì còn có 
các TSTT khác cũng thuộc đối tượng loại trừ không thể trở thành đối 
tượng để thế chấp.

Chỉ dẫn địa lý: là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc 
từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo quy 
định tại Điều 139 Luật SHTT, quyền đối với chỉ dẫn địa lý không 
được chuyển nhượng vì chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý là Nhà nước. 
Do đó, chỉ dẫn địa lý không thể là đối tượng có thể thế chấp vì không 
thể chuyển giao trong các giao dịch dân sự.

Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch 
vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng 
hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức 
đó. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ 
chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập 
thể đó. Vì vậy, nhãn hiệu tập thể cũng không thể trở thành đối tượng 
để thế chấp.

Nhãn hiệu chứng nhận: theo Điều 4 Khoản 18 Luật SHTT, nhãn 
hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ 
chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá 
nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, 
cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, 
độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch 
vụ mang nhãn hiệu. Một trong các đặc trưng khác biệt của nhãn hiệu 
chứng nhận là chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu của mình trong 
quá trình thương mại mà cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận trên hàng hóa dịch vụ nhằm chứng nhận các đặc tính 
của sản phẩm. Nếu nhãn hiệu chứng nhận được đem thế chấp thì sẽ 
không đảm bảo quyền của các bên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi 
nhãn hiệu này bị thu hồi nếu bên chủ sở hữu nhãn hiệu là bên thế chấp 

không thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Các loại TSTT là đối tượng được thế chấp kèm theo điều kiện

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa đưa ra được quy định các loại 
TSTT có thể là đối tượng được thế chấp nhưng phải kèm theo những 
điều kiện nhất định do xuất phát từ chính đặc điểm của các loại TSTT 
này, đó là: bí mật kinh doanh (BMKD) và tên thương mại. 

BMKD: là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ 
chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh [4]. Một 
trong các điều kiện để bảo hộ BMKD là được chủ sở hữu bảo mật 
bằng các biện pháp cần thiết để BMKD đó không bị bộc lộ và không 
dễ dàng tiếp cận được. Đây là đặc trưng khiến cho việc bảo hộ BMKD 
trở nên khác biệt hoàn toàn với việc bảo hộ của các đối tượng khác 
thuộc quyền SHTT. BMKD chỉ được bảo hộ khi được chủ sở hữu 
giữ bí mật và không bộc lộ công khai, điều này có nghĩa là khi một 
chủ thể khác biết được hoặc độc lập tìm ra được BMKD đó thì nó sẽ 
không được pháp luật bảo vệ độc quyền nữa và mất đi lợi thế về kinh 
tế. Trong thế chấp tài sản, tài sản thế chấp dù tồn tại dưới dạng hữu 
hình hay vô hình thì vẫn cần phải được xác định thông qua hệ thống 
giấy chứng nhận, tài liệu… chứng minh quyền sở hữu. Vì vậy, nếu chủ 
sở hữu chứng minh được mình là chủ sở hữu hợp pháp của BMKD thì 
BMKD vẫn có thể trở thành tài sản bảo đảm để thế chấp. Tuy nhiên, 
để bảo vệ sự độc quyền cũng như việc bảo mật BMKD thì khi giao kết 
hợp đồng thế chấp BMKD, các bên phải có thêm những thoả thuận về 
việc bảo mật BMKD như: nghĩa vụ bảo mật BMKD của bên nhận thế 
chấp, quyền được kiểm tra, giám sát việc bảo mật BMKD, quyền ngăn 
chặn bên thứ ba tiếp cận và bộc lộ BMKD, các chế tài khi bên nhận 
thế chấp bộc lộ BMKD...

 Tên thương mại: là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt 
động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với 
chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 
Tên thương mại không thể trở thành tài sản độc lập để thế chấp tài 
sản bởi quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng 
với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh 
doanh dưới tên thương mại đó. Điều này sẽ không đảm bảo quyền của 
bên nhận thế chấp khi thu hồi tài sản thế chấp nếu bên thế chấp không 
thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp tên thương 
mại là tài sản thế chấp gắn việc thế chấp toàn bộ cơ sở kinh doanh và 
các hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó thì tên thương mại 
về nguyên tắc chung vẫn có thể thế chấp. Song, đây là vấn đề hết sức 
phức tạp trên cả phương diện pháp lý và phương diện kinh tế.

Thế chấp TSTT theo quy định của một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật của Hoa Kỳ về thế chấp TSTT

Trong Luật Quyền tác giả Hoa Kỳ (Copyright Law) có các quy 
định liên quan đến thế chấp quyền tác giả. Cụ thể, tại Điều 101 khi giải 
thích về khái niệm “chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả” (transfer 
of copyright ownership) [5] thì việc chuyển giao quyền sở hữu quyền 
tác giả bao gồm chuyển nhượng, thế chấp, li-xăng độc quyền hoặc bất 
cứ hình thức chuyển nhượng khác hay sự cầm cố quyền tác giả hoặc 
bất kỳ sự độc quyền nào về quyền tác giả cho dù nó bị giới hạn bởi 
thời gian hay địa điểm (trừ việc li-xăng không độc quyền). Như vậy, 
theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, thế chấp quyền tác giả phải gắn 
liền với việc chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả đó.

Sáng chế cũng được coi là một đối tượng của việc thế chấp. Theo 
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quy định tại Chương 26, Điều 261 của Luật Sáng chế Hoa Kỳ [6], việc 
thế chấp sáng chế phải được đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trong vòng 3 tháng kể từ ngày thế chấp hoặc 
trước ngày thực hiện việc thế chấp tiếp theo thì mới có giá trị pháp 
lý. Tức là trong khoảng thời gian này, hai bên tham gia thế chấp sáng 
chế phải đăng ký một thoả thuận bảo mật quyền SHTT (IP security 
agreement) với USPTO [7].

Điều 9 Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ (Uniform 
Commercial Code - UCC) về giao dịch bảo đảm [8] đã quy định về 
các tài sản bảo đảm từ động sản và tài sản gắn liền với bất động sản tại 
Điều 9-109(a)(1). Mặc dù, UCC không quy định trực tiếp các TSTT 
có là tài sản bảo đảm hay không nhưng vẫn ngầm định các TSTT là 
tài sản vô hình chung [9]. Theo Điều 9-102(42) của UCC, tài sản vô 
hình chung nghĩa là động sản, bao gồm cả quyền khởi kiện và phần 
mềm. Tuy nhiên, UCC cũng áp đặt các yêu cầu khác nhau đối với việc 
tạo ra quyền bảo đảm đối với các TSTT khi thực hiện các giao dịch 
bảo đảm. Ví dụ, để hoàn thành các giao dịch đối với tài sản bảo đảm 
là quyền tác giả đã được đăng ký bảo hộ hoặc quyền tác giả đang chờ 
được cấp văn bằng bảo hộ thì hợp đồng bảo đảm TSTT phải nộp cho 
Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (U.S Copyright Office - USCO). Đối với 
sáng chế, hợp đồng bảo đảm cũng phải được đăng ký với USPTO để 
xác lập hiệu lực đối kháng với bên mua hoặc những người nhận thế 
chấp “ngay tình” [7]. Như vậy, tại Hoa Kỳ yêu cầu đăng ký giao dịch 
bảo đảm bằng quyền tác giả hoặc sáng chế tại cơ quan SHTT tương 
ứng nhằm để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.

Pháp luật của Trung Quốc về thế chấp TSTT

BLDS đầu tiên của Trung Quốc được ban hành vào năm 2020 và 
có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã có những quy định về việc thế chấp 
tài sản. Tuy nhiên, BLDS này không quy định giao dịch bảo đảm bằng 
TSTT ở Chương 17 về thế chấp mà quy định ở Chương 18 về cầm cố. 
Theo đó, tại Chương 17, Điều 395 quy định về những tài sản có thể 
được thế chấp và Điều 399 quy định về các tài sản không thể thế chấp 
nhưng không nêu rõ các TSTT có thể là đối tượng của thế chấp tài sản 
hay không. Tuy nhiên, pháp luật cũng đã có quy định chung về tài sản 
thế chấp, trong đó không loại trừ các TSTT và có thể hiểu các TSTT 
sẽ là “tài sản khác có thể thế chấp theo quy định của pháp luật và quy 
tắc hành chính” theo quy định tại Điều 395 Khoản 7 của Bộ luật này 
[10]. Tại Chương 18 quy định về cầm cố, Điều 440(5) và 444 đã quy 
định những quyền có thể chuyển giao độc quyền trong lĩnh vực SHTT 
như: quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã được đăng ký, quyền đối 
với sáng chế và quyền tác giả. Việc cầm cố những quyền độc quyền 
này được tạo ra dựa trên việc đăng ký và sau khi được cầm cố, bên 
cầm cố sẽ không được chuyển giao hoặc li-xăng các quyền nêu trên 
cho người khác (trừ trường hợp có sự đồng ý giữa bên cầm cố và bên 
nhận cầm cố thông qua việc thoả thuận).

Hợp đồng thế chấp TSTT được khuyến khích đăng ký tại Văn 
phòng SHTT của Trung Quốc (SIPO) để có thể sử dụng hợp đồng thế 
chấp TSTT đã được đăng ký này chống lại bên thứ ba [11].

Như vậy, có thể nhận thấy pháp luật Việt Nam cũng giống như 
pháp luật của Hoa Kỳ và Trung Quốc là đều có quy định về việc 
thế chấp TSTT và mọi đối tượng của quyền SHTT có giá trị, có thể 
chuyển giao trong giao lưu dân sự đều có thể được sử dụng làm tài sản 
bảo đảm. Sự khác biệt giữa quy định pháp luật Việt Nam với Hoa Kỳ 
và Trung Quốc được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Sự khác nhau giữa các quy định về thế chấp TSTT của Việt Nam, 
Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tiêu chí Việt Nam Hoa Kỳ Trung Quốc

Văn bản pháp 
luật điều 
chỉnh

Bộ luật Dân sự và Nghị 
định 21/2021/NĐ-CP quy 
định thi hành BLDS về 
đảm bảo thực hiện nghĩa 
vụ; Nghị định 76/2018/
NĐ-CP ngày 15/5/2018 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ

Luật Quyền tác giả, Luật Sáng chế, 
Điều 9 UCC

Bộ luật 
Dân sự

Các TSTT 
được phép thế 
chấp

Các quyền tài sản phát 
sinh từ quyền SHTT và 
các quyền khác trị giá 
được bằng tiền phát sinh 
từ quyền SHTT

Tất cả các TSTT Tất cả các 
TSTT

Đăng ký thế 
chấp TSTT

Chưa có quy định cụ thể 
nên việc đăng ký hợp 
đồng thế chấp TSTT sẽ 
thực hiện như thế chấp 
tài sản là đăng ký tại Cục 
Đăng ký quốc gia giao 
dịch bảo đảm thuộc Bộ 
Tư pháp

Để xác lập hiệu lực đối kháng với người 
thứ ba của giao dịch bảo đảm bằng 
quyền SHTT ở Hoa Kỳ, bên nhận bảo 
đảm phải đăng ký tại cơ quan đăng ký 
giao dịch bảo đảm ở mỗi bang, riêng 
đối với quyền tác giả thì phải đăng ký 
tại USCO. Ngoài ra, đối với sáng chế và 
nhãn hiệu, không bắt buộc đăng ký tại 
USPTO, nhưng trên thực tế các luật sư 
vẫn khuyên đăng ký để cho chắc chắn.

SIPO

Nguồn: tác giả tổng hợp.

Những vấn đề khó khăn trong thực tiễn thế chấp TSTT tại Việt Nam

Tuy thế chấp TSTT là một việc có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay những doanh nghiệp khởi nghiệp 
để có thể vay vốn được ngân hàng, song thế chấp TSTT còn gặp rất 
nhiều khó khăn, do đây là một giao dịch mang tính rủi ro nhiều hơn 
so với việc thế chấp các loại tài sản khác. Tại Việt Nam, việc thế chấp 
TSTT đã diễn ra song còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên nhận thế chấp 
(ngân hàng) do không xác định rõ quyền sở hữu TSTT trước khi nhận 
thế chấp. Ví dụ, trường hợp thế chấp quyền sử dụng 6 nhãn hiệu của 
Công ty Lifepro với bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Agribank) với trị giá khoản vay là 70 triệu USD 
vào năm 2012 [12]. Khi Công ty Lifepro không thể thanh toán được 
khoản vay trước đó, Agribank cũng không thể xử lý quyền sử dụng 6 
nhãn hiệu với tư cách là tài sản thế chấp vì 6 nhãn hiệu này được Công 
ty Lifepro nhận li-xăng từ FGF Industrial Spa (Italia). Do đó, Công ty 
Lifepro không là chủ sở hữu của 6 nhãn hiệu trên mà chỉ có quyền sử 
dụng các nhãn hiệu này. Hiện nay, hoạt động này đang được hạn chế 
thực hiện do có những khó khăn trong việc thực thi hoạt động thế chấp 
TSTT vì tiềm ẩn những rủi ro, xuất phát từ những lý do sau:

Thứ nhất, thiếu những quy định pháp lý về thế chấp TSTT. Mặc 
dù thế chấp TSTT là một giao dịch dân sự dựa trên sự tự do thoả 
thuận, tôn trọng ý chí của các bên, pháp luật chỉ đóng vai trò đưa ra 
các quy định khung để các bên dựa vào đó tham khảo và đưa ra những 
điều khoản phù hợp với các bên trong hợp đồng thế chấp, song các 
quy định rõ ràng về việc thế chấp TSTT vẫn đóng vai trò quan trọng 
mang tính chất định hướng cho các bên khi tham gia giao dịch này. 
Như đã phân tích ở trên thì các quy định về thế chấp TSTT tại Việt 
Nam hiện nay chưa được quy định rõ ràng và phù hợp với đặc trưng 
của loại tài sản đặc biệt này nên các bên không tránh khỏi những lúng 
túng khi tham gia giao dịch thế chấp TSTT. Hơn thế nữa, khi có những 
tranh chấp hay hậu quả pháp lý xảy ra trong quá trình thế chấp TSTT 
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thì việc thiếu vắng các quy định pháp luật cũng đem lại những rủi ro 
cho các bên tham gia thế chấp. Do đó, trong thời gian tới, pháp luật về 
thế chấp TSTT cần phải có những quy định chi tiết hơn nữa về: (i) Các 
TSTT được thế chấp hoặc các TSTT có thể thế chấp kèm theo những 
điều kiện nhất định; (ii) Vấn đề đăng ký và bảo mật thông tin trong 
quá trình thế chấp TSTT; (iii) Các biện pháp để bảo vệ bên nhận thế 
chấp trong quá trình thế chấp; (iv) Xử lý TSTT sau khi bên thế chấp 
không thực hiện được nghĩa vụ...

Thứ hai, định giá TSTT khi thế chấp thường gặp khó khăn và giá 
trị của TSTT thường không ổn định. Căn cứ để xác định giới hạn mức 
cho vay tối đa dựa trên giá trị của tài sản đảm bảo. Do đó, việc định 
giá được giá trị của tài sản đảm bảo như TSTT là vô cùng quan trọng 
trong thế chấp TSTT. Mặc dù việc định giá TSTT là do hai bên tham 
gia giao dịch thế chấp TSTT tự do thỏa thuận dựa trên ý chí của các 
bên, song do đặc tính “vô hình” của các TSTT nên việc định giá các 
tài sản này không phải là dễ. Nếu định giá quá cao thì sẽ gây thiệt hại 
cho bên nhận thế chấp, nhưng nếu định giá quá thấp thì cũng sẽ gây 
ra sự thua thiệt cho bên thế chấp. Trên thực tế, thông thường các tài 
sản thế chấp (trong đó có TSTT) đều được bên nhận thế chấp định giá. 

Hiện nay, có ba cách tiếp cận (theo chi phí, thu nhập và thị trường) 
để định giá một tài sản vô hình theo quy định của Tiêu chuẩn thẩm 
định giá số 13 được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC 
ngày 7/1/2014 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, TSTT thường là tài sản 
đứng một mình, không có tài sản tương đương trên thị trường, do 
vậy cũng rất khó xác định được tỷ lệ chiết khấu đối với loại tài sản 
này [13], do đó việc sử dụng cách tiếp cận thị trường hay cách tiếp 
cận chi phí cũng khó có thể xác định chính xác giá trị của TSTT. Bên 
cạnh đó, giá trị của các TSTT có thể bị giảm sút hoặc bị mất do phụ 
thuộc vào sự thay đổi của thị trường, công nghệ, thời hạn bảo hộ cũng 
như các yếu tố liên quan đến thị hiếu, niềm tin của người tiêu dùng 
đối với TSTT đó. Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh thực hiện các hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm quyền SHTT như làm 
hàng giả, hàng nhái cũng có thể làm giảm sút uy tín cũng như giá trị 
của TSTT đang được thế chấp. Do đó, sự không ổn định về giá trị của 
TSTT bởi những yếu tố như trên sẽ gây ảnh hưởng đến việc định giá 
TSTT khi thế chấp cũng như có thể gây rủi ro cho bên nhận thế chấp 
khi xử lý TSTT để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Thứ ba, xử lý TSTT được thế chấp để thực hiện nghĩa vụ. Nếu đến 
thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên thế chấp không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì tài sản thế chấp được xử lý để thực 
hiện nghĩa vụ. Theo quy định tại Điều 303 Khoản 1 của BLDS 2015, 
việc xử lý tài sản thế chấp do các bên tham gia thế chấp tự thoả thuận 
lựa chọn một trong các phương thức sau: (i) Bán đấu giá tài sản; (ii) 
Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; (iii) Bên nhận bảo đảm nhận chính 
tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; (iv) 
Phương thức khác. Trường hợp các bên không thoả thuận về phương 
thức xử lý tài sản bảo đảm theo 4 phương thức nêu trên thì tài sản sẽ 
được bán đấu giá (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Nếu 
các bên đã thỏa thuận trước hoặc khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ 
các bên tự thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản thì tài sản thế chấp 
được xử lý theo thỏa thuận của các bên. 

Bên nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản 
thế chấp sau khi trừ chi phí bảo quản và các chi phí liên quan khác. 
Để đảm bảo được quyền lợi của bên nhận thế chấp cần đòi hỏi giá trị 
thương mại của tài sản được đảm bảo phải duy trì ở mức ổn định so 
với khi giao kết hợp đồng thế chấp. Tuy nhiên, khi sử dụng TSTT để 

xử lý thực hiện nghĩa vụ sẽ gặp phải một số rủi ro xuất phát từ bản 
chất “vô hình” của loại tài sản này cũng như do giá trị của TSTT có 
thể không ổn định. Chẳng hạn, trong trường hợp sáng chế là tài sản thế 
chấp song công nghệ của sáng chế đó đã lạc hậu (do có một sản phẩm 
mới với công nghệ mới được đưa vào thị trường) nên khi bán sáng 
chế để thực hiện nghĩa vụ có thể bị trả giá thấp hơn so với giá trị mà 
các bên định giá khi thực hiện giao kết hợp đồng thế chấp hoặc thậm 
chí không ai mua sáng chế do công nghệ đã lỗi thời. Tương tự, đối với 
việc thế chấp nhãn hiệu, khi thanh lý nhãn hiệu để thực hiện nghĩa vụ 
mà giá trị của nhãn hiệu đã bị giảm sút do chất lượng sản phẩm không 
được người tiêu dùng tin tưởng nữa hoặc do sự xâm phạm quyền đối 
với nhãn hiệu dẫn đến sự sụt giảm uy tín của nhãn hiệu hoặc không 
có nhu cầu từ phía thị trường thì giá trị của nhãn hiệu cũng sẽ giảm đi 
so với thời điểm định giá để thế chấp. Ngoài ra, việc xử lý TSTT cũng 
sẽ rất khó vì không có thị trường ổn định cho việc mua bán các TSTT.

Kết luận và khuyến nghị

Mặc dù có nhiều ý nghĩa, song trong thực tiễn hiện nay việc sử 
dụng TSTT như một tài sản đảm bảo nghĩa vụ vay vốn tại Việt Nam 
vẫn còn được cân nhắc và sử dụng một cách thận trọng bởi việc thế 
chấp TSTT sẽ đem lại một số bất lợi cho các ngân hàng nói riêng, bên 
nhận thế chấp nói chung. Hy vọng trong thời gian tới, vấn đề thế chấp 
TSTT sẽ được điều chỉnh trong các quy định pháp lý để các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp có thể tận dụng được các ưu thế của TSTT để 
vay vốn được từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Để khắc 
phục được những rủi ro và khó khăn trong quá trình thế chấp một loại 
tài sản vô hình như TSTT thì pháp luật sẽ cần tập trung quy định rõ 
những vấn đề như: i) Các TSTT được phép thế chấp và TSTT có thể 
thế chấp kèm theo điều kiện; ii) Đăng ký thế chấp TSTT và bảo mật 
thông tin trong quá trình thế chấp TSTT; iii) Các biện pháp để bảo vệ 
bên nhận thế chấp trong quá trình thế chấp; iv) Xử lý TSTT sau khi 
bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ...
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Mở đầu

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin và tri thức với sự 
biến đổi không ngừng của KH&CN, đặc biệt dưới tác động của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số. Thông tin, 
tri thức đã và đang phát huy vai trò như một động lực trong việc hỗ 
trợ học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quyền TCTT nói chung, TCTT KH&CN 
nói riêng đã trở thành một chế định quan trọng có sự ảnh hưởng, tác 
động đến các quyền học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ các giá 
trị văn hóa, sáng tạo và các quyền con người, quyền công dân khác. 
Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc thực thi quyền TCTT của công dân 
có sự đa dạng, trong đó, tiếp cận thông qua môi trường số được dự báo 
tương lai sẽ là phương thức chủ yếu. Để đáp ứng yêu cầu này, việc tạo 
dựng khung pháp lý trong TCTT, trong đó giải quyết thấu đáo những 
vấn đề liên quan đến bảo hộ QTG được đặt ra.

QTG là một chế định có tác động đến sự sáng tạo và tôn vinh 
những đóng góp về văn học, nghệ thuật, khoa học và các lĩnh vực 
khác thuộc sự bảo hộ của QTG đối với cá nhân. Tiếp cận từ tổng thể 
hệ thống pháp luật, quyền TCTT và QTG có sự thống nhất, giao thoa 
và xung đột với nhau. Sự xung đột này được nhận diện do triết lý của 
hai chế định pháp luật này hướng đến, nếu như quyền TCTT nhấn 
mạnh việc bảo đảm cho mọi công dân được tiếp cận với thông tin, 
tri thức ở một phổ rộng, thì bảo hộ QTG nhấn mạnh vai trò và những 
lợi ích về mặt vật chất và tinh thần mang lại cho từng cá nhân trong 
hoạt động sáng tạo, đặc biệt là việc tạo ra tri thức cho cộng đồng. Khi 
đó, trong nhiều trường hợp, đặc biệt trong môi trường số sẽ gặp phải 
xung đột về lợi ích của chủ thể sáng tạo với nhu cầu được tiếp cận và 
sử dụng những tri thức này của cộng đồng. Điều đó đòi hỏi cần có sự 
điều chỉnh của pháp luật, để vừa bảo đảm những quyền lợi cho người 
sáng tạo, vừa bảo đảm quyền TCTT của cộng đồng. 

Trên cơ sở khái quát thực trạng pháp luật về quyền TCTT KH&CN 
và QTG, bài viết nhận diện xung đột của hai chế định này, đồng thời 
đưa ra những quan điểm tiếp cận và giải pháp để giải quyết những 
xung đột. Do đó, những câu hỏi nghiên cứu sau cần được trả lời: xung 
đột về quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG có biểu hiện như thế 
nào và tác động của nó? Cần có những tiếp cận và điều chỉnh trong 
hệ thống pháp luật về QTG và quyền TCTT KH&CN như thế nào để 
khắc phục những xung đột này? 

Pháp luật về quyền TCTT KH&CN và bảo hộ QTG ở Việt Nam 

Quyền TCTT KH&CN

Thông tin KH&CN giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển 
KH&CN và đổi mới của mỗi quốc gia. Thông tin KH&CN được hiểu 
là những dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong các hoạt 
động KH&CN, đổi mới sáng tạo được chắt lọc, tổng hợp thành tri 
thức khoa học, được thể hiện dưới các phương thức khác nhau như 
ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh và các phương thức khác tác động đến 
giác quan của con người nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, 
phát triển bản thân và các nhu cầu khác liên quan đến việc trau dồi 
tri thức của người sử dụng. 

Thông tin KH&CN được thể hiện ở nhiều dạng vật mang tin khác 
nhau, trong nghiên cứu này xem xét thông tin KH&CN được thể hiện 
dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học và các dạng ấn phẩm khoa học 
(sau đây gọi chung là tác phẩm khoa học) với các hình thức thể hiện 
dưới dạng in, số và những dạng khác. Trong bối cảnh công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số, việc TCTT KH&CN dạng số thông qua các công 
cụ hỗ trợ như máy tính, internet… được xem là phương thức tiếp cận 
chủ đạo và được nhận diện cụ thể trong nghiên cứu. 

Nghiên cứu về quyền TCTT KH&CN không thể không nhắc tới 
quyền TCTT với vai trò là một thành tố quan trọng trong quyền cơ bản 

Xung đột giữa quyền tiếp cận thông tin KH&CN với bảo hộ quyền tác giả 
tiếp cận dưới giác độ pháp luật 
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của con người. Trong nghiên cứu của Adrian Vasile Cornescu (2009) 
[1] đã xác định 4 quyền con người, trong đó quyền TCTT được xếp 
trong nhóm quyền dân sự và chính trị. Mặt khác, quyền này cũng được 
Luật Nhân quyền quốc tế thừa nhận và xác định trong Tuyên ngôn 
quốc tế nhân quyền năm 19481. Tại Việt Nam, Điều 69 Hiến pháp 
năm 1992 gọi đó là “quyền được thông tin”, Hiến pháp năm 2013 gọi 
là “quyền TCTT” và đã có những quy định thừa nhận quyền này như 
một quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm thực thi. 

Quyền TCTT KH&CN là một bộ phận trong quyền TCTT của 
công dân, được xác định là quyền công dân được tìm kiếm, tiếp nhận, 
thu thập, sử dụng và trao đổi thông tin KH&CN; quyền được sử dụng 
các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN từ các thiết chế cung ứng 
thông tin KH&CN trên nguyên tắc tự do, bình đẳng trong tiếp cận [2]. 

Tại Việt Nam, quyền TCTT được thể chế hóa trong nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật khác nhau, với những nội dung hướng đến 2 vấn 

đề: thừa nhận và bảo đảm quyền TCTT KH&CN của công dân. 

Việc thừa nhận quyền TCTT KH&CN (nói chung) được quy định 
tại Điều 25 của Hiến pháp2; Luật TCTT 2016 cùng các văn bản hướng 
dẫn thi hành đã cụ thể hóa các quyền này. Theo đó: (i) Mọi công dân 
đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền 
TCTT; (ii) Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi 
cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Nhà 
nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở 
khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền TCTT. Điều 8 của Luật này 
cũng quy định, công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác, kịp thời; khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật về TCTT. 

Ngoại lệ của việc thực hiện quyền TCTT cũng được quy định tại 
các khoản 4 và 5 Điều 3 của Luật TCTT. Theo đó: (i) Việc hạn chế 
quyền TCTT phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do 
quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
sức khỏe của cộng đồng; ii) Việc thực hiện quyền TCTT của công dân 
không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác. 

Việc bảo đảm quyền TCTT được cụ thể hóa bằng các quy định 
của Hiến pháp và Luật TCTT, được thể hiện trong các quy định của 
pháp luật chuyên ngành có liên quan đến các thiết chế đảm bảo quyền 
TCTT KH&CN như: Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của 
Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, trong đó Điều 32 quy 
định về quyền của tổ chức và cá nhân khai thác thông tin KH&CN: 
được cung cấp thông tin KH&CN nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp 
của mình; được TCTT KH&CN tạo ra bằng ngân sách nhà nước phù 
hợp với quy định của pháp luật; Luật Thư viện 2019, tại Điều 24 quy 
định: lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường 
thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của 
tổ chức cá nhân; bảo đảm thực hiện quyền TCTT và sử dụng thư viện 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 
quan và quy chế, nội quy của thư viện… Trong quy định về việc tiếp 
cận tài nguyên thông tin của thư viện, Luật Thư viện cũng nhắc đến 
các yêu cầu của pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT), bảo vệ bí mật nhà 
nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, việc cụ thể hóa và bảo đảm quyền TCTT còn được nhắc 
đến tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí 2016 với việc quy định TCTT 
báo chí là một trong các nội dung của quyền tự do báo chí. Tuy vậy, 
trong phạm vi của nghiên cứu, tác giả tập trung đánh giá việc bảo đảm 
quyền TCTT KH&CN, được hình thành thông qua hoạt động nghiên 
cứu khoa học, thuộc nhóm đối tượng: tác phẩm khoa học, sách giáo 
khoa, giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ 
viết hoặc ký tự khác, bài giảng, công trình khoa học được bảo hộ 
QTG. 

Bảo hộ QTG 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật SHTT, QTG là quyền 
của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở 
hữu. Cũng có thể hiểu QTG là quyền của các chủ thể trực tiếp sáng 
tạo hoặc là chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ trong lĩnh vực văn học, nghệ 
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thuật, khoa học, được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức 
nào (sau đây gọi chung là tác phẩm) [3-5]. Trong đó: (1) Chủ thể của 
QTG bao gồm cá nhân, các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm; 
tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tác phẩm3; (2) Khách thể của QTG là 
các tác phẩm do cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo; (3) Nội 
dung các QTG bao gồm: (i) Quyền nhân thân gồm các quyền: đặt tên 
cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; công bố tác 
phẩm; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, trong đó quyền công bố tác 
phẩm được xem là quyền gắn với quyền tài sản và có thể chuyển giao; 
(ii) Quyền tài sản gồm các quyền: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn 
tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu 
bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng, 
cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh, chương 
trình máy tính. 

Nền tảng pháp lý cơ bản của bảo hộ QTG được nhấn mạnh trong 
các Điều 40, 41 và 62 của Hiến pháp 2013. Trong đó, QTG gắn với 
các quyền nghiên cứu KH&CN, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ 
hưởng lợi ích từ những hoạt động này (đối với chủ thể sáng tạo), 
quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống 
văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (đối với chủ thể thụ hưởng). Đồng 
thời để bảo đảm thực thi, Nhà nước ưu tiên đầu tư, khuyến khích tổ 
chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng 
có hiệu quả thành tựu KH&CN; bảo đảm quyền nghiên cứu KH&CN, 
bảo hộ quyền. 

Bảo hộ QTG được cụ thể hóa trong các quy định tại Phần II Luật 
SHTT năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/
NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật SHTT năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật SHTT năm 2009 về QTG, quyền liên quan (Nghị định 22) và 
một số các quy định khác. Trong đó, tập trung quy định việc xác lập 
QTG (chủ thể, khách thể, nội dung QTG, chứng nhận, đăng ký QTG 
và quyền liên quan), chuyển nhượng, chuyển giao QTG, các hành vi 
xâm phạm QTG và các chế tài xử lý… 

Mối quan hệ giữa quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG 

Tại Hội thảo “Quyền SHTT và quyền con người” do Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO) phối hợp với Văn phòng Cao ủy về nhân 
quyền của Liên hợp quốc (OHCHR) tổ chức năm 1998 đã thảo luận 
xoay quanh các vấn đề về nguồn gốc và sự phát triển, quyền SHTT với 
quyền văn hóa, quyền SHTT với sức khỏe con người, quyền SHTT 
với các tri thức truyền thống và những quan điểm về nhân quyền trong 
SHTT, tiến bộ khoa học và tiếp cận các lợi ích từ khoa học [6], từ đây 
có thể khẳng định mối quan hệ thống nhất giữa 2 chế định này trong 
hệ thống pháp luật.  

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa 2 quyền này, Laurence R. Helfer 
(2003) [7] đã đề cập cả 2 khía cạnh sự xung đột và giao thoa giữa 
quyền con người và SHTT nói chung theo 2 hướng tiếp cận cơ bản: 
(i) Tiếp cận từ sự xung đột: cách tiếp cận này cho rằng, việc bảo hộ 
quyền SHTT sẽ khiến giảm đi mức độ hưởng thụ của các quyền con 
người trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa; (ii) Tiếp cận từ 
sự hòa hợp giữa 2 quyền này: tiếp cận này được hình thành trên cơ 
sở xác định phạm vi thích hợp và hài hòa giữa quyền của cá nhân tạo 

cho họ một động lực cho việc sáng tạo và đổi mới, đồng thời bảo đảm 
cho công chúng có thể tiếp cận thành công thành quả và nỗ lực của họ.

Trong các công trình nghiên cứu năm 2016 và 2019 của mình, 
Peter K. Yu [8, 9] đã nêu bật những ràng buộc, tương tác phức tạp giữa 
các sản phẩm khoa học, SHTT và nhân quyền. Đồng thời đưa ra quan 
điểm lấy việc thiết lập quyền con người đối với SHTT làm điểm khởi 
đầu, đi kèm với nó là 4 lớp cấu trúc trong khuôn khổ quyền con người 
gồm: sản xuất, lợi nhuận, sự bảo hộ và những giới hạn. Gabriele Spina 
Ali (2020) [10] đã nghiên cứu, phân loại những tương tác giữa quyền 
SHTT và quyền con người, trong đó tác giả đã đưa ra phương pháp 
phân loại tổ chức các mối quan hệ tương tác giữa quyền con người và 
SHTT, với 3 mô hình tương tác chính là: “công nhận” diễn ra khi luật 
nâng quyền SHTT lên thứ hạng của quyền con người; “xung đột” khi 
quyền SHTT và quyền con người giao thoa với nhau; “hợp tác” khi 
chúng hiệp đồng vận hành. 

Xét về nội hàm của quyền TCTT bao gồm các quyền: tìm kiếm, 
tiếp nhận, thu thập, sử dụng và trao đổi thông tin (tri thức), quyền 
được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; các quyền 
này đều liên quan trực tiếp đến khách thể của QTG đó là những sản 
phẩm trí tuệ được cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo trong 
các lĩnh vực khoa học. Trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, 
việc tiếp cận với các tác phẩm khoa học có vai trò quan trọng đối với 
việc học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sản xuất..., góp phần tạo 
ra những tri thức mới, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Như vậy, có thể thấy, mối quan hệ giữa quyền TCTT KH&CN và 
QTG được nhận diện ở những khía cạnh đa chiều, bao gồm cả thống 
nhất và xung đột. 

Nhận diện xung đột giữa quyền TCTT với bảo hộ QTG 

Quyền sao chép tác phẩm, phân phối bản sao tác phẩm tạo ra 
rào cản trong việc phát triển tài nguyên thông tin, đặc biệt là tài 
nguyên thông tin dạng số của các thư viện phục vụ quyền tiếp nhận, 
sử dụng thông tin của người sử dụng

Xét trên khía cạnh bảo đảm quyền TCTT KH&CN: sự phát triển 
của công nghệ thông tin cùng xu thế chuyển đổi số đã và đang làm 
thay đổi phương thức TCTT của người sử dụng, xu thế sử dụng các 
nguồn tin KH&CN dạng số đã và đang trở thành một xu thế cần hướng 
đến. Trong đó, các tổ chức thông tin KH&CN như thư viện, trung tâm 
thông tin thư viện (sau đây gọi chung là thư viện) là một trong những 
đối tượng hỗ trợ đắc lực trong việc bảo đảm phục vụ quyền tiếp nhận, 
sử dụng thông tin của người sử dụng. Tuy vậy, theo quy định về quyền 
sao chép tác phẩm, phân phối bản sao tác phẩm tại điểm c và d khoản 
1 Điều 20 Luật SHTT và khoản 2 Điều 22 Nghị định 22 thì sao chép 
tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc 
sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân 
phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số. Đây 
là một trong những rào cản đối với hoạt động phát triển tài nguyên 
thông tin dạng số của các thư viện. 

Tiếp cận từ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, việc tạo ra 
bản sao kỹ thuật số tác phẩm để lưu trữ trong thư viện không mang ý 
nghĩa trong việc phân phối, truyền bá tác phẩm để phục vụ quyền tiếp 
nhận, sử dụng thông tin của người sử dụng. Nội dung này xung đột 
với khoản 3 Điều 31 Luật Thư viện về phát triển thư viện số, khi quy 
định tại Điều 31 hướng đến việc xây dựng thư viện số nhằm khai thác 

                                                                                                                               
3Tác giả sử dụng thuật ngữ “chủ sở hữu tác phẩm” thay cho “chủ sở hữu QTG” 
như trong Luật SHTT hiện nay, do thuật ngữ “chủ sở hữu QTG” chỉ nắm 
quyền tài sản chứ không hề nắm quyền nhân thân.  
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tài nguyên thông tin số cho người sử dụng thư viện. 

Với quy định này, việc phát triển tài nguyên thông tin dạng số 
hướng đến xây dựng thư viện số nhằm đa dạng hóa phương thức phục 
vụ hướng đến chuyển đổi số của ngành thư viện gặp nhiều vướng mắc 
liên quan đến các quy định về QTG. Kết quả nghiên cứu trường hợp 
của thư viện công cộng (đối tượng phục vụ là toàn thể cộng đồng) về 
tình hình phát triển tài nguyên thông tin số trong giai đoạn 2016-2019 
được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. So sánh tỷ lệ tài nguyên thông tin dạng số so với dạng in trong 
giai đoạn 2016-2019.

2016 2017 2018 2019

Tài nguyên thông tin số (đầu 
tài liệu) 906.303 1.002.141 2.809.698 3.028.344

Tài nguyên thông tin dạng in 
(đầu tài liệu) 39.389.712 40.716.048 42.302.974 43.968.664

So sánh tỷ lệ % 2,3 2,4 6,6 6,9

Nguồn: các tác giả tổng hợp từ Số liệu hoạt động thư viện công cộng qua các 
năm 2016-2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả bảng 1 cho thấy, số tài nguyên thông tin dạng số của thư 
viện trong giai đoạn 2016-2019 có bước phát triển đáng kể, tuy vậy 
so với tài nguyên thông tin dạng in còn chiếm một tỷ trọng khiêm tốn. 
Trong xu thế chuyển đổi số, vấn đề tiếp nhận và sử dụng thông tin của 
người dân ngày càng phong phú đa dạng, không gian mạng và chuyển 
đổi số đã và đang trở thành phương thức chủ yếu. Xung đột này dẫn 
đến những hệ quả: (i) Khả năng TCTT (tri thức) thông qua thư viện sẽ 
ngày càng giảm sút, thư viện hay các tổ chức thông tin KH&CN khác 
sẽ không còn là lựa chọn, sự ưu tiên số 1 của người sử dụng thông 
tin; (ii) Khả năng hiện đại hóa thư viện, hướng đến chuyển đổi số của 
thư viện ở mức độ thấp, thư viện truyền thống và phương thức truyền 
thống vẫn giữ vài trò chính.

Xét trên khía cạnh bảo hộ QTG: vấn đề bảo hộ QTG trong trường 
hợp tiếp cận thông tin KH&CN tại các thư viện cũng cần được nhắc 
đến, bởi lẽ ngay cả khi thư viện hay chủ sở hữu tác phẩm cài đặt phần 
mềm chống sao chép thì cũng không thể loại bỏ trường hợp có nhiều 
hơn 1 người tạo ra bản sao tác phẩm thông qua hình thức chụp. Bởi lẽ, 
theo quy định của Luật SHTT, “bản chụp” cũng được xem là bản sao 
tác phẩm4, ví dụ người sử dụng khi truy cập internet không thể copy 
tác phẩm nhưng vẫn có thể sử dụng thiết bị chụp ảnh để chụp lại màn 
hình máy tính và từ đó có thể nhân lên thành nhiều bản (hiện tại chưa 
ghi nhận có bất kỳ công nghệ nào có thể chống lại “chụp” màn hình 
máy tính). Việc tự sao chép 1 bản nhằm mục đích khoa học, giảng dạy 
của cá nhân là hoàn toàn hợp pháp theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 25 Luật SHTT. 

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng xung đột với quyền 
được tiếp nhận, sử dụng và trao đổi thông tin 

Xuất phát từ đặc tính của thông tin KH&CN là tính luân chuyển, 
theo đó, thông tin tri thức khoa học phải được phổ biến, lưu thông 
trong cộng đồng để phát huy giá trị của nó. Do vậy, khâu truyền đạt 
các tác phẩm khoa học đến với công chúng được xem là một trong 

những nội dung quan trọng, ảnh hưởng không chỉ đối với quyền 
TCTT KH&CN của tổ chức, cá nhân mà quan trọng hơn nó còn ảnh 
hưởng đến hoạt động KH&CN và đổi mới. 

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 và 2 Điều 20 Luật SHTT, việc 
thực hiện quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng do chủ sở hữu 
tác phẩm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. 
Trong khi đó, việc tiếp nhận, sử dụng, trao đổi thông tin được người 
dân thực hiện thông qua các nền tảng cơ bản như các thiết chế cung 
cấp thông tin hoặc thông qua không gian mạng. Theo quy định tại 
khoản 1 Điều 33 Luật Thư viện, thư viện thực hiện việc truyền thông 
về tài nguyên thông tin, hay nói cách khác thông qua các hoạt động 
chuyên môn của mình, thư viện thực hiện truyền đạt nội dung tác 
phẩm đến với công chúng thông qua không gian mạng, hoặc thông 
qua các hoạt động văn hóa tổ chức tại thư viện để người dân có thể 
tiếp nhận, sử dụng và trao đổi thông tin. 

Trên thực tế, để thực hiện hoạt động này, các thư viện đưa thông 
tin thư mục, hoặc thông tin toàn văn của tác phẩm lên không gian 
mạng, để người sử dụng nắm được thông tin, tiếp nhận, sử dụng, trao 
đổi thông tin và xem đó như một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 
của thư viện. Như vậy, đặt trong mối quan hệ tương quan giữa việc 
thực thi pháp luật về QTG và pháp luật về quyền TCTT đã có sự xung 
đột. Thậm chí, hoạt động này của thư viện (trong trường hợp thư viện 
hoặc cơ quan chủ quản của thư viện không phải là chủ sở hữu tác 
phẩm) được xem là xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công 
chúng, bởi lẽ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20, quyền truyền 
đạt tác phẩm đến công chúng thuộc về chủ sở hữu tác phẩm.  

Ở một khía cạnh khác, đối với những tác phẩm khoa học, được 
tạo ra từ ngân sách nhà nước (các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học) và 
được lưu giữ trong các tổ chức thông tin KH&CN của các bộ ngành, 
địa phương, việc truyền đạt các tác phẩm đến công chúng chủ yếu chỉ 
dừng lại ở mức độ thông tin thư mục (là thông tin được tạo lập và sử 
dụng nhằm thông báo, giới thiệu, tuyên truyền về tài liệu)5 thay vì tiếp 
cận toàn văn, tại các thư viện, việc khai thác các nguồn tài nguyên 
nội sinh (luận văn, luận án, các đề tài khoa học) chủ yếu phục vụ cho 
đối tượng trong nhà trường, chưa có cơ chế mở rộng, phục vụ các đối 
tượng bên ngoài để tiếp cận, để tri thức KH&CN có thể hướng đến 
cộng đồng và phục vụ cuộc sống, từ đó chưa tạo ra sự gắn kết giữa khu 
vực nghiên cứu với khu vực sản xuất. Từ đây, đặt ra vấn đề về việc 
khai thác QTG trong việc công bố và truyền đạt các tác phẩm khoa 
học đến với công chúng trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm khoa 
học là Nhà nước. 

Quyền làm tác phẩm phái sinh xung đột với quyền được tiếp cận 
đối với các sản phẩm thông tin KH&CN trong các thiết chế cung 
cấp thông tin 

Quyền làm tác phẩm phái sinh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
20 Luật SHTT, theo đó chủ sở hữu tác phẩm được độc quyền thực 
hiện hoặc cho phép thực hiện theo quy định đối với các hoạt động: 
dịch thuật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, cải biên, 
chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn6... Quyền làm tác phẩm 
phái sinh thuộc nhóm quyền tài sản đối với tác phẩm. Tác phẩm phái 

                                                                                                                               
4Khoản 10 Điều 4 Luật SHTT quy định sao chép là việc tạo ra một hoặc 
nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ 
phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình 
thức điện tử.

                                                                                                                               
5Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 
28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 
triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
6Khoản 8 Điều 4 Luật SHTT.
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sinh được phân thành 2 nhóm: có tác động đến tác phẩm gốc như: 
dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể; không tác động đến tác phẩm 
gốc như tuyển chọn… [11].

Trong khi đó, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện, hoạt 
động thông tin KH&CN, ngoài việc cung ứng thông tin, còn có cung 
ứng sản phẩm và dịch vụ thông tin cho người sử dụng. Trong bối cảnh 
hiện nay, với nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, cung ứng sản phẩm 
thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng chuyên biệt đã và đang trở 
thành một xu thế tất yếu. Việc tạo lập sản phẩm thông tin gắn với quá 
trình xử lý thông tin (bao gồm: nội dung và hình thức thể hiện), trong 
đó nhiều sản phẩm được tạo ra tác động vào nội dung thông tin như: 
biên soạn, chú giải, tuyển chọn, tổng luận, đánh giá thông tin… nhằm 
tạo ra các cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu, dữ kiện và cơ sở dữ 
liệu toàn văn cùng các thông tin chuyên đề phục vụ người sử dụng, các 
nội dung này đã được thể chế hóa tại khoản 2 Điều 28 Luật Thư viện. 

Có thể thấy, thông qua hoạt động phát triển sản phẩm thông tin 
của các thư viện, một số sản phẩm thông tin được tạo ra là đối tượng 
điều chỉnh của pháp luật về QTG. Như vậy, tiếp cận từ hệ thống pháp 
luật, có thể thấy, có sự xung đột trong chủ thể có quyền tạo ra một số 
loại hình tác phẩm phái sinh giữa pháp luật về QTG và quyền TCTT. 
Sự xung đột này dẫn đến hệ quả là sự phát triển những sản phẩm thông 
tin chuyên biệt, sản phẩm thông tin mang hàm lượng chất xám và tri 
thức còn hạn chế trong các tổ chức thông tin KH&CN do rào cản về 
QTG, từ đó hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thông tin 
KH&CN của tổ chức, cá nhân. 

Đề xuất hướng tiếp cận và điều chỉnh hệ thống pháp luật nhằm 
khắc phục những xung đột về quyền TCTT với bảo hộ QTG 

Hướng tiếp cận 

Mối quan hệ giữa quyền TCTT và quyền tác giả được xem là 
một mối quan hệ đa chiều, phức tạp, trong nhiều trường hợp, đó là 
sự tương hỗ lẫn nhau, khi hầu hết các quy định về quyền TCTT và 
hoạt động bảo đảm quyền TCTT luôn ghi nhận một rào cản nhất định 
về bảo đảm thực thi QTG. Tuy vậy, đặt trong bối cảnh phát triển của 
KH&CN và xu thế chuyển đổi số, với nhu cầu TCTT, tri thức ngày 
càng đa dạng của người dân, sự xung đột giữa quyền TCTT và QTG 
cần có những nhận diện cơ bản và giải quyết thấu đáo để vừa bảo đảm 
quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nhằm khuyến khích sự 
sáng tạo, vừa bảo đảm cộng đồng có thể TCTT tri thức, phục vụ việc 
học tập suốt đời, hỗ trợ hoạt động KH&CN và đổi mới. 

Tiếp cận quyền TCTT và QTG là một trong những nội dung nằm 
trong hệ thống quyền con người và quyền SHTT. Nghiên cứu của 
Peter K. Yu (2007, 2012) [12, 13] đã đề cập và nhận diện xung đột 
giữa quyền con người và quyền SHTT ở hai góc độ xung đột ngoại lai 
và nội bộ, tác giả vận dụng mô hình như trong nghiên cứu của [3] để 
giải quyết hai xung đột này. Cụ thể: (i) Mô hình giải quyết xung đột 
ngoại lai, với cơ chế giải quyết xem xét các giới hạn hay ngoại lệ trong 
hệ thống SHTT từ góc độ hậu kiểm lẫn tiền kiểm. Theo đó, xác lập 
những giới hạn và ngoại lệ đối với cơ chế xác lập, bảo hộ, khai thác 
quyền SHTT; (ii) Mô hình giải quyết xung đột nội bộ, với giải pháp 
trả phí công bằng, theo cách tiếp cận này, chủ sở hữu tác phẩm chỉ 
nắm quyền hưởng lợi ích, trong khi đó, cộng đồng có thể tiếp cận đến 
tác phẩm nhưng phải trả phí (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm 
không phải là Nhà nước). 

Liên quan đến vấn đề tiếp cận và sử dụng khai thác thông tin 

KH&CN ở khu vực công với chủ sở hữu tác phẩm là Nhà nước cần 
có những cơ chế đặc thù theo hướng truy cập tự do và miễn phí cho 
người sử dụng. 

Năm 2011, UNESCO đã đề xuất các hướng dẫn để phát triển các 
chính sách về TCTT khu vực công, sau đó OECD đã kiểm tra những 
tác động xã hội và đề xuất một bản khuyến nghị để cải thiện việc tiếp 
cận và sử dụng thông tin ở khu vực công có tính đến các yêu cầu và 
hạn chế pháp lý, trong đó vấn đề bản quyền được xác định là một rào 
cản trong việc TCTT. Năm 2011, tại Hội nghị về vấn đề sử dụng bản 
quyền để thúc đẩy TCTT và nội dung sáng tạo, WIPO đã đưa ra 5 đề 
xuất cơ bản cho vấn đề này. Cụ thể: (i) Không nên áp dụng luật tự do 
thông tin nghiêm ngặt đối với bất kỳ mô hình thúc đẩy tiếp cận và sử 
dụng thông tin của Chính phủ; (ii) Khuyến khích xóa bỏ tình trạng 
bản quyền thông tin của khu vực công và các quyền SHTT khác có 
thể hạn chế công chúng tiếp cận và sử dụng lại thông tin của khu vực 
công; (iii) Các chính phủ có thể lựa chọn 1 trong số 3 mô hình: đặt 
tất cả các thông tin của khu vực công trong phạm vi công cộng; sử 
dụng bản quyền kết hợp các giấy phép mở; bảo vệ tất cả thông tin khu 
vực công nhưng cho phép sử dụng lại thông qua giấy phép mở, từ bỏ 
bản quyền; (iv) Khuyến nghị thành lập các cổng thông tin quốc gia 
để tạo điều kiện cho việc tiếp cận, phổ biến và tái sử dụng thông tin 
của khu vực công; (v) Ở những quốc gia nơi thông tin khu vực công 
được bảo vệ (toàn bộ hoặc một phần) bằng bản quyền, thông tin này 
phải được phát hành theo giấy phép mở (thông qua giấy phép Creative 
Commons tiêu chuẩn)7 [14]. 

Đề xuất điều chỉnh hệ thống pháp luật nhằm khắc phục những 
xung đột về quyền TCTT và QTG 

Điều chỉnh pháp luật về QTG liên quan đến TCTT: khoản 2 Điều 
22 Nghị định 22 cần có sự điều chỉnh nhằm tháo gỡ quy định về tạo ra 
bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản kỹ thuật số) và phân phối bản sao 
này trong thư viện. Để thư viện có thể phát huy tối đa các hoạt động 
cần có sự điều chỉnh với 2 hướng: 

Thứ nhất, có ngoại lệ nhất định trong việc tạo ra bản sao kỹ thuật 
số tác phẩm trong thư viện. Theo đó, thư viện được số hóa phục vụ 
người sử dụng với các trường hợp: (1) Tác phẩm là tài nguyên thông 
tin nội sinh của cơ quan, tổ chức chủ quản của thư viện, việc số hóa 
và đưa ra phục vụ tuân theo quy tắc, chính sách của cơ quan chủ quản, 
đơn cử như các nguồn tin KH&CN là tài liệu nội sinh trong các trường 
đại học (khóa luận, luận văn, luận án, giáo trình, bài giảng được tạo ra 
trong quá trình nghiên cứu của các trường đại học…). Trong trường 
hợp này, các chủ sở hữu tác phẩm cũng cần hướng đến việc cung ứng 
rộng rãi phục vụ cộng đồng (thay vì chỉ phục vụ cho đối tượng thuộc 
cơ quan chủ quản) theo nguyên tắc trả phí sử dụng hoặc phát triển tài 
nguyên giáo dục mở (OER) cho cả cộng đồng tiếp cận [15]; (2) Tác 
phẩm đã được cấp phép mở theo giấy phép được chủ sở hữu tác phẩm 
cấp thông qua giấy phép mở của Creative Commons (ở đây muốn 
nhấn mạnh đến tác phẩm có chủ sở hữu là Nhà nước hoặc các tổ chức, 
cá nhân cho phép sử dụng tác phẩm của mình). Thư viện thực hiện 
các quyền đối với tác phẩm theo giấy phép mà chủ sở hữu tác phẩm 
cấp; (3) Tác phẩm thuộc về công chúng theo quy định tại Điều 43 Luật 
SHTT; (4) Tác phẩm trong thời hạn bảo hộ QTG, việc số hóa tài liệu 
phải được sự đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm. Thư viện thỏa thuận về 
mức phí chi trả cho chủ sở hữu tác phẩm trong trường hợp người sử 
                                                                                                                               
7Creative Commons là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 2001, 
hoạt động với mục tiêu mở rộng thông tin về quyền tác giả hợp lý, linh hoạt.
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dụng bản sao kỹ thuật số tác phẩm khi khai thác tài nguyên thông tin 
của thư viện (áp dụng theo hướng thứ 2). 

Thứ hai, trả phí công bằng đối với việc sử dụng bản sao tác phẩm 
(là bản sao kỹ thuật số) đối với những tác phẩm đang còn thời hạn bảo 
hộ QTG do thư viện cung cấp. Trong mô hình này, thư viện giữ vai trò 
là trung gian, cầu nối giữa chủ sở hữu tác phẩm với người sử dụng. 
Việc chi trả các khoản phí thông qua việc tải các tác phẩm của người 
sử dụng sẽ được chuyển đến chủ sở hữu tác phẩm. Để thực hiện được 
nội dung này, ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý còn cần đến các 
giải pháp về công nghệ. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm quyền TCTT: đi cùng 
với việc sửa đổi và điều chỉnh các quy định của pháp luật về QTG 
liên quan đến TCTT, đặt ra vấn đề cần thiết lập hệ thống chính sách 
trong việc bảo đảm quyền TCTT nhằm khắc phục những xung đột 
giữa QTG và quyền TCTT. Hệ thống chính sách này dựa trên những 
nền tảng cơ bản như sau: 

Thứ nhất, thiết lập khung pháp lý trong việc phát triển tài nguyên 
thông tin số trong các tổ chức thông tin KH&CN. Trên thực tế hiện 
nay, ngoài quy định tại Điều 25 Luật Thư viện đề cập những nội dung 
cơ bản trong xây dựng tài nguyên thông tin, cho đến nay chưa có một 
quy định cụ thể, chi tiết nào về hoạt động này. Việc thiết lập khung 
pháp lý đối với phát triển tài nguyên thông tin số được xây dựng theo 
hướng: trong quá trình phát triển tài nguyên thông tin số (bao gồm số 
hóa tài liệu và mua quyền truy cập đối với các cơ sở dữ liệu số), các 
tổ chức thông tin KH&CN, các thư viện cần phân loại và xác định rõ 
tình trạng pháp lý của các nguồn tin liên quan đến bảo hộ QTG để thực 
hiện bổ sung và có các biện pháp cung ứng phù hợp đối với từng loại 
tài nguyên thông tin cho người sử dụng. 

Thứ hai, xây dựng khung pháp lý đối với việc thiết lập hệ thống 
cơ sở dữ liệu và  khai thác các tài nguyên thông tin được sử dụng ngân 
sách nhà nước, nhằm thúc đẩy việc TCTT đối với khu vực công nói 
chung và phát huy tối đa giá trị của các thông tin KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước trong hoạt động KH&CN và đổi mới, nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các nguồn tin KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước (ngoài những thông tin mật thuộc nhóm không được 
tiếp cận theo quy định) phải được khai thác toàn văn, cấp phép mở 
theo giấy phép của Creative Commons tiêu chuẩn, đồng thời phải 
được liên thông, chia sẻ giữa các tổ chức thông tin KH&CN, các thư 
viện, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thuận tiện 
trong tiếp cận, phát huy giá trị hàm lượng thông tin tri thức, hướng 
đến xây dựng hệ thống học liệu mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời 
và phát triển thông tin tri thức của mỗi quốc gia.  

Thứ ba, trong bối cảnh phát triển KH&CN và xu thế chuyển đổi 
số, tác giả đề xuất xây dựng thư viện số quốc gia, đây được xem là 
giải pháp về kỹ thuật. Thư viện này được xây dựng trên nền tảng tích 
hợp các tài nguyên thông tin, tri thức KH&CN của các bộ, ngành, lĩnh 
vực, các tỉnh/thành phố trong cả nước nhằm tạo thuận lợi cho người 
dân khai thác sử dụng. Trên nền tảng thư viện số này, các tài nguyên 
thông tin cung cấp cho người dân cần được làm rõ tình trạng pháp lý 
về QTG để có những ứng xử cho phù hợp, đồng thời thiết lập hệ thống 
hỗ trợ thanh toán chi phí tiếp cận các tài nguyên thông tin số đối với 
các tác phẩm trong thời hạn bảo hộ; khoản chi phí này sẽ được chuyển 
cho chủ sở hữu tác phẩm nhằm bảo đảm việc cân bằng lợi ích giữa chủ 
sở hữu tác phẩm và người sử dụng.

Kết luận 

Quyền TCTT KH&CN và QTG là hai chế định pháp luật quan 
trọng thúc đẩy hoạt động sáng tạo của mỗi cá nhân, cũng như thúc 
đẩy việc thực thi các quyền con người khác như nghiên cứu KH&CN, 
sáng tạo văn học, nghệ thuật, tiếp cận các giá trị văn hóa. Nhận diện 
thấu đáo sự xung đột giữa quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG 
mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề đặt 
ra đối với việc bảo đảm quyền TCTT trong xu thế chuyển đổi số, thúc 
đẩy hiện đại hóa các thiết chế cung ứng thông tin KH&CN mà còn 
góp phần giải quyết hài hòa những lợi ích cá nhân, thúc đẩy sự sáng 
tạo với lợi ích của cộng đồng trong việc TCTT KH&CN thúc đẩy hoạt 
động học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 

Do hạn chế về dung lượng và tính phức tạp của nghiên cứu nên 
một số nội dung chưa được phân tích, nhận diện thấu đáo, cần có 
các nghiên cứu tiếp theo như: hệ thống giấy phép mở của Creative 
Commons trong việc cấp phép mở đối với thông tin KH&CN có chủ 
sở hữu là Nhà nước; quá trình liên thông, chia sẻ nguồn tin KH&CN 
hướng đến xây dựng nguồn học liệu mở phục vụ nhu cầu học tập của 
người dân cùng những chính sách phụ trợ đi kèm.
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Mở đầu 

Tây Nam Bộ hay còn gọi là Đồng bằng sông Cửu Long 
có tổng dân số hơn 17,7 triệu người, trong đó người DTTS là 
hơn 1,4 triệu (chiếm tỷ lệ 7,9%). Trong số 23 DTTS, 3 dân tộc: 
Khmer, Hoa và Chăm có dân số đông nhất. Tây Nam Bộ cũng 
là nơi có người Khmer sinh sống nhiều nhất so với cả nước, chủ 
yếu tập trung ở hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Cùng với người 
Kinh, cộng đồng DTTS đã có những đóng góp nhất định đối với 
quá trình xây dựng, phát triển vùng đất Tây Nam Bộ. NNL các 
DTTS vừa là lực lượng lao động đại diện cho trí tuệ của cộng 
đồng DTTS, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy 
sản xuất phát triển, vừa là lực lượng nòng cốt của khối đại đoàn 
kết dân tộc. 

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam 
Bộ nói riêng, cả nước nói chung, việc nâng cao chất lượng NNL, 
trong đó có bộ phận nhân lực các DTTS là yêu cầu khách quan 
trong tình hình hiện nay. Bởi vì, ngày nay sự phát triển của mỗi 
quốc gia không còn chủ yếu dựa vào những nguồn lực sẵn có 
(như tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn hay các yếu tố khác) 
mà là yếu tố chất lượng của NNL. NNL có chất lượng thật sự là 
nguồn tài nguyên của mọi tài nguyên, yếu tố thúc đẩy khai thác 
các nguồn lực khác hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững 
của quốc gia. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp 
tục khẳng định một trong ba đột phá chiến lược nhằm thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đó là: “Phát triển NNL, 
nhất là NNL chất lượng cao, ưu tiên NNL cho công tác lãnh đạo, 
quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước 
chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo 
dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người 
tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển 
mạnh khoa học và công nghệ” [1].

Không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm, Tây Nam Bộ còn có 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ 
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Bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang đặt ra những thời cơ và thách thức mới đối với việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL), trong đó có NNL các dân tộc thiểu số (DTTS). Nâng cao chất lượng NNL các 
DTTS ở Tây Nam Bộ không chỉ nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nói riêng, cả nước 
nói chung mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc và bảo vệ an ninh quốc gia. 
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Enhancing the quality of human resources of ethnic 
minorities in the Southwest region aims at obtaining the 
sustainable development goal in the Southwest region in 
particular and the whole country in general. Moreover, 
it plays a vital role in performing the strategy for great 
national unity and national security protection. 

Keywords: ethnic minority, human resources, the 
Southwest region.

Classification number: 5.6



5363(10) 10.2021

Khoa học xã hội và nhân văn

vị trí chiến lược quan trọng trong bảo vệ an ninh - quốc phòng, 
cho nên cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn về chính trị. Đây cũng 
là khu vực có đường biên giới giáp với đất nước Campuchia, nơi 
có nhiều DTTS sinh sống, nhiều tôn giáo cùng hoạt động, đặc 
biệt là điều kiện kinh tế ở khu vực này còn rất khó khăn. Do đó, 
các thế lực phản động cũng lợi dụng vấn đề dân tộc gây chia rẽ, 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá khứ, đã từng xảy 
ra nhiều sự việc liên quan đến cộng đồng DTTS, trong đó sự yếu 
kém về kinh tế, lạc hậu về khoa học đã tạo điều kiện cho các thế 
lực phản động lợi dụng đồng bào để chống phá đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước. 

Nâng cao chất lượng NNL các DTTS không chỉ có ý nghĩa 
quan trọng trong việc đẩy mạnh sản xuất, cải thiện chất lượng 
cuộc sống đồng bào DTTS mà còn có ý nghĩa chính trị đặc biệt, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, đảm bảo 
cho sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nói riêng, cả nước 
nói chung. Với những ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở 
kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn; 
giữa phương pháp phân tích dự báo với đề xuất chính sách, bài 
viết tập trung phân tích thực trạng chất lượng NNL các DTTS, 
đồng thời đề xuất các giải pháp đặc thù góp phần nâng cao chất 
lượng NNL này ở Tây Nam Bộ.

Thực trạng chất lượng NNL các DTTS vùng Tây Nam Bộ

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ 
trương, chính sách về phát triển vùng Tây Nam Bộ nói chung, 
NNL nói riêng như: Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của 
Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2020; Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 
17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu... Quá trình 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã 
đạt được những thành tựu nhất định về nâng cao chất lượng NNL 
vùng Tây Nam Bộ nói chung, chất lượng NNL các DTTS nói 
riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng 
NNL vẫn còn những bất cập. Trong đó, việc nâng cao chất lượng 
NNL các DTTS ở Tây Nam Bộ đang đứng trước những khó 
khăn, thách thức lớn. Năm 2020, lao động từ 15 tuổi trở lên đã 
qua đào tạo ở Tây Nam Bộ (chiếm 14,9%) có tỷ lệ thấp nhất so 
với cả nước. Nếu so sánh với các vùng kinh tế trọng điểm khác 
như Đồng bằng sông Hồng (32,6%), Bắc Trung Bộ (22,7%) và 
Đông Nam Bộ (29,5%) thì tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn. Tỷ 
lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi lao động ở Tây 
Nam Bộ là 2,82%, trong đó người lao động thất nghiệp là nữ giới 
cao hơn nam giới, lần lượt là 4,03 và 1,98% [2]. Trong bối cảnh 
chung đó, lao động người DTTS chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ 
cao, gây khó khăn trong giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, 
nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng DTTS. Theo thống 
kê, tỷ lệ thất nghiệp người DTTS của cả nước là 1,40%, trong 
đó Tây Nam Bộ có tỷ lệ người DTTS thất nghiệp là 2,22% (cao 
nhất nước) [3].

NNL các DTTS ở Tây Nam Bộ phân bố không đều giữa các 

ngành nghề, chủ yếu tập trung ở các ngành nông, lâm, thủy sản 
(chiếm 73,3%); các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 
chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 14,8 và 11,9%). Lao động trong 
ngành nông, lâm nghiệp, thủy hải sản chủ yếu gồm hai dân tộc 
người Khmer (42,7%) và Chăm (49,7%) [3]. Nhu cầu phát triển 
vùng Tây Nam Bộ hiện nay rất cần NNL có chuyên ngành đào 
tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, nông 
nghiệp công nghệ cao, dịch vụ... Với một số vị trí việc làm rất 
cần người DTTS nhưng thực tế nhiều địa phương không tuyển 
dụng được do chuyên môn được đào tạo không phù hợp hoặc có 
trường hợp người lao động có chuyên môn đúng theo yêu cầu 
thì không phải là người DTTS. Sự bất cập trong cơ cấu ngành 
nghề đã dẫn đến tình trạng có nơi thừa, có nơi thiếu nguồn lao 
động ở Tây Nam Bộ hiện nay. Bên cạnh đó, công tác dự báo nhu 
cầu NNL chưa phù hợp, hệ quả là có trường hợp người lao động 
đã qua đào tạo vẫn không bố trí được việc làm. Nhu cầu bố trí 
việc làm đối với sinh viên người DTTS sau khi ra trường không 
được đáp ứng. 

Chất lượng NNL nói chung bị quy định bởi nhiều yếu tố: thể 
lực, trí lực, trình độ chuyên môn tay nghề, phẩm chất, năng lực 
sáng tạo, năng suất lao động, khả năng phối hợp, các kỹ năng 
khác... Trong đó, yếu tố quyết định đến chất lượng của NNL 
chính là trình độ tri thức, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng 
sáng tạo. 

Trên thực tế, trình độ học vấn của NNL các DTTS ở Tây 
Nam Bộ còn khá thấp so với mặt bằng chung, chưa đáp ứng 
được yêu cầu của các địa phương trong thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, số giáo viên có trình độ 
đại học đang làm việc tại các trường vùng DTTS Tây Nam Bộ 
đạt 76,8%. Tuy nhiên, nguồn lực giáo viên có trình độ trên đại 
học đang làm việc ở các trường vùng DTTS Tây Nam Bộ có 
tỷ lệ thấp (1,5%). So với các vùng khác, tỷ lệ tương ứng là: 
Tây Nguyên 2,1%; Đông Nam Bộ 2,5%; Đồng bằng sông Hồng 
3,2%; Trung du và miền núi phía Bắc 1,9 [3]. Tây Nam Bộ có 
9 tỉnh/thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú, với 34 
trường và 9.634 học sinh DTTS, số giáo viên DTTS trong toàn 
vùng có 9.640 người, trong đó số giáo viên ở cấp trung học phổ 
thông chiếm 10,6% [4]. Học sinh DTTS được cử đi học dự bị 
đại học mỗi năm khoảng 1.000 người. Đây là nguồn lực lao động 
được đào tạo sẽ bổ sung cho NNL các DTTS trong thời gian 
tới. Tuy nhiên, so với tổng số dân người DTTS trên địa bàn thì 
nguồn lao động người DTTS đã qua đào tạo là chưa tương xứng, 
chưa đáp ứng yêu cầu của các địa phương.

Về trình độ chuyên môn, NNL các DTTS có trình độ chuyên 
môn cao chưa tương xứng với số dân người DTTS trên địa bàn. 
Đến nay, toàn vùng có 7 tiến sỹ người DTTS (chủ yếu là người 
Khmer, trong đó: Cần Thơ 4, An Giang 1 và Sóc Trăng 2); 336 
thạc sỹ; hơn 6.150 người có trình độ đại học [4]. Phần lớn các 
tiến sỹ người DTTS đều có chuyên môn thuộc lĩnh vực tôn giáo 
và giáo dục. Trong khi đó, để có thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng DTTS ở Tây Nam Bộ hiện nay rất cần xây dựng được đội 
ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao thuộc 
các ngành khoa học, công nghệ, kinh tế, dịch vụ... 
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Về công tác đào tạo, hiện nay, toàn vùng có hơn 45 trường 
cao đẳng, đại học, hơn 30 trường trung cấp chuyên nghiệp được 
xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng 
NNL cho vùng. Có thể thấy, vùng Tây Nam Bộ không thiếu các 
cơ sở đào tạo NNL nhưng thực trạng thiếu NNL chất lượng cao, 
kể cả nhân lực đã qua đào tạo đang trở nên phổ biến. Điều này 
bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, song cơ 
bản có thể dẫn giải một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Một trong những vấn đề hiện nay đó là nhận thức của một 
bộ phận người dân và chính cộng đồng DTTS về vị trí, vai trò 
của việc nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn hạn chế. Những 
rào cản về nhận thức của đồng bào DTTS vẫn đang ảnh hưởng 
lớn đến việc nâng cao chất lượng NNL. Trong xã hội vẫn còn tư 
tưởng “trọng nam, khinh nữ”, chưa coi trọng sự học. Ngoài ra, 
trong xã hội vẫn còn tồn tại tâm lý tiểu nông, lấy kinh tế nông 
nghiệp làm thước đo, lấy các quan hệ họ hàng, làng xóm làm 
chuẩn mực ứng xử, dẫn đến nhiều trẻ em DTTS không được 
khuyến khích học tập, nâng cao trình độ.

 Những ảnh hưởng của văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào 
DTTS ở đây cũng tạo rào cản nhất định đối với việc nâng cao 
chất lượng NNL. Cụ thể, đối với người Khmer Tây Nam Bộ, 
nam giới khi còn nhỏ sẽ được gửi vào chùa để học tập và tu cho 
nên khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài thiếu sự năng động 
hơn so với các bạn cùng trang lứa; với cộng đồng người Hoa, 
vẫn còn tồn tại tâm lý mong muốn con cái của họ làm kinh tế 
theo nghề truyền thống của gia đình, chưa chú trọng việc học.

Ngoài ra, giữa đào tạo và sử dụng hiệu quả NNL các DTTS 
ở Tây Nam Bộ còn thiếu sự gắn kết. Chương trình đào tạo, phát 
triển NNL ở các cơ sở giáo dục đào tạo còn chưa bám sát nhu 
cầu của đơn vị sử dụng nhân lực. Khái niệm “đào tạo theo nhu 
cầu thực tế” chưa sát và chưa đủ chi tiết ở các cơ sở đào tạo. 
Hiện nay, việc bố trí, sử dụng NNL các DTTS có trình độ chuyên 
môn không đúng ngành, nghề được đào tạo gây lãng phí cho bản 
thân người lao động, gia đình của họ và xã hội. Đây là một trong 
những vấn đề cấp bách cần được nghiên cứu, tháo gỡ. Bởi vì, sử 
dụng hiệu quả NNL cũng là cách để người lao động tự nhào nặn 
mình, tự nâng cao trình độ, tự vượt lên để trở thành người lao 
động tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại. 

Việc ban hành và thực thi các chính sách về nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực các DTTS ở từng địa phương vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Chính sách của Đảng, Nhà nước 
đối với việc nâng cao chất lượng NNL là đúng đắn, khoa học 
nhưng đi vào thực hiện các chính sách thì có nơi chưa thật phù 
hợp, việc triển khai chậm các chính sách cũng ảnh hưởng đến 
hiệu quả thực hiện, hoặc có chính sách đưa vào thực hiện đã biểu 
hiện sự không phù hợp. Nguyên nhân là do chính sách được ban 
hành ở một thời điểm nhất định nhưng khi thực hiện thì thực tiễn 
đã có sự thay đổi. Mặt khác, chế độ tiền lương, chế độ ưu tiên, 
đãi ngộ đối với người DTTS vẫn chưa tạo được động lực để họ 
phấn đấu học tập, nâng cao trình độ. Ở chừng mực nhất định, 
một bộ phận người DTTS vẫn còn tâm lý tự ti, ngại đổi mới, ngại 

thay đổi, dẫn đến những hạn chế trong việc nâng cao năng lực và 
phát huy những tiềm năng của cá nhân.

Giải pháp phát triển NNL các DTTS 

Trước yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, với 
mong muốn góp phần nâng cao chất lượng NNL các DTTS, 
chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về sự 
cần thiết nâng cao chất lượng NNL các DTTS trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ. Cấp uỷ, chính 
quyền các cấp vùng Tây Nam Bộ tiếp tục quán triệt trong toàn 
hệ thống chính trị, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp về ý 
nghĩa của việc nâng cao chất lượng NNL đối với sự phát triển 
vùng DTTS. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng NNL trong đồng 
bào DTTS. Nâng cao nhận thức cho đồng bào về vai trò của học 
vấn đối với việc tiếp cận công nghệ mới, khả năng tiếp cận các 
dịch vụ, nâng cao sức sản xuất, cải thiện đời sống nhằm giảm 
nghèo bền vững.

Khuyến khích và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá 
nhân người DTTS có các sáng kiến, sáng chế đóng góp cho sự 
phát triển của địa phương. Những việc làm này không chỉ động 
viên những người làm công tác khoa học có thêm động lực để 
phấn đấu mà còn có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng DTTS. 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người dân về sự cần 
thiết nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn. Mỗi người cần 
chuẩn bị một số yếu tố tâm lý bao gồm: năng lực tự giáo dục 
(mỗi người cần làm tất cả những gì có thể để nâng cao trình độ 
tri thức, kỹ năng); năng lực về sự linh hoạt (mỗi người phải nắm 
bắt và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thời đại); năng lực 
về sự tự chủ (mỗi người cần tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với 
hiệu quả, kết quả sản xuất).

Hai là, quy hoạch tạo nguồn, đào tạo đi đôi với sử dụng hiệu 
quả NNL các DTTS. Tạo nguồn cho phát triển NNL chất lượng 
cao, trước hết đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và 
học ở các trường dân tộc nội trú; hỗ trợ điều kiện kinh tế cho học 
sinh DTTS ở vùng sâu, vùng xa, giúp hạn chế tình trạng nghỉ học 
sớm. Mục tiêu đào tạo phải gắn kết với yêu cầu thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam Bộ. Có như vậy mới hạn 
chế tình trạng đào tạo lại đối với một bộ phận lao động sau khi 
được tuyển dụng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của. 

 Đặc biệt, cần chú trọng công tác hướng nghiệp, nhất là hướng 
nghiệp trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, khuyến khích 
các hoạt động hướng nghiệp của các trường đại học lớn đến với 
các trường phổ thông dân tộc nội trú. Làm tốt công tác tư vấn 
tuyển sinh sẽ giúp các học sinh DTTS lựa chọn đúng ngành nghề 
theo yêu cầu của xã hội và phù hợp với năng lực, sở trường của 
bản thân, giúp phát huy hiệu quả của giáo dục, khắc phục tình 
trạng mất cân đối về ngành nghề như hiện nay. 

Xã hội hóa các dự án cho phát triển NNL vùng DTTS. Tăng 
mức đầu tư từ ngân sách cho đào tạo nghề; từng bước mở rộng 
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mô hình gắn cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động, đào tạo 
lao động theo địa chỉ, đơn đặt hàng của nhà tuyển dụng lao động; 
tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thực 
hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn. Phát 
triển các loại hình dịch vụ du lịch trên cơ sở khai thác các yếu tố 
văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng DTTS; đầu tư mở rộng các 
làng nghề truyền thống như: dệt vải, dệt chiếu của người Chăm, 
làm bánh của người Hoa...

Đối với các cấp chính quyền ở địa phương, cần chú trọng 
việc bố trí, sắp xếp nhân lực người DTTS sao cho vị trí việc làm 
phù hợp với năng lực cá nhân nhằm phát huy tối đa sở trường của 
người lao động, có cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng NNL 
trẻ người DTTS, xây dựng môi trường làm việc năng động, dân 
chủ nhằm phát huy những ưu điểm của người lao động DTTS.

Ba là, tiếp tục đổi mới, bổ sung và hoàn thiện chính sách 
đặc thù đối với công tác đào tạo, nâng cao chất lượng NNL các 
DTTS. Cần có sự điều chỉnh và bổ sung chính sách ưu tiên trong 
cử tuyển đối với học sinh người DTTS. Từng bước chuyển hình 
thức cử tuyển sang hình thức thi tuyển bình đẳng giữa học sinh 
DTTS và dân tộc đa số. Bởi vì hình thức cử tuyển đối với học 
sinh DTTS ở vùng sâu, vùng xa là hợp lý, nhưng áp dụng chung 
sẽ vô tình tạo ra một bộ phận người lao động có bằng cấp nhưng 
chất lượng thấp, không đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Mặt 
khác, khi áp dụng những chính sách ưu tiên trong cử tuyển ở 
đại học trở lên đối với học sinh DTTS, vô tình chúng ta đã tạo 
khoảng cách về trình độ, khả năng tiếp cận tri thức mới, dẫn đến 
tình trạng không đồng đều về năng lực giữa các học sinh trong 
cùng một ngành, một lớp học, gây khó khăn đối với các sinh viên 
người DTTS. Đồng thời, từng bước thu hẹp dần các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, nâng cấp về cơ sở vật chất và chất lượng 
đào tạo của các trường này theo hướng dần chuyển sang các 
trường phổ thông chất lượng cao. 

Bốn là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững 
trong các hộ gia đình DTTS, đồng thời có biện pháp nâng cao thể 
lực, kỹ năng cho người lao động DTTS. Trên cơ sở định hướng 
mục tiêu phát triển sản xuất, hướng đến nâng cao chất lượng 
nông sản, tạo giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng nông sản 
là thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ. Tuyên truyền giúp đồng bào 
DTTS thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ sản xuất nông nghiệp 
thuần túy, chủ yếu là lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông 
nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường; chuyển từ phát 
triển theo số lượng sang chất lượng; phát triển mạnh mẽ nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông 
nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu, góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình DTTS.

Khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền 
vững trong cộng đồng DTTS. Đa dạng các nguồn vốn vay ưu 
đãi đối với đồng bào DTTS, đồng thời hướng dẫn đồng bào sử 
dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả. Đẩy nhanh ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ ở nông thôn. Thực hiện tốt công 
tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em DTTS, chăm sóc sức 
khỏe học đường. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự khởi nghiệp 

cho học sinh, sinh viên người DTTS thông qua các chương trình 
hướng nghiệp. 

Năm là, thực hiện bình đẳng giới, đồng thời tạo động lực để 
mỗi người lao động DTTS tự vươn lên phát triển toàn diện năng 
lực cá nhân. Tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của việc 
thực hiện bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ những định kiến về 
giới trong các hộ gia đình DTTS, tiến tới thực hiện bình đẳng 
giới thật sự trong cộng đồng và xã hội. Khuyến khích và tạo điều 
kiện phát triển lực lượng học sinh nữ người DTTS. Tuyên dương 
những tấm gương phụ nữ người DTTS tiêu biểu trong phong 
trào lao động, sản xuất giỏi, có thành tích trong học tập, nâng cao 
trình độ và có những đóng góp cho hoạt động xã hội. Khơi dậy, 
phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các DTTS. 
Đối với từng cá nhân người lao động, cần đổi mới tư duy, xóa bỏ 
mặc cảm, tự ti, tự vượt mình để học tập và tiến bộ.

Kết luận

Tây Nam Bộ đang từng ngày đổi mới, phát triển nhằm hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. NNL có chất lượng 
cao, với số lượng và cơ cấu hợp lý, giàu trí tuệ, giàu ý chí và 
khát vọng, có lý tưởng cách mạng và kỷ luật tốt sẽ là động lực 
lớn, sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, cần 
thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác đào tạo, sử dụng và nâng 
cao chất lượng NNL ở Tây Nam Bộ những năm qua có nhiều 
chuyển biến tốt nhưng chưa được như kỳ vọng. Xu thế phát triển 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với những diễn 
biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những 
tác động lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của vùng Tây Nam Bộ 
nói riêng, cả nước nói chung. Chính vì vậy, việc nâng cao chất 
lượng NNL các DTTS đang đứng trước những thời cơ và thách 
thức mới. Để có được NNL chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của 
thời kỳ phát triển mới, thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội gắn với 
yêu cầu phát triển bền vững, cần có thêm những nghiên cứu mới 
về hiệu quả khai thác, phát triển và sử dụng NNL các DTTS ở 
Tây Nam Bộ dưới góc độ xã hội học, kinh tế học, dân tộc học…
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Giời thiệu

Thăng Long nơi kết tinh những tinh hoa văn hóa của 
con người Việt Nam vào những thế kỷ trước, nơi sản sinh 
ra những con người thanh lịch, đôn hậu. Những con người 
với những tài năng khác nhau như Chu Văn An, Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Du. Đây cũng là nơi của những phố phường 
với những loại hình văn hóa nghệ thuật khác nhau, trong đó 
nổi danh là những tiếng hát, tiếng đàn được cất cao lên bởi 
những kép đàn, đào hát trứ danh. Tất cả hòa quyện vào nhau 
tạo nên một vùng đất mang màu sắc văn hóa riêng thấm 
đượm hồn Việt. Đồng thời không gian văn hóa này cũng là 
nguồn cảm hứng cho mỗi nhà văn khi lựa chọn đề tài lịch sử 
như một cách để đối thoại với lịch sử riêng biệt của họ. Tất 
cả gặp nhau ở một điểm chung, đó là nhận thức lại lịch sử 
trong con mắt toàn vẹn.

Văn hóa Thăng Long đã được tái hiện một cách đặc sắc 
qua một số tác phẩm văn học. Trong những tác phẩm ấy có 
Chuyện cũ ở Hà Nội của Tô Hoài và Đàn đáy của Trần Thu 
Hằng. Mỗi tác phẩm đều mang những nét riêng và độc đáo 
khác nhau khi nói về văn hóa Thăng Long. Riêng tiểu thuyết 
của Trần Thu Hằng, một nhà văn của vùng đất Đồng Nai, 
Đàn đáy đã dựng lên một thời kỳ lịch sử với những bi kịch 
của con người trong xã hội lúc bấy giờ. Qua đó, tác phẩm 
đã tạo ấn tượng với người đọc bởi những nét văn hóa Thăng 
Long từ đời sống văn hóa tinh thần của nghệ thuật ca trù, 
đến trang phục và cốt cách của người Tràng An.

Văn hóa nghệ thuật ca trù, nơi ghi dấu của những đào kép 
có tâm với nghề

Ca trù là một bộ môn nghệ thuật có từ rất lâu đời ở nước 
ta và đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần. Bộ môn nghệ 
thuật này đã trải qua nhiều thế kỷ với những thăng trầm 
nhưng vẫn giữ được giá trị của mình. Người hát được gọi là 
ả đào - là thành viên quan trọng của tiệc ca trù, vai trò của ả 
đào là làm ca sĩ cho tiệc hát nhưng khác với các ca sĩ khác là 
vừa hát vừa gõ phách. Bên cạnh đó, mỗi phường hát phải có 
một đào nương. Tiếng hát của ả đào sẽ vang xa khi có sự hòa 
quyện âm thanh của tiếng đàn đáy, được kép đàn tạo ra với 
những âm luật riêng như ru người nghe theo điệu nhạc trầm, 
bổng, sâu lắng. Và để tiếng hát, điệu đàn thêm điêu luyện, 
giáo phường là nơi luyện tập, tập trung những đào hát, kép 
đàn; nơi tổ chức hát ca trù gồm nhiều họ.

Trần Thu Hằng có lý do khi chọn viết về những người 
nghệ sĩ của nghệ thuật ca trù chứ không phải bất cứ một 
loại hình nghệ thuật dân gian nào khác. Một điểm khá đặc 
biệt, ca trù là một bộ môn nghệ thuật có những đòi hỏi rất 
khắt khe về nghề, nhất là đối với những đào kép. Họ phài 
là người vừa có giọng hát hay, vừa phải có sắc đẹp và điều 
quan trọng nhất là phải tâm huyết với nghề, có phẩm hạnh 
tốt. Xuất phát từ một ý nghĩa có tính riêng biệt ấy, hầu hết 
nhân vật người nghệ sĩ trong Đàn đáy là những con người 
toàn vẹn từ trong ra ngoài, từ phẩm hạnh đến tài năng. Nói 
cách khác, Trần Thu Hằng tìm đến lịch sử không phải để 
kiến giải lịch sử thời Lê - Trịnh mà cô chỉ mượn nó để dựng 

Dấu ấn văn hóa Thăng Long qua tiểu thuyết Đàn đáy 
của Trần Thu Hằng

Nguyễn Thị Kim Tiến*

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày nhận bài 22/8/2021; ngày chuyển phản biện 25/8/2021; ngày nhận phản biện 24/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/9/2021      

Tóm tắt:

Tiểu thuyết Đàn đáy không những là cuộc đời trầm luân, éo le với chữ tình và chữ tâm, mà còn là những trang văn 
hóa đặc sắc của nền văn hóa Thăng Long thời Lê - Trịnh. Thứ nhất, đó là nghệ thuật ca trù, được tái hiện với những 
con người tài năng của dòng họ Bạch trong giáo phường Cổ Tâm ở kinh thành Thăng Long. Thứ hai, văn hóa ứng 
xử - cốt cách của những con người thời Lê - Trịnh, sự cung kính, nhã nhặn, ôn tồn, thanh cao qua dáng đi, dáng 
đứng, qua những lời hát, qua nội tâm của những con người luôn nặng lòng với nghiệp đàn, nghiệp hát. Thứ ba, nét 
văn hóa trang phục của người Việt thời bấy giờ, đặc biệt là xiêm áo của những đào nương, đào kép. Bài viết sử dụng 
phương pháp tiếp cận liên ngành: văn hóa học với văn học, để chỉ ra ba dấu ấn văn hóa Thăng Long, qua đó góp 
phần khẳng định chất riêng của tiểu thuyết Đàn đáy không hòa lẫn, không pha trộn với bất cứ tiểu thuyết nào của 
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lại bức tranh đời sống tinh thần của một phường hát ca trù.

Trước hết, hình ảnh một giáo phường Cổ Tâm hiện lên 
với những kép đàn, đào hát trứ danh như: Bạch Vĩ, Bạch 
Dung, Bạch Vân, Bạch Trang, ông Trùm Bạch Thuận, bà 
Bạch Vượng, kép Bạch Xạ, Bạch Trung, Bạch Long, Bạch 
Mỹ, già Lam. Bạch Vĩ là một kép đàn trứ danh bậc nhất kinh 
kỳ. Tiếng đàn của chàng bất kỳ đào nương nào cũng ao ước 
được chàng đệm đàn khi hát. Tiếng đàn dìu tiếng hát bay 
vút lên cao. Tiếng đàn thanh tao, thoát tục của Bạch Vĩ như 
một người tu thiền đắc đạo, “khúc đàn như một sự buông xả, 
khinh khoái kỳ lạ” [1]. Chàng chính là truyền nhân - người 
kế nghiệp xứng đáng của những Bạch Thuận, Bạch Xạ và cả 
giáo phường Cổ Tâm. Bạch Dung, Bạch Vân, Bạch Trang 
và cả bà Bạch Vượng, già Lam… đều là những đào nương 
tài sắc bậc nhất ở giáo phường này và hơn hẳn những giáo 
phường khác. 

Nét văn hóa đặc trưng của nghệ thuật ca trù được Trần 
Thu Hằng tái hiện trong  Đàn đáy với kỳ thi sát hạch để 
làm cô đầu nòi từ khâu chuẩn bị cho đến lúc thực thi. “Sau 
hơn mười năm tập hát tập múa, Bạch Vân sắp bước vào kỳ 
thi sát hạch làm lễ mở xiêm áo, chuẩn bị cầm lá phách ra 
hát như một cô đầu nòi. Nàng trai giới, giữ mình sạch sẽ từ 
trong đến ngoài và đêm đêm một mình đến nhà tổ đình thắp 
hương cầu khấn ông tổ họ Bạch”. Khi nàng được thực thi 
(trình diễn) trước mọi người, hình thức của một nền nghệ 
thuật ca trù hiện lên. Đó là hình ảnh cô đào (Bạch Vân) ngồi 
vào chiếu, kép đàn (Bạch Trung) ngồi chếch sang bên để 
chuẩn bị cho một khúc hát vang xa mang cả những nỗi lòng. 

Nghệ thuật ca trù thịnh hành từ thế kỷ XV được giới quý 
tộc và tri thức yêu thích. Vào thời điểm này, ca trù là một 
loại ca trong cung đình. Các đấng vua chúa, quan lại đều say 
mê tiếng hát hòa theo nhịp phách gõ nhịp nhàng. Trong Đàn 
đáy, ngoài những kỹ thuật, những phong lễ được tái hiện rõ 
nét mang một dấu ấn riêng thì tấm lòng của những cô đào, 
kép hát với bộ môn nghệ thuật cũng được nhà văn tái hiện. 
Tiếng hát của những đào nương, kép hát ở giáo phường Cổ 
Tâm đã khiến cho những kẻ tay kiếm cung như Nguyễn 
Hữu Chỉnh phải đắm say, khiến cho kẻ có chức quyền như 
Nguyễn Khản nguyện “làm một kẻ tri âm bằng mấy kẻ bạc 
lòng”. Ở những con người đã gắn bó với nghệ thuật ca trù, 
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn gian khổ đến đâu, 
Bạch Dung vẫn hát và coi tiếng hát là hơi thở, lẽ sống của 
đời mình là “một sự gắn bó trần tục đến không thể nào dứt 
ra được”. Tất cả những con người ấy đều là những người 
nghệ sĩ có tâm huyết. Họ đàn hát bằng tất cả mong muốn 
được hiến dâng cho đời như con tằm suốt đời nhả tơ; như 
lời Bạch Vượng từng nói với Bạch Dung khi mới vào nghề: 
“Khi đau khổ con cũng phải hát… dù mai sau con ở chốn 
giàu sang hay bị đày đọa con vẫn phải hát lên, lấy tiếng hát 
mà tạ ơn đời” [1]. “Lấy tiếng hát mà tạ ơn đời” chính là 
tâm huyết của người nghệ sĩ trong tiểu thuyết Đàn đáy. Họ 
say mê tập luyện, nâng niu từng lời ca, giọng hát đến nỗi 
“trong giấc ngủ, môi họ vẫn nhếch lên như để tiếp tục hát, 
thân hình chân tay uốn như chuẩn bị một điệu múa” [1]. 
Cổ Tâm là tiếng trống từ trái tim và tất cả những người họ 
Bạch đều “biết nghe tiếng hát bằng trái tim” [1]. Cái cách 
họ trân trọng gìn giữ chiếc hộp quý vua ban (mảnh lụa vàng 
treo đàn đáy như một báu vật) đã cho thấy một thông điệp 
rõ ràng rằng, dù thế sự có xoay vần, lòng người có thay đổi, 
nhất định họ không từ bỏ nghiệp hát tổ tiên. Lòng yêu nghề 
đã khiến cho một người phụ nữ nguyện suốt đời sống trong 
câm lặng vẫn cất lên tiếng hát đã khan đặc của mình khi 
chỉ có một mình. Đến lúc chết người phụ nữ ấy cũng phải 
đánh lên những tiếng trống như dội vào trái tim người khác, 
những âm thanh trong đó chứa đựng cả những đau khổ dồn 
nén của một đời người. Cho đến lúc các giáo phường khác 
đã lần lượt bỏ nghề, nghiệp hát dường như chẳng còn hy 
vọng thì kép Bạch Xạ, với tình yêu nghề, vẫn cặm cụi ngồi 
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chế tạo ra những cây đàn đáy. Ông vẫn lạc quan quyết tâm 
giữ lại cái hồn thiêng của dân tộc. Sự quyết tâm sống chết 
với nghề thể hiện rõ nét nhất là ở trùm Bạch Thuận. Một 
người dường như tuổi già, chiến tranh, thời thế hay bất cứ 
nguyên nhân gì cũng không hề làm thay đổi cái tâm với 
nghề của ông. Ông là người lớn tuổi nhất nhưng cũng là 
người lạc quan và sống bền bỉ nhất để gìn giữ nghiệp hát 
của cha ông. Ngay những người đào, kép trẻ như Bạch Vân, 
Bạch Dung, Bạch Vĩ, Bạch Trang… dù đời riêng là nỗi thê 
lương nhưng họ vẫn không quên lời dạy của những người đi 
trước “đem tiếng hát để tạ ơn đời”. 

Rõ ràng giá trị lịch sử được người viết đặt ngay bên cạnh 
vỉa ngầm văn hóa, văn hóa của một dân tộc và văn hóa thuộc 
về những ai muốn duy trì nét đẹp tinh túy từ tâm hồn của 
vùng đất kinh kỳ xứ Thăng Long với một phường hát ca trù. 
Ngay như Nguyễn Khản ngoài cái vẻ của một người phải 
luôn quyết đoán mạnh bạo khi bản thân đã trải qua nhiều 
cuộc chinh chiến, còn là một người biết trọng cái đẹp, cũng 
là người giàu tình thương, vẫn luôn khao khát muốn tìm một 
người làm kẻ tri âm (như với Bạch Dung) bởi “làm một kẻ 
tri âm còn gấp mấy lần kẻ bạc lòng” [1].

Bằng vốn kiến thức về văn hóa truyền thống đặc biệt là 
loại hình nghệ thuật ca trù, Trần Thu Hằng đã đưa những 
nhân vật của mình gắn bó với môn nghệ thuật này. Tác giả 
đã tái hiện họ với cái tài và cái tâm tận tụy cùng nghiệp đàn, 
nghiệp hát. Qua đó, bộ môn nghệ thuật cổ truyền của dân 
tộc được tái hiện một cách đặc sắc với những màn trình diễn 
điệu ca trù qua nghệ thuật của ngôn từ đã để lại dấu ấn sâu 
sắc trong lòng người đọc [2].

Văn hóa ứng xử thể hiện cốt cách con người Thăng Long

Ứng xử là một phương diện thể hiện nét đẹp văn hóa vốn 
có của con người. Nó có thể nâng cao con người, cũng có 
thể hạ thấp con người, đặc biệt, trong văn hóa ứng xử của 
người Thăng Long xưa, khi giao tiếp, họ vô cùng nhã nhặn, 
lịch thiệp, tình cảm, trung thực. Trần Thu Hằng đã chọn 
cách thể hiện những cung cách ứng xử đó qua những kép 
đàn, đào nương ở phường Cổ Tâm một cách đặc sắc trong 
Đàn đáy. 

Đó là những con người có khuôn thước, chuẩn mực, có 
tấm lòng tri giao với đời, với kiếp cầm ca. Trong giao tiếp, 
họ tế nhị, nhẹ nhàng. Hình ảnh bà chủ lầu Phỉ Thúy khi trò 
chuyện với chàng Bạch Vĩ vẫn giữ được nét tao nhã trong 
cách nói: “Hôm nay, mẹ phải dẫn một gái trinh đến cho con” 
[1]. Gặp Bạch Dung lần đầu tiên tại nơi mà kẻ quân tử có 
thể bỗng chốc biến thành tiểu nhân, có thể giày xéo người 
đàn bà trong chính bàn tay mình, nhưng Bạch Vĩ lại không 
làm vậy. Thay vào những cuộc hoan hỉ, những đòn giày xéo 
tấm thân trinh nữ, chàng nhìn vào ánh mắt Bạch Dung, “lấy 
giọng lạnh lùng che bớt phần nào cơn say chếch choáng”. 
Một tấm thân trinh bạch được trình trước mặt chàng, lộng 

lẫy như một tòa đài thiên nhiên. Thế mà chàng từ tốn bảo 
“Hãy mặc áo lại đi. Hãy nghe lời ta nói. Ta không biết 
thương tình nàng như thế nào đâu” [1].

Phẩm chất và tính cách góp phần hình thành nên cốt cách 
của chính những con người nơi đây. Ở giáo phường Cổ Tâm, 
tài năng của các dòng họ từ bao đời đã được nuôi dưỡng, trau 
dồi và phát huy. Ở đó, cũng đã tạo nên những con người có 
chung một phẩm chất yêu lấy lời ca, tiếng đàn. Họ quyết sống 
chết với cái nghiệp của mình, với những âm thanh trong trẻo 
không chút vẩn đục nơi giáo phường Cổ Tâm. Những người 
nghệ sĩ thuộc họ Bạch đều mang trong mình cái tâm, mang 
lời ca tiếng hát để tạ ơn đời. Họ hát bằng cả nhiệt huyết của 
con tim, sống bằng cả tấm lòng tận tụy với nghiệp hát [3].

Với Bạch Vĩ, chàng là một con người có nghị lực và bản 
lĩnh, chàng can đảm vào trường thi đến ba lần. Chỉ lần thứ 
ba, khi bị “phạm húy”, chàng mới thôi không sách vở. Với 
Bạch Dung, nàng là một người nhịn nhục và cam chịu. Khi 
mới về nhà họ Bạch, nàng bị Bạch Vân và Bạch Trang hà 
hiếp. Họ nghĩ nàng là người gián tiếp gây nên sự thất bại cho 
Bạch Vân trong ngày ra mắt họ hát. Những cái tát không rõ 
nguyên do, đến những chiêu trò phá phách, vu oan đổ tội 
nàng đều nhịn cả. Sự cực khổ đã rèn cho nàng sức chịu đựng 
phi thường. Trong tình yêu, nàng táo bạo hơn, mãnh liệt 
hơn. Nàng từ bỏ giáo phường Cổ Tâm để chạy theo một tình 
yêu vô vọng với Nguyễn Hữu Chỉnh, một người chẳng bao 
giờ đến được với nàng. Nàng tình nguyện hy sinh và chết 
cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh, “dẫu rằng Nguyễn Hữu Chỉnh 
có bị tội chết, thì thiếp muốn được chết theo chàng” [1]. 
Nàng còn là một con người thành thật, nàng không che giấu 
điều gì kể cả việc thất thân với Nguyễn Hữu Chỉnh. “Con đã 
phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được. Vì vậy, con 
không còn được sống cùng mẹ, không được làm cô đầu của 
giáo phường Cổ Tâm nữa…” [1]. Trong tình yêu với Bạch 
Vĩ, nàng không muốn lừa dối chàng, nàng đã thú thật và “kể 
cho Bạch Vĩ nghe chuyện những ngày nàng bị giam cầm 
trong chùa Tiên Tích. Nàng đã đối mặt với Nguyễn Hữu 
Chỉnh như thế nào và đã chạy trốn ra sao…” [1]. Trong kiếp 
cầm ca của mình, nàng luôn tận lực và nguyện dâng tiếng 
hát phục vụ cho đời. 

Còn Bạch Vân, nàng có những ước mơ cho mình “chỉ 
cần nàng làm lễ “mở xiêm áo” thành công, thi hát đạt giải 
khôi nguyên, chẳng những ước mơ của nàng thành hiện thực 
mà Bạch Vĩ còn lấy làm tự hào suốt đời đánh đàn cho nàng 
hát nữa” [1]. Nhưng rồi nàng lại thất vọng, trong mơ ước bé 
nhỏ của mình, nàng vẫn cam chịu và lặng lẽ hy sinh. Nàng 
yêu Bạch Vĩ tha thiết, Tình yêu của nàng vừa cao thượng lại 
vừa mù quáng. Nàng âm thầm lặng lẽ hy sinh cho tình yêu 
của mình, “nàng sẽ cắt mớ tóc dài của nàng đến tận mang 
tai” [1], chỉ vì lý do tạ ơn Tổ đình và mong cho Bạch Vĩ lành 
được cánh tay. Khi kết hôn với Bạch Trung, nàng không 
được quyền quyết định việc gì, nàng cam chịu số phận của 
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mình trong dòng họ Bạch, chỉ với mong muốn có một thân 
phận chính thức. Rồi nàng lại vì tình yêu với Bạch Vĩ, chấp 
nhận hy sinh thêm một lần nữa. Nàng rời xa Bạch Trung, xa 
Giáo phường Cổ Tâm để tìm Bạch Vĩ trở về. Trước khi chết, 
nàng vẫn muốn Bạch Vĩ trở về: “Anh Bạch Vĩ! Xin anh hãy 
nói với em một câu… Em muốn anh thề rằng anh sẽ trở về 
giáo phường, nối nghiệp cha ông…” [1]. Trong cuộc đời 
ngắn ngủi của Bạch Vân,  nàng đã sống trong sự hy sinh, 
trong nỗi đau khổ nhưng nàng lại không oán than, nàng tự 
nguyện và chấp nhận hy sinh [4]. 

Riêng Nguyễn Hữu Chỉnh, một nhân vật trong lịch sử đã 
được Trần Thu Hằng dựng nên với cốt cách chọc trời khuấy 
nước. Không chỉ có tài cầm binh, Nguyễn Hữu Chỉnh còn 
có tài về cả luật trống và luật đàn, “những khổ trống đầu 
tiên của Nguyễn Hữu Chỉnh đủ uy lực làm tất cả mọi người 
lặng phắc” [1]. Am hiểu luật trống, luật đàn nhưng ông 
không theo kiếp cầm ca mà dấn thân vào trận mạc. Ông 
cho rằng, “Song đã sinh ra trong thời loạn này, thì lấy 
gì bảo đảm cho tài năng và nghệ thuật đây” [1]. Nghệ 
thuật không phải là nơi để ông thả hồn mình. Ông có 
tham vọng, thích tự do, có suy nghĩ và muốn hành động. 
Ông là một người mong muốn vượt thoát ra ngoài sự 
ràng buộc của những tiêu chí thông thường, hành động 
với khát vọng tìm kiếm mọi con đường giải phóng năng 
lực và tham vọng cá nhân. Ông tự tìm lấy con đường cho 
chính mình, và phấn đấu đi theo nó. Con đường của một 
con người tự quyết và đầy tham vọng mưu toan việc lớn. 
Ông có đầy đủ phẩm chất của một con người tài trí, có 
những cơ mưu. Yêu Bạch Dung nhưng ông không chọn 
nàng, ông chọn tham vọng cá nhân của mình cho dù tình yêu 
đó chưa bao giờ phai mờ, nó đã theo ông, hành hạ, giày vò 
ông suốt mười ba năm trời. 

Trong khi đó, Hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản là một người 
nổi tiếng phong lưu lại đa tình, làm quan trong triều đình 
nhưng lại giỏi về lễ nhạc và thi ca, rất say mê tiếng hát và 
điệu đàn. Trong chốn quan trường, ông là người cẩn thận 
có mưu cơ, dũng lược, tài hoa, bên cạnh đó ông còn thông 
thạo cầm, kỳ, thi, hoạ. Trong cuộc đời làm quan, ông hết 
mực trung thành, mặc dù xã hội xảy ra biết bao biến loạn 
nhưng ông vẫn không nghiêng ngả, đến cuối đời vẫn một 
lòng hướng về nhà Trịnh. Trong tình yêu, ông một lòng 
hướng về người tri âm, mong mỏi một lời ca tiếng hát cùng 
hòa nhịp theo trái tim của người. Yêu và say mê Bạch Dung 
nhưng ông không bao giờ đánh mất đi phẩm chất và địa 
vị của mình. Ông say mê ca nữ Bạch Dung một cách chân 
thành, say mê lời ca tiếng hát, say mê thần sắc của nàng 
nhưng yêu một cách nhẹ nhàng bình thản, yêu trong lý trí 
và có sự suy xét.

Nhờ tiếng đàn tiếng hát mà dường như mọi xốn xang, 
bụi trần đều bay đi, thay vào đó con người chỉ còn một sức 
sống mãnh liệt, một sự an hòa, thanh tao đến tột cùng. Đây 

cũng là cách tác giả đi tìm ngã rẽ những trạng thái tinh thần 
của các nhân vật lịch sử ở thái độ đối với những người nghệ 
sĩ có tâm có tài. Họ là những con người của lịch sử, nhưng 
trong cái thời tao loạn ấy, hành vi của họ không chỉ quyết 
định đến tiến trình phát triển xã hội mà dưới góc độ văn hóa, 
còn thể hiện một thái độ sống nhập thế đối với thời cuộc. 
Tác giả bỏ qua trong trang viết những hỗn loạn của nạn 
kiêu binh, giai đoạn tăm tối Lê - Trịnh chỉ để làm một thao 
tác, để các nhân vật lịch sử (Nguyễn Hữu Chỉnh, Hoàng 
Đình Bảo…) được sống đúng thân thế của mình, thể hiện 
cốt cách, thái độ sống của mình, mặc dù kiếp nhân sinh, thế 
thái nhân tình không thiếu những điều trầm luân, vùi dập.

Trần Thu Hằng tinh tế khi khắc họa cốt cách của các 
nhân vật qua những hình ảnh và chi tiết phong phú. Phải rất 
am hiểu về người Thăng Long, mới có một cái nhìn sâu sắc 
và tường tận như thế. Bạch Vĩ thanh lịch, tự trọng, khoan 
dung, giàu nghị lực. Bạch Dung trung thực, thẳng thắn. 
Bạch Vân giàu lòng hy sinh, Nguyễn Hữu Chỉnh giàu nghĩa 
khí, bản lĩnh. Nguyễn Khản, say mê cái đẹp, một lòng với 
quê hương đất nước. Những nét cốt cách trong con người 
Thăng Long xưa được Trần Thu Hằng đưa vào những nhân 
vật của mình một cách dung dị, chân thật qua cách nói năng 
từ tốn, hành động nho nhã.. cho thấy những phẩm chất mực 
thước của con người vùng đất kinh kỳ.

Văn hóa trang phục cho thấy vẻ tao nhã, thanh lịch của người 
Tràng An

Nét văn hóa Thăng Long còn được thể hiện qua trang 
phục với cách ăn mặc không cầu kỳ nhưng tôn lên vẻ tao 
nhã, thanh lịch của con người nơi đây. Trang phục người 
Thăng Long có sự thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Vào 
thời “tiền Thăng Long”, nam mình trần, đóng khố; thân thể, 
chân tay đều có xăm hình giao long (rồng) và các hình khác. 
Nữ mặc áo ngắn đến bụng, xẻ ngực bó sát vào người, phía 
trong mặc yếm che kín. Có các loại vòng tay, vòng chân 
dùng cho cả nam và nữ. Đến thời Lê - Trịnh do hệ thống 
chính trị có nhiều thay đổi, cách ăn mặc cũng có những biến 
đổi theo. Nhưng chung quy lại, một điều dễ nhận thấy trong 
cách ăn mặc của người Thăng Long là có sự phân chia giai 
tầng. Vua mặc áo bào vàng, quan lại mặc áo gấm màu tía và 
có sự phân biệt màu rõ rệt giữa các cấp bậc quan lại. Thứ 
dân mặc áo nâu giản dị. Riêng những người hát đàn phục vụ 
triều đình sẽ có những lối ăn mặc riêng.

Trần Thu Hằng tái hiện không gian sống vùng đất Tràng 
An qua những nét tinh túy ở trang phục trong tác phẩm. Đặc 
biệt là trang phục của người phụ nữ Thăng Long qua những 
đào nương. Trang phục của các vị tướng thời bấy giờ qua 
hình ảnh của Nguyễn Hữu Chỉnh và Nguyễn Khản.

Các đào nương khi vào hát trong phủ chúa, có lối ăn mặc 
cầu kỷ, với những trang phục lộng lẫy, tóc búi cao cài trâm, 
mình mặc một bộ xiêm nghê. Bạch Dung là một tài nữ tuyệt 



6063(10) 10.2021

Khoa học xã hội và nhân văn

sắc với tấm lòng say đắm và nồng nàn, khoác lên người một 
bộ trang phục lộng lẫy khiến nàng càng xinh đẹp hơn, làm 
say đắm biết bao nhiêu người, trong đó có Nguyễn Hữu 
Chỉnh. “Nàng chậm rãi tháo trâm cài tóc cho suối tóc đổ dài 
xuống tới gót, rồi tự tay nàng cởi bỏ xiêm nghê” [1]. Mái tóc 
xõa dài tới gót là một nét văn hóa đặc trưng của người phụ 
nữ Thăng Long xưa. Mái tóc ấy được chăm sóc một cách 
khéo léo, rồi được bới gọn sau đầu. Chính mái tóc dài ấy đã 
làm say mê biết bao chàng trai chốn kinh kỳ. 

Hình ảnh hiên ngang đĩnh đạc của những người làm 
quan, tướng trong triều đình ngoài cốt cách bên trong, còn 
được thể hiện qua trang phục của họ. Nguyễn Hữu Chỉnh 
hiện lên với “một tấm thân cao lớn” và “mái tóc xõa dài 
của chàng chao đảo giữa khoảng không gian lơ lửng”. Đó là 
nét văn hóa trong cách để mái tóc của người con trai chốn 
Thăng Long. Hồng Lĩnh hầu Nguyễn Khản - một vị quan 
trong triều đình, hết mực trung thành với đất nước, đối đãi 
với người từ tốn lịch thiệp. Tính cách ấy cũng được thể hiện 
qua trang phục, “ông mặc áo dài trơn màu trắng, thắt lưng 
lụa màu xanh với một túi hương màu tía, trông hết sức tao 
nhã. Tóc ông cũng búi trần, chỉ có đôi hia là sang trọng” [1]. 
Trang phục giản dị nhưng không kém phần oai nghiêm, đĩnh 
đạc của một vị tướng tài ba xuất chúng.

Trang phục là một nét văn hóa đặc biệt của người Việt 
Nam. Qua trang phục người Việt hiện lên với những chuẩn 
mực, khuôn thước đậm chất Á Đông. Người Việt giản dị 
trong cách ăn mặc nhưng vẫn tôn được hết thần thái và mỹ 
miều. Với con người Thăng Long xưa, trang phục mang một 
dấu ấn riêng biệt, một cung cách văn hóa trong lối sống 
hằng ngày.

*
*         *

Văn hóa Thăng Long đã được Trần Thu Hằng tái hiện 
qua những dấu ấn văn hóa: nghệ thuật ca trù, cốt cách con 
người và trang phục. Những dấu ấn văn hóa ấy, tuy được 
lồng ghép trong trang đời đầy biến động của những kép hát 
nhưng chứa đựng trong đó là tinh thần của con người Thăng 
Long. Những nhân vật Trần Thu Hằng tái hiện đều mang 
dấu ấn đậm nét của người Thăng Long không pha trộn, hòa 
lẫn vào đâu được. Tất cả đã tạo nên dư âm về một nền văn 
hóa lâu đời. Đọc Đàn đáy ta lại hồi tưởng về một kinh đô 
Thăng Long với những con người mang trong mình điệu 
ca mộc mạc thắm đượm lòng người - ca trù. Một bản chất 
con người đậm đặc của văn hóa Thăng Long với bản lĩnh, 
lòng tự trọng, sự thanh lịch và tinh thần yêu nước, cái tâm 
với nghiệp và cái tình trong cuộc sống đơn sơ, giản dị. Thấp 
thoáng đâu đó còn là dáng người Thăng Long với mái tóc 
óng ả dài chấm gót, những bộ xiêm nghê lộng lẫy giữa đêm 

hát trong phủ Chúa. Tất cả đang dần liện lên một nét văn 
hóa thấm đượm hồn Việt.

Kết luận

Con người chính là tâm điểm của nhà văn khi phản ánh 
trong một tác phẩm nghệ thuật, nhất là tác phẩm văn học. 
Lựa chọn thể loại tiểu thuyết lịch sử, Trần Thu Hằng đã 
đi tìm những mạch ngầm trong đời sống tinh thần của con 
người ở những tính chất tiêu biểu để lý giải cuộc sống. Vẫn 
là những vấn đề của lịch sử nhưng chúng lại là chiếc cầu 
nối từ quá khứ đến hiện tại về những vấn đề xã hội, nhân 
văn và sự sinh tồn của con người. Tiểu thuyết lấy lịch sử là 
“cái đinh treo”, từ đó đưa đến những thang giá trị cuộc sống 
của con người hiện tại quan tâm. Đồng thời mở ra chân trời 
khám phá mới, phù hợp với tư duy của con người hiện đại 
trong cảm thức truy vấn những sự thực của lịch sử, cũng 
như chân giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống.

Ngoài không gian của tiếng đàn, tiếng hát, của khúc 
ngâm ca trù lúc vui sướng, lúc khổ đau, lúc nỉ non tơ lòng, 
lúc thần sầu tiễn biệt trong truyện, đã hiện lên không gian 
sống nơi phường Cổ Tâm với những con người sống chết 
với nghề, những con người hào hoa, nho nhã của đất Tràng 
An. Ở đó mọi trầm luân của cuộc đời đã không đủ sức làm 
lung lay những tâm hồn sống thanh tao, thanh lịch, giản dị, 
chân tình từ lời ăn tiếng nói đến hành động việc làm. Giọng 
văn chậm rãi, nhã nhặn, từ tốn là cách để Trần Thu Hằng thể 
hiện cái nhìn, tư duy văn hóa của một nhà văn hiện đại, cho 
thấy sự trân quý, giữ gìn những nét đẹp về văn hóa Thăng 
Long vẫn hiện diện trong con người hôm nay. Đó chính là 
một ý nghĩa nghệ thuật mà tiểu thuyết Đàn đáy mang lại 
[5, 6].
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Mở đầu
Thời Lý - Trần là giai đoạn lịch sử nước Đại Việt trở nên hùng 

cường, phát triển rực rỡ nhất thời trung đại. Triều Lý (1009-1225) 
và Trần (1225-1400) đều coi Phật giáo là quốc giáo. Với chính sách 
phát triển giáo dục Phật giáo, định hướng theo nền giáo dục mở rộng 
có hệ thống, dung hợp Tam giáo đồng nguyên đã giúp cả hai triều đại 
củng cố và phát triển chế độ quân chủ tập quyền. Tinh thần của Phật 
giáo thời Lý - Trần là thiền tông, cư trần lạc đạo, hòa quang đồng 
trần, kiến tánh, nhập thế tích cực, an dân hộ quốc, đồng hành cùng 
dân tộc đã phù hợp với quảng đại căn cơ, tạo nên sức mạnh đoàn kết 
toàn dân, thống nhất trong ý chí và hành động từ Vua đến dân. Giáo 
dục Phật giáo hai thời này có chế độ khoa cử phát triển, đào tạo có hệ 
thống quy củ, thu hút và sử dụng được nhiều người tài, nền Tam giáo 
đồng nguyên được vận dụng hài hòa. Những chính sách giáo dục 
đúng đắn vừa kế thừa truyền thống vừa sáng tạo tùy theo bối cảnh 
lúc bấy giờ đã giúp thời Lý - Trần phát triển cả về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật... 

Từ góc độ lấy Phật giáo làm quốc giáo trên nền tảng giáo dục 
Tam giáo đồng nguyên, bài viết phân tích chủ trương đúng đắn của 
giáo dục thời Lý - Trần cùng những thành tựu của giáo dục thời này 
trên phương diện xây dựng hệ thống giáo dục, chính sách khoa cử 
trong việc tuyển chọn, sử dụng nhân tài...

Những thành tựu trong giáo dục của thời Lý - Trần
Lấy giáo dục Phật giáo là quốc giáo - Chủ trương đúng đắn 

của giáo dục thời Lý - Trần 
Ở mỗi quốc gia, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử đều có 

những chính sách riêng cho việc xây dựng nền văn hóa nói chung 
và nền giáo dục nói riêng. Giáo dục Việt Nam thời Lý - Trần đã có 
những bước phát triển vượt bậc so với các thời kỳ trước đó và có ảnh 
hưởng sâu sắc tới nhiều giai đoạn lịch sử nước ta sau này. Dưới chế 
độ quân chủ tập quyền ở thời Lý - Trần, bên cạnh nhiều chính sách 
tích cực nhằm phát triển quốc gia hùng cường, việc chủ trương xây 
dựng giáo dục trên nền tảng “Tam giáo đồng nguyên”, lấy giáo dục 

Phật giáo là quốc giáo đã góp phần quan trọng đưa đất nước đi lên. 
Đây là một chủ trương đúng đắn và tạo ra nhiều thành tựu rực rỡ trên 
nhiều mặt của đời sống xã hội.

Giáo dục Việt Nam bắt đầu từ thời Ngô Quyền (898-944) và 
tinh thần chủ đạo là chống đồng hóa. Đạo Phật được truyền vào Việt 
Nam bằng con đường hòa bình, các giáo lý từ bi, bình đẳng, trí tuệ, 
bất hại được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận; nhưng bản 
chất của Phật giáo không phải là làm chính trị cho nên nhà Lý - Trần 
đã khéo léo kết hợp Nho - Phật - Đạo để trị nước, an dân. Tăng sỹ, 
phật tử đều thông rành Tam giáo.

Triều Lý trải qua 216 năm với 9 đời vua, trọng Phật nhưng dùng 
Nho. Lý Công Uẩn xây dựng nhiều chùa và đúc chuông. Trên văn 
bia chùa Linh Xứng dựng năm 1126 có ghi: Thái úy (Lý Thường 
Kiệt) tuy thân vướng việc đời mà lòng vẫn hướng về đạo Phật [1]. 
Nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông với sự hỗ trợ đắc lực 
của Phật giáo. Đây là thời đại phục hưng thống nhất đất nước, thống 
nhất cộng đồng, thời đại phục hưng những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc để phát triển đất nước và là thời đại khoan giải, an 
lạc, nhân thứ, rộng mở và dân chủ [2]. Thiền Trúc Lâm Yên Tử ra 
đời đã thành lập nên một giáo hội phật giáo thống nhất được gọi là 
Phật giáo Nhất tông [3]. Các sư vừa chuyên tu thiền vừa tham gia lao 
động sản xuất, cúng lễ, giảng kinh, dạy học. Nguyên nhân Phật giáo 
thời Trần mở ra kỷ nguyên mới, thống nhất được các thiền phái để 
hình thành một thiền phái hoàn toàn Việt Nam bởi vào cuối thời Lý, 
cả 3 thiền phái có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau [4], chính sách Tam giáo 
đồng nguyên luôn được thời Lý - Trần vận dụng. Từ thời Trần Dụ Tông, 
nhà Trần bắt đầu suy, khoảng giữa thế kỷ XIV thì mất dần vị trí trên 
vũ đài chính trị dẫn đến Phật giáo cũng không được thịnh như trước.

Có thể thấy, sau triều đại nhà Ngô qua loạn “Thập nhị xứ quân” 
đến nhà Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần đều ứng dụng Phật giáo vào đời 
sống xã hội như một lẽ tự nhiên trong tính nhân bản và hướng thiện. 
Thiền học Lý - Trần thể hiện tư tưởng quân bình tuyệt đối và độc đáo 
của dân tộc đang muốn dung hòa các mâu thuẫn lúc bấy giờ [5]. Sự 
ra đời của Thiền phái Trúc Lâm có tính cách dân tộc Việt Nam, vừa 
biểu lộ được sinh hoạt tâm linh của Phật giáo vừa biểu lộ được đời 

Những thành tựu giáo dục của Việt Nam thời Lý - Trần: 
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sống thực tế [6]. Tư tưởng thiền học Trúc Lâm có sự dung hợp giữa 
Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, Thiền - Tịnh - Mật, Nho - Phật - 
Lão và giáo - thiền; kế thừa những thành quả trước đó và đề ra nhiều 
điểm mới tích cực, mở đường cho phái thiền ở Việt Nam phát triển 
mang tính dân tộc. 

Những thành tựu của giáo dục thời Lý - Trần trên phương 
diện xây dựng hệ thống giáo dục

Trên nền tảng nhận thức “Tam giáo đồng nguyên”, coi trọng giáo 
dục Phật giáo, nền giáo dục thời Lý - Trần đã đạt được nhiều kết quả 
trong xây dựng hệ thống giáo dục. 

Đầu thời Lý, các trường tư thục đã rải rác xuất hiện. Nhiều ý 
kiến cho rằng, trường học tư đã được mở tại kinh thành Thăng Long 
trước khi Quốc Tử Giám hình thành [7]. Có hai dạng trường lớp thời 
Lý. Thứ nhất, những người thi không đỗ và tầng lớp quan lại hoặc 
những người đã đỗ đạt nhưng không làm quan mở lớp dạy học. Thứ 
hai là trường ở các chùa. Các trường lớp còn dạy nhiều kiến thức 
về Phật giáo và Đạo giáo [8] với chữ viết chủ yếu là chữ Hán. Năm 
1070, lập Văn Miếu ở Thăng Long dạy con vua và các tầng lớp quý 

tộc, năm 1075 mở khoa thi đầu tiên chọn quan lại; năm 1076 mở 
Quốc Tử Giám dạy các Hoàng Thái tử, về sau được mở rộng tới con 
em quan lại, quý tộc. Nhà Lý là triều đại phong kiến đầu tiên ở Việt 
Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống [7]. Năm 1076 
niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng triều Lý Nhân Tông mở kỳ thi viết, 
toán và luật. Lê Văn Thịnh người làng Báo Tháp, xã Đông Cứu (nay 
thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đỗ đầu cùng hơn 10 người 
trúng tuyển. Ông trở thành thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 
[9]. Khoa thi năm 1086 (thi Văn học) chọn người vào Viện Hàn lâm, 
Mạc Hiển Tích đỗ đầu. Khoa thi năm 1152, Lý Anh Tông tổ chức thi 
Đình; năm 1165, thi Học sinh (giống như thi tiến sỹ thời Hậu Lê). 
Năm 1185, Lý Cao Tông tổ chức thi Học sinh, khoảng 30 người hiền 
tài được chọn. Năm 1193, chọn người vào phụ việc triều đình; năm 
1195 thi Tam giáo. Năm 1213, Lý Huệ Tông tổ chức thi Học sinh 
(chia làm Tam giáp), Phạm Công Bình đỗ đầu. Triều Lý đã tổ chức 
7 khoa thi, hơn 30 năm một khoa, nhưng không được thường xuyên; 
bước đầu đã sắp xếp, phân loại một số bậc học và các chuyên môn, 
khá cơ bản và hệ thống [10]. Nhà Lý dù tổ chức các khoa cử không 
đều theo định kỳ và các kỳ thi cũng chưa có cách thức nhất định [11] 
nhưng bước đầu đã tập hợp được một số nhân tài. 

Ban đầu, dưới thời Trần chỉ có nhà chùa là nơi dạy chữ Nho và 
sách sử, sau đó mở thêm các trường ở địa phương. Ngoài Quốc Tử 
Giám ở kinh thành, tại các Lộ, Phủ còn cho mở các trường công và 
các kỳ thi. Năm 1232 mở lại khoa thi Thái học sinh lấy tiến sỹ, 7 năm 
tổ chức một lần. Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức 14 khoa 
thi (10 khoa chính thức và 4 khoa phụ) với 283 người đỗ [9]. Khoa 
thi Thái học sinh giống khoa thi tiến sỹ xét tuyển chia thành hai loại 
Trạng nguyên. Năm 1256 và 1266, nhà Trần lấy được Kinh trạng và 
Trại trạng. Khoa thi Thái học sinh từ năm 1247 chia làm Tam giáp 
(nhất giáp, nhị giáp, tam giáp), xếp Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng 
nhãn, Thám hoa), thực thi vào năm 1255, sau lấy Hoàng giáp bắt 
đầu từ năm 1304. Năm 1304, Triều đình quy định rõ nội dung thi 
4 trường gồm: ám tả cổ văn; kinh nghi, kinh nghĩa, thơ phú; chế, 
chiếu, biểu; đối sách. Năm 1236, nhà Trần mở rộng Quốc học viện 
tại kinh đô; năm 1281 lập thêm Quốc học ở phủ Thiên Trường, từ 
năm 1337 đặt thêm học quan. Năm 1397, Hồ Quý Ly cải cách, bỏ 
ám tả cổ văn và được sắp xếp lại: kinh nghĩa, thơ phú, chiếu, chế, 
biếu và văn sách, thêm mới tổ chức thi Hương ở địa phương. Sau đó 
triều đình mở kỳ thi Đình để phân hạng cao thấp cho Thái học sinh 
[11]. Có tất cả 12 người đỗ đầu trong các kỳ thi của nhà Trần, từ năm 
1227 đến 1396 đã tổ chức được 11 khoa thi, gồm một khoa thi Tam 
giáo và 10 khoa thi Thái học sinh. Giáo dục Phật giáo giữ vai trò chủ 
đạo với hai cơ sở chính là Tổ đường Vĩnh Nghiêm và Trúc Lâm Yên 
Tử. Hệ thống giáo dục mở rộng với những trường tư nổi tiếng như: 
Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Huỳnh Cung của Chu Văn An, từ 
đây nhiều vị trở thành những đại quan trong triều đình. Ngoài ra còn 
có các trường, lớp học tại gia như: lớp học của Trần Nguyên Đán có 
Nguyễn Phi Khanh đến dạy, trường phủ Thiên Trường, Lạn Kha ở 
chùa Phật Tích. Nhà Trần cho khắc bản Đại tạng kinh vào cuối thế 
kỷ XIII, chú trọng giáo dục khoa cử, theo sách Đại Việt sử ký toàn 
thư, có tới 24 cuộc thi sát hạch bằng những hình thức khác nhau như: 
Tam giáo, Thái học sinh, Lại viên (Bạ đầu cách), thi chọn Kẻ sỹ, học 
trò (Thủ sỹ), trong đó có 4 cuộc thi gắn với Tam giáo và liên quan 
đến giáo dục Phật giáo. Tuy dưới thời Lý, thi cử chưa đi hẳn vào nền 
nếp, quy củ nhưng đã tạo tiền đề cho nền giáo dục Đại Việt hoàn 
chỉnh hơn. Người giỏi thời Lý - Trần xuất hiện nhiều, giáo dục Phật 
giáo thích nghi với hoàn cảnh đất nước, thiền tông được chú trọng.

Những thành tựu của chính sách khoa cử thời Lý - Trần trong 
việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài

Hoạt động giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần không đối lập với 
Nho giáo và Đạo giáo. Việc tổ chức thi Tam giáo chính thức được 
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thực hiện từ năm 1195 dưới triều Vua Lý Cao Tông. Thi cử bằng cả 
Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo phản ánh Tam giáo đồng nguyên 
khá phổ biến vào thời Lý [7]. Năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây 
dựng Văn Miếu ở kinh thành Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, 
Chu Công, tứ phối 72 người hiền của đạo Nho. Năm 1076 Vua Lý 
Nhân Tông lập ra Quốc Tử Giám [7]. Điều này đã góp phần an dân, 
đề cao trí tuệ đức tâm, lấy tinh thần bình đẳng, dung hợp thu phục 
lòng người đã giúp không gây ra tranh chấp phân biệt. Lý Cao Tông 
mở khoa thi Tam giáo vào năm 1195, sách Đại Việt sử ký toàn thư và 
Việt sử lược đều đề cập. Để duy trì tinh thần giáo dục Tam giáo, năm 
1253 nhà Trần tiếp tục sửa sang Quốc học viện, đắp tượng Khổng 
Tử, Chu Công, Mạnh Tử, vẽ tranh Thất Thập Nhị Hiền thờ. Nho sỹ, 
Tu sỹ, Đạo sỹ đã nhìn thấy giáo lý nền tảng tương tác của Tam giáo. 
Bát Nhã, Hoa Nghiêm của Phật gia; Tứ thư, Ngũ kinh của Nho gia; 
Đạo đức kinh, Nam Hoa kinh của Đạo gia đã được vận dụng hài hòa 
trong đời sống văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân [12]. 
Các khoa thi không hỏi riêng về Nho giáo mà hỏi cả về Phật giáo và 
Đạo giáo. Vì vậy, đòi hỏi người ứng thí các khoa thi phải thông hiểu 
kiến thức cả ba đạo này mới có thể đỗ đạt [9]. Nhà Lý quan tâm tới 
việc tổ chức thi cử để lựa chọn nhân tài, điều mà các triều đại trước 
đó chưa thực hiện. Thời Lý, khoa thi Minh kinh bác học đầu tiên mở 
năm 1075, lấy đỗ 10 người, chọn thầy cho Quốc Tử Giám. Khoa 
thi Văn học tổ chức năm 1086, Vua Lý Nhân Tông chọn người vào 
Viện Hàn lâm, Mạc Hiển Tích đã đỗ đầu. Khoa thi Đình tổ chức năm 
1152. Khoa thi Thiên hạ sỹ nhân, thi Kẻ sỹ được tổ chức vào năm 
1165 và 1185. Khoa thi Tam giáo tổ chức vào năm 1195 và kéo dài 
sang đến thời Trần.

Thời Trần, nhiều người đỗ cao trong các khoa thi khi tuổi còn 
trẻ (13-16) như: Nguyễn Hiền, Lê Văn Hưu, Đặng Ma La, Nguyễn 
Trung Ngạn. Năm 1236, nhà Trần đặt chức Thượng Thư Tri Quốc 
Tử Viện, đưa con em các quan và quý tộc vào học. Đối với Quốc Tử 
Giám và Quốc Tử Viện, Triều đình quan tâm lựa chọn người tài giỏi 
dạy học. Năm 1272 Vua Trần Khâm xuống chiếu tìm người thông 
hiểu kinh sách làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, tìm người thông Tam 
giáo vào hầu Vua đọc sách. Năm 1247, nhà Trần tổ chức thi các khoa 
Tam giáo, Ngô Tần đỗ giáp khoa; Đào Diễn, Hoàng Hoan, Vũ Vị 
Phủ đỗ ất khoa. Năm 1384, cho thi Thái học sinh ở chùa Vạn Phúc 
núi Tiên Du có 30 người cùng đỗ. Năm 1396, nhà Trần sa thải các 
tăng đạo chưa đến 50 tuổi trở xuống hoàn tục, những người thông 
hiểu kinh giáo thi đỗ được phân bổ làm Đường đầu thủ, tri cung, tri 
quan, tri tự. Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi tên những người đỗ đạt 
qua các kỳ thi Hội, thi Đình [13].

Cả hai thời đại Lý - Trần đều coi trọng thi Tam giáo, trong đó 
nhiều nhà sư đỗ đạt cao như: Trạng nguyên Lý Đạo Tái (pháp hiệu 
Huyền Quang), Hoàng giáp Nguyễn Bá Tĩnh (pháp hiệu Tuệ Tĩnh). 
Các thiền sư hiểu rõ thể - tướng - dụng của các pháp thế gian nên tùy 
duyên hiện tướng như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, 
cũng vậy thân sanh tử, làm được nhiều việc lành [14]. Cho nên, thiền 
sư Đa Bảo đã cùng sư Lý Khánh Văn và Nguyễn Vạn Hạnh (đại diện 
cho phái thần quyền) cùng quan Chi hậu Đào Cam Mộc (đại diện cho 
phái vương quyền) phò Lý Công Uẩn lên ngôi. Vua Trần Nhân Tông 
tiếp thu tư tưởng Phật giáo từ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, 
Tuệ Trung Thượng sỹ; Ngài còn chuyên tu, viết sách, giảng kinh ở 
Yên Tử, vân du các nơi; sang Chiêm Thành năm 1301 để phát triển 
Phật giáo. Pháp Loa năm 1305 được truyền giới Thanh văn và Bồ 
tát, làm Tổ thứ hai Thiền phái Trúc Lâm, được nhận 100 hộp kinh 
sử ngoại điển cùng 20 hộp Đại tạng cỡ nhỏ, đảm nhận trách nhiệm 
lớn trong việc nghiên cứu Kinh Phật và hoằng đạo. Năm 1311, Pháp 
Loa đã phụng chiếu khắc Đại tạng kinh, giảng Truyền đăng lục ở 
chùa Siêu Loại, được Vua Anh Tông mời vào chùa Tư Phúc trong 
đại nội giảng đạo; Vua còn mời Ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm để ban 

bố các quy định tổ chức và bổ nhiệm nhân sự; Ngài còn phụng mệnh 
truyền giới xuất gia cho Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu và Thiên trình 
tường Công Chúa [15]. Ngài thông thạo các sách kinh nội điển và 
ngoại điển, biên soạn, viết lời niêm tụng, bình luận, giải thích và 
khắc in tác phẩm của các vị thầy khác như: Thượng sỹ ngữ lục của 
Trần Tung, Thạch thất mị ngữ, Thiền lâm thiết chủy ngữ lục của Trần 
Nhân Tông… Người hiền tài phần đa là giới tăng sỹ, cư sỹ, tầng lớp 
trí thức có học, họ được Triều đình cung kính và tin dùng. 

Giáo dục thời Lý - Trần với các thành tựu nổi bật khác trong 
đời sống xã hội

Giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần được quan tâm đã kéo theo 
nhiều hoạt động văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật… đều phát triển. Kiến 
trúc thể hiện sự đa dạng, độc đáo như: chùa Một Cột, tượng Phật 
A-di-đà, hình rồng tinh xảo thời Lý, tháp Báo Thiên..., đánh dấu sự 
ra đời nền văn hoá riêng của dân tộc dần mang tính tự chủ, đóng góp 
vào nền văn minh chung của toàn khu vực. 

Nền giáo dục Lý - Trần còn ảnh hưởng lớn trên lĩnh vực văn 
học, các sư sáng tác rất phong phú, có đủ cơ sở để lý giải sự phát 
triển không ngừng của nền văn học Phật giáo thời kỳ này, nhất là 
góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc [3]. Sách Thiền uyển tập 
anh thống kê đời Lý có hơn 40 nhà sư có công lớn đối với nền văn 
học Việt Nam như: Mãn Giác, Viên Chiếu, Viên Thông, Không Lộ, 
Quảng Nghiêm… Tác phẩm của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng 
Sĩ, Trần Nhân Tông, Huyền Quang cũng thể hiện ý thức về tính cách 
vô thường của cuộc sống và thao thức sự giải thoát tự tại [16]. Đặc 
biệt, thời Trần chữ Nôm ra đời đã mang tính dân tộc sâu sắc, Việt 
hóa chữ Hán thành chữ Quốc ngữ. Nguyễn Tài Cẩn - chuyên gia 
ngôn ngữ học Việt Nam nhận xét, sự xuất hiện của chữ Nôm đáng 
được coi như một mốc lớn trên con đường tiến lên của lịch sử [17]. 
Tác phẩm Thiền uyển tập anh năm 1337 có nhiều ảnh hưởng đến cả 
văn học, sử học và thiền học sau này, vì tập hợp các tư liệu liên hệ 
tới giai đoạn Phật giáo từ khi Sáu lá thư ra đời cho đến lúc Vua Trần 
Thái Tông lên ngôi [18]. Cư trần lạc đạo được coi là một bản tuyên 
ngôn của con đường sống đạo mà Phật giáo Việt Nam đã đề ra và chi 
phối cuộc sống của hàng triệu phật tử Việt Nam thời Vua Trần Nhân 
Tông và những thế kỷ sau [19]. Văn học Phật giáo Lý - Trần là tinh 
hoa, đỉnh cao của văn học Phật giáo Việt Nam [3], góp phần làm cho 
nội dung văn học Việt Nam thêm đa dạng, phong phú [5]; có một 
tiếng nói riêng, góp phần to lớn thúc đẩy sự phát triển của nền văn 
học trung đại, văn học Việt Nam. 

Với chính sách giáo dục khoa cử đúng đắn, dung hợp Tam giáo, 
trọng người hiền tài, giáo dục Lý - Trần đã đóng góp lớn cho chính 
trị. Lý Công Uẩn từng học ở chùa Lục Tổ, các chư Tăng cũng là 
những trí thức, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đều là những ông 
Vua - thiền sư. Dưới ảnh hưởng của giáo dục Phật giáo, các vua quan 
thời Lý - Trần có những tư tưởng dân chủ, nhân đạo. Lịch sử Việt 
Nam chứng minh, khi đất nước phát triển thì Phật giáo cũng được 
thịnh hành và ngược lại. Các tư tưởng Phật giáo được vận dụng tùy 
thuộc vào chính sách lãnh đạo. Mối quan hệ giữa Phật giáo và chính 
quyền phong kiến qua các triều đại bao giờ cũng có sự gắn kết [3], 
vua tôi chung tay phát triển mọi mặt đất nước trong những hoàn 
cảnh cụ thể; các vua đầu thời Trần đã lấy ý muốn của nhân dân làm 
ý muốn của mình [20]. Các thiền sư trên cơ sở bình đẳng vô sai biệt 
đối với vạn pháp của nhà Phật dễ dàng cởi bỏ những vướng mắc câu 
chấp, nhị nguyên và sống trọn vẹn với chân lý [9], mỗi người luôn 
trọn vẹn trong pháp vận hành của mình, hoàn thành trách nhiệm cá 
nhân đối với tự thân và xã hội. 

Các thiền sư được vua mời tham gia vào chính sự như: Ngô Chân 
Lưu được Vua Đinh Tiên Hoàng phong là Khuông Việt Đại Sư, được 
Vua Lê Đại Hành cử cùng với thiền sư Pháp Thuận đón tiếp sứ giả 
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Trung Quốc Lý Giác. Những tác phẩm mang âm hưởng chính trị rõ 
nét như bài Quốc tộ của thiền sư Pháp Thuận nói về vận nước, đến 
bài Thị đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh diễn dịch triết lý hành động, 
suy nghĩ về đạo đức con người trước sự thịnh suy cuộc đời; đến lời 
khuyên của Quốc sư Phù Vân đối với Trần Thái Tông khiến Vua trở 
thành bậc minh quân [3]. Phật giáo thời Trần là nền Phật giáo thế sự, 
kêu gọi mọi người cùng đóng góp tùy theo khả năng của mình để xây 
dựng một thế giới an lạc cho bản thân, gia đình và cộng đồng [21]. 
Vua quan và nhân dân thời Lý - Trần đã giành lại sự sống cho dân 
tộc, bảo vệ sự tồn vong của đất nước [22], thành công này có được 
nhờ đã biết vận dụng đúng đắn tinh thần Phật giáo, mối tương quan 
với nền giáo dục mở có hệ thống mang tính Tam giáo.

Với chủ trương lấy Phật giáo làm quốc giáo, giáo dục thời Lý 
- Trần đã khiến cho Phật giáo hai thời này rất hưng thịnh. Các Vua 
Lý - Trần sùng đạo Phật nên khắp nơi đều dựng chùa, tô tượng, đúc 
chuông. Năm 1313, lần đầu tiên trong lịch sử, chư tăng có hồ sơ tại 
Giáo hội Trung ương. Đến năm 1329, số lượng tăng sỹ xuất gia trong 
những giới đàn do Giáo hội Trúc Lâm tổ chức là trên 15.000 vị (vào 
thời điểm Nhị Tổ Pháp Loa lãnh đạo). Về tự viện, năm 1313 có tới 
trên 100 ngôi chùa. Sách Tam tổ hành trạng của Ngô Thì Nhậm nói 
có hơn 800 ngôi chùa [23]. Giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần đã góp 
phần đem lại niềm tin và sự yên bình cho dân chúng.

Trong nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt của Đại Việt thời Lý 
- Trần, trong giáo dục nước ta thời Lý - Trần đáng chú ý là sự ra đời 
của chữ Nôm, đánh dấu sự độc lập trong văn hóa của dân tộc thời 
bấy giờ, mở đường và góp phần khích lệ tinh thần tự chủ, tự tôn của 
dân tộc trong các giai đoạn tiếp theo. Theo các nhà nghiên cứu, chữ 
Nôm xuất hiện ở Việt Nam dựa trên cơ sở chữ Hán của người Trung 
quốc và âm Hán - Việt đã hình thành một cách có hệ thống ở Việt 
Nam. Dần dần, có những chữ Hán không ghi được âm Hán - Việt 
nên các chữ Nôm được sáng tạo ra để ghi âm tiếng Việt, tạo thành 
các văn tự Nôm. Chữ Nôm hình thành và phát triển trong khoảng từ 
thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX (về thời điểm chữ Nôm ra đời vẫn còn 
nhiều tranh luận). Cứ liệu sớm nhất về chữ Nôm là bài văn khắc trên 
quả chuông Vân Bản năm 1076, thời nhà Lý, thế kỷ XI. Ban đầu, chữ 
Nôm thường dùng để ghi tên người, tên đất, nhưng càng về sau, chữ 
Nôm càng trở nên phổ biến và tìm thấy ý nghĩa trong đời sống văn 
hóa của người Việt [24].

Kết luận
Có thể thấy, do yêu cầu của nhiệm vụ ổn định và xây dựng đất 

nước, cần nâng cao dân trí, xây dựng quốc gia hưng thịnh, đã thúc 
đẩy nhà Lý - Trần quan tâm nhiều đến chính sách giáo dục. Hệ tư 
tưởng Phật giáo và tăng sỹ có một vị trí đặc biệt trong đời sống văn 
hoá, xã hội Đại Việt. Giáo dục Phật giáo đã giúp cho triều đình chọn 
đúng và bồi dưỡng hiền tài, đặt nền móng cho các triều đại kế tiếp tổ 
chức tuyển chọn và thi cử một cách công bằng, quy củ, có hệ thống, 
phát huy sức mạnh của toàn dân. 

Phật giáo thời Lý - Trần với tinh thần thiền học, Tam giáo đồng 
nguyên, dung hợp, vô chấp, biện tâm, tự giác, nhập thế tích cực đã 
hoà mình cùng dân tộc, đưa đất nước, con người Đại Việt phát triển 
lên đến đỉnh cao cả về văn hoá, kinh tế, chính trị, ngoại giao... Đạo 
Phật giữ vị trí quan trọng trong vai trò hộ quốc an dân, tập hợp sức 
mạnh đoàn kết, tạo năng lượng sống tích cực, lạc quan. Với việc vận 
dụng giáo dục Phật giáo đúng đắn thời Lý - Trần đã mang đến những 
chính sách tốt đẹp cho đất nước, đào tạo ra đội ngũ quan lại - thiền 
sư - người hiền trí trợ giúp hiến kế đắc lực cho vua, xây dựng quốc 
gia hùng cường về mọi mặt.

Những thành tựu to lớn của giáo dục Phật giáo thời Lý - Trần vẫn 
còn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trên phương diện đạo đức Phật 
giáo gắn với các chuẩn mực đạo đức xã hội đương đại. Trên tinh thần 
dung hợp các pháp tu Thiền - Tịnh - Mật, kết hợp Nho - Phật - Đạo, 
kết hợp giáo - thiền, đem Phật giáo ứng dụng hài hòa với các điều 
kiện hoàn cảnh của đất nước; định hướng phát triển bi - trí - dũng 
viên mãn; khuyến khích phát huy nội lực, tinh thần tự học; chú trọng 
đào tạo và sử dụng nhân tài; phát huy vai trò cá nhân đối với cộng 
đồng trong ý thức trách nhiệm với cuộc đời chung…, giáo dục thời 
Lý - Trần nói chung và giáo dục Phật giáo hai thời này nói riêng đã 
đem lại những thành tựu vô cùng tốt đẹp về mọi mặt, giải quyết các 
vấn đề của đất nước, ảnh hưởng tích cực đến tận ngày nay, nhằm 
đưa quốc gia, dân tộc Việt Nam hưng thịnh, hùng cường, tiến bộ và 
bền vững.
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QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3.         Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2.         Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1.          Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4.          Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5.      Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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Hiệu quả sản xuất lúa gạo theo hướng VietGAP tại Đồng bằng 
sông Cửu Long.
Vũ Anh Pháp, Lê Thành Phiêu, Bùi Chúc Ly

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp 
tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên - Huế.
Nguyễn Tiến Dũng, Võ Trọng Thức, Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Nam, 
Nguyễn Văn Thành, Hoàng Gia Hùng

Hệ thống rào cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản của thị 
trường Nhật Bản - Các giải pháp ứng phó của Việt Nam. 
Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Mạnh Cường

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z 
Việt Nam. 
Ao Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích Hiền, Lê Minh Quốc, Tiêu Đình 
Tú, Thạch Hoàng Liên Sơn

Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế 
toán.
Bùi Văn Dương, Nguyễn Hữu Quy, Võ Thị Trúc Đào

Hiệu quả tiềm năng của chương trình đào tạo nâng cao khả 
năng nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường 
cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy.
Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đinh Vinh Mẫn

Hoàn thiện pháp luật khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay. 
Bùi Tuấn Thành, Vũ Đức Đam Quang

Thế chấp tài sản trí tuệ - Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn 
thi hành.
Hoàng Lan Phương

Xung đột giữa quyền tiếp cận thông tin KH&CN với bảo hộ 
quyền tác giả tiếp cận dưới giác độ pháp luật.
Lê Tùng Sơn, Trần Văn Tiến

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.
Lâm Thị Kho

Dấu ấn văn hóa Thăng Long qua tiểu thuyết Đàn đáy của Trần 
Thu Hằng.
Nguyễn Thị Kim Tiến

Những thành tựu giáo dục của Việt Nam thời Lý - Trần: Nhìn 
từ góc độ lấy Phật giáo làm quốc giáo trên nền tảng giáo dục 
Tam giáo đồng nguyên.
Đặng Thị Đông

Evaluation of rice production towards VietGAP standards in 
the Mekong delta.
Anh Phap Vu, Thanh Phieu Le, Chuc Ly Bui

Organic rice production and commercialisation potential of 
agricultural cooperatives in Thua Thien - Hue province.
Tien Dung Nguyen, Trong Thuc Vo, Thi Hoa Sen Le, Van Nam Le, 
Van Thanh Nguyen, Gia Hung Hoang

System of trade barriers Japanese market for fishery products 
- Measures response of Vietnam.
Thi Thuy Linh Pham, Manh Cuong Nguyen

Factors affecting the green consumption behaviour of 
generation Z in Vietnam.
Thu Hoai Ao, Thi Bich Hien Nguyen, Minh Quoc Le, Dinh Tu 
Tieu, Hoang Lien Son Thach

The impact of blockchain on accounting information system.
Van Duong Bui, Huu Quy Nguyen, Thi Truc Dao Vo

Potential impacts of hazard perception training for novice 
motorcycle riders.
Anh Tuan Vu, Dinh Vinh Man Nguyen

Completing laws on science and technology in Vietnam today. 
Tuan Thanh Bui, Duc Dam Quang Vu

Intellectual property mortgage - Legal aspects and practice. 
Lan Phuong Hoang

The conflict between the right to access S&T information and 
copyright protection from a legal perspective.
Tung Son Le, Van Tien Tran

Enhancing the quality of human resources of ethnic minorities 
to meet the need for the sustainable development of the 
Southwest region.
Thi Kho Lam

The cultural view of Thang Long culture from Tran Thu Hang’s 
novel named Dan day.
Thi Kim Tien Nguyen

The educational achievements of Vietnam under the Ly - Tran 
dynasties: Perspective from Buddhism as the state religion on 
basis of education of three teachings harmonious.
Thi Dong Dang




